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c  Á T  T I  Ề N
10 NĂM HÌNH TỊjÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN
■  Chịu trách nhiệm xuất b ả n : 

TRẦN ĐÌNH NHUNG
■  Hội đõgg biên tậ p :

NGỰYỀN VĂN THÁNH 
TRẦN ĐÌNH NHUNG 
TÙVĂN QUANG 
LLONG v ă n  h ố

■  Thục h iệ n :
UÔNG THÁI BIỂU 
ĐINH THỊ NGA

■  M ỹthuậC
BUI KIM ÁNH * KIM SŨN

BIÀ1: THÔNG ĐIỆP CÙA 
QUÁ KHỨ (ẢNH CHỤP NHỮNG 

LÁ VÀNG PHẠT HIỆN TẠI 
DI TÍCH CÁT TIÊN)
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ĐồNGBÀO, CÁN BỘ, CHIÊN sĩh u yện  cát  tiên THÀNMẾn
Nhãn dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lạp Huyện, thay mặt Tỉnh ủy ■ 

HĐND - UBND Tỉnh, tôi xin gơi tới toỳn ẩê đồng bào, cán bộ, chiến sĩ 
Huyện Cát Tiên lời chúc mùng tot đẹp nhất.

Cát Tiên, một vùng đất ác hệt và anh dũng ưong kháng chiến chống Mỹ, 
những năm hòa bình vẫn còn nhiều khó khăn, gian khò. Song 10 năm qua, từ 
ngày thành lập Huyện với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dãn tộc 
ưong Huyện, Cát Tiên đã từng bước đi lên vượt qua nghèo khó, đạt nhiêu 
thành tựu ưên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tình Lâm Đồng hết sức vui mừng ghi nhận và 
biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dãn Cát Tiên gặt hái được 
ưong 10 năm qua và luôn tin tưởng rang với truyền thống tốt đẹp sẵn có, cùng 
với tiềm năng và nguồn lực đáng quý của Huyện nhà, toàn thê đồng bào, cán 
bộ, chiến sĩ Huyện Cát Tiên đoan kết một lòng, phấn đấu vượt qua khó khẫn 
tích cực thi đua iao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chắc chắn sẽ xây dựng 
Cát Tiên ưở tíiành một Huyện giàu mạnh, văn minh ưong một tương lai 
không xa, để góp phân xứng đáng cùng Đảng bộ và nhân dân Lâm Đông đưa 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tỉnh ta, theo đường lối Đại hội 
VIII cua Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VI Đảng bộ Tỉnh sớm thành 
công.

Thân ải. .
NGUYÊN ANH MINH

ủy viên Trung ương Đảng 
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lãm Đồng
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HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: 68/HĐBT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

VÊ Vl|c ĐIỂU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 
HUYỆN BẠ HUOAI THUỘC TÌNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỔNG B ộ  TRƯỞNG
Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 

1981;
Căn cứ quyết định số 64 B/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 

năm 1981;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ban tổ chức của Chính 

phủ;

QUYẾT ĐỊNH
ĐIÊU 1: Chia huyện Dạ Huoai thành 3 huyện lấy tên là huyện Đạ Huoai, 

huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên.
a) Huyện Đạ Huoai có hai thị trấn: Mađaguôi, Đạ’ Mri và 7 xã: Dạ P’ loa, 

Đoàn Kết, Đạ M ’ri, Hà Lâm, Mađaguôi, Đạ Oai, Đạ Tồn VỚI diện tích tự nhiên 
58.270 ha và 13.250 nhân khẩu.

Địa giới huyện Dạ Huoai
Phía Đông giáp huyện Bảo LỘC; phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp 

tỉnh Thuận Hải,- phía Bắc giáp huyện Đạ Tẻh.
b) Huyện Đạ Tẻh có thị trấn Đạ Tẻh và 9 xã: Đa Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, 

Hà Đông, Mỹ Đúc, Quốc Oai, An Nhon, Đạ Lây, Hương Lâm với diện tích tự 
nhiên 47.330 ha và 23.314 nhân khẩu.

DỊa giới huyện Đạ Tẻh
Phía Đông giáp huyện Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai; phía Tây giáp huyện Cát 

Tiên; phía Nam giáp huyện Đạ Huoai; phía Bắc giáp huyện Bảo Lộc.
c) Huyện Cát Tiên có thị trấn Đồng Nai và 10 xã: Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Mỹ 

Lâm, Phú Mỹ, Đức Phổ, Nam Ninh, Gia Viền, Tiên Hoàng, Phước Cát 1, Phước 
Cát 2 với diện tích tự nhiên 35.900 ha và 24.700 nhân khẩu.
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Địa giới huyện Cát Tiên:
Phía Đông giáp huyện Đạ Tẻh; phía Tây và phía Nam giáp tỉnh ròng Nai; 

phía Bặc giáp tỉnh Sông Bé.
ĐIEU 2: Uy ban nhân dân tỉnh Lâm Đông và Ban tổ chức của Chính phủ 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 
K/T CHÙ TỊCH 
PHÓ CHỈ) TỊCH

Đã ký: Tố Hữu
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BÓNG CHÍ HGUYẾN HOÀI BẢO
chùĩịch  uyI an n h a n  dan 
TÌNH LÂM ĐÔNG

n â u  tư Chou Cát Tiên
không
chila

trách nhiệm má
còn là sụ flèn on dap nghiã 
■-«ù« hồng báo

Thực hiện

KHÔNG PHẢJ LÀ MỘT c u ô c  PHỎNẹ VAN MÀ LÀ MỘT BUổl TRÒ 
CHUYÊN QHÂN TÌNH VÀ CỎI MỞ. ĐONG CHÍ CHỦ TỊQH UBND JỈNH 
ĐÀ M ỏ ĐẦU CÂU CHUYÊN KHI CHÚNG TỒI ĐẶT VAN ĐÊ VỚI NHỮNG 
NỘI DUNG TRAO ẹổl: "CÁC BẠN ĐÃ TẠO CHO MÌNỵ MỘT c o  HÔI 
ĐE MÌNH GJÁN TIÊP NÓI CHUỸỆN ỵớl CẢN BỘ, ĐONG BÀO CÁT 
TIỀN“. VÀ THÊ LÀ CÂU CHUYỆN BAT ĐAU:

• Từ một vùng căn cứ kháng 
chiến, một rùng K T M  sau hòa bình, 
hôm nay Cát Tiên đã có lịch sử 10 
năm k ể  từ ngày thành lập Huyện 
(1987). Từ điểm mốc này, vói tư

cách là  Chủ tịch UBND tình xin Chủ 
tịch cho m ột vài nhận định về huyện 
C ắt Tiên.

■ Chủ tịch Nguyễn H oài Bảo: 
Trong 11 huyện, thành Lâm Đồng,
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Cát Tiên và Lạc Dương là hai huyện 
cuối cùng xa xôi, cách QL 20 trên 
60km và cũn£ là hai huyện khó khăn 
nhất tỉnh. Neu Lạc Dương là huyện 
có 97% đồng bào dân tộc thì Cát 
Tiên có 90% đồng bào KTM . Đây là 
vùng căn cứ kháng chiến của Khu 6 
gian lao mà anh dũng...

Kể từ kh i thành lập đến nay, phải 
nói rằng, Cát Tiên hết sức khó khăn, 
và hiện nay Cát Tiên cũng là một 
trong những huyện còn nhiều vấn đề 
phải tập trung xây dựng mà nổi lên là 
hệ thống giao thông từ QL 20 vào 
huyện. Tuy nhiên, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn, thiếu thốn song 10 năm 
qua huyện Cát Tiên đã có một bước 
phát triển mới. Chặng đường 10 năm 
chưa phải là dài nhưng những gì đổi 
thay của Cát Tiên là het sức tự hào.

• Vâng, đó ¡à điều khẳng định 
hết súc đúng đắn rà khách quan. 
Chủ tịch có th ể phân tích rỗ  hơn về 
r ị trí, tiềm năng, thế mạnh của 
huyện C át Tiên nằm trong hoàn 
cảnh chung toàn tỉnh Lâm  Đằng?

■ Chủ tịch Nguyễn H oài Bảo: 
Cát Tiên là một huyện được xác định 
là vùng trọng điểm cây lương thực 
của Tỉnh. Neu vấn đề thủy lợi của 
Cát 'Tiên được xây dựng như kế 
hoạch đã làm việc giữa Tỉnh và Bộ 
Thủy lợi thì nay mai diện tích lúa 2 
vụ, thậm chí 3 vụ của Cát Tiên có 
thể lên đến 3.000 ha. Đồng thời, Cát

Tiên là vùng nguyên liệu tre nứa rất 
dồi dào, như Thủ tuớng Võ Văn Kiệt 
đã chỉ đạo, là nơi cung cấp nguyên 
liệu cho Nhà máy giấy Tân Mai và xí 
nghiệp bột giấy của tỉnh Cây điều ở 
vùng đất này cũng tăng nhanh, hiện 
đã có khoảng 2000 ha, đây là một 
cây công nghiệp nhưng đồng thời đã 
góp phần chống xối mòn, lở đất...

Nói đến Cát Tiên là phải nói đến 
rừng cấm Cất Tiên với hệ sinh học 
đa dạng, phong phú và đặc biệt nơi 
đây còn tồn tại loài tê giác Java quý 
hiếm. Các nhà khảo cổ cũng đã phát 
hiện ra quần thể di tích Thánh địa 
Phù Nam suốt dọc thượng nguồn 
sông Đồng Nai thuộc huyện Cát 
Tiên. Như vậy, tương lai cùng vói sự 
phát triển nông nghiệp, công nghiệp, 
Cát Tiên còn có một tiềm năng to lớn 
về du lịch sinh thái và văn hóa mà 
nhiều nơi khác không thể có.

Tôi tin rằng, trong tương lai 
không xa huyện Cát Tiên sẽ khai 
thác tốt những tiềm năng sẵn có của 
mình.

• Thua đòng chí Chủ tịch, theo 
đồng chí, đ ể  tiến kịp sự nghiệp 
công nghiệp hóa ■ hiện đại hóa đất 
nước bắt đầu từ điểm mốc hôm 
naỵ huyện c á t Tiên cần có nhũng 
kê sách gì?

■ Chủ tịch Nguyễn H oài Bảo: 
Trước hết phải hiểu CNH - HĐH ở 
Cát Tiên la CNH - HĐH vùng cây
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lương thực và cây công nghiệp ngắn 
ngày. Như vậy, vấn đề chính là phải 
đưa KH KT vào sản xuất, phải tạo ra 
được nhiều gióng mới có năng suất 
cao, chất lượng tốt. Bên cạnh đó, 
đường điện đã được kéo vào Cát 
Tiên, đó là cơ sở tiền đề ban đầu để 
từ đây có thể xây dựng công nghiệp 
địa phương, chủ yếu là chế biến bột 
giấy và ché biến thô sơ hột điều.

Nhưng việc trước mắt phải làm là 
hệ thống thủy lợi tưới tiêu của Cát 
Tiên. Hiện nay, thủy lợi Cát Tiên 
mới chỉ đáp ứng đuợc 5% diện tích. 
Chúng tôi dự kiến sắp tói sẽ đầu tư 
vào dự án thủy lợi Cát Tiên khoảng 
20 tỷ đồng, theo sự thống nhất giữa 
Tỉnh và Bộ NN-PTNT. Bên cạnh đó 
là vấn đề giao thông. Chúng tôi đã 
kiến nghị cùng Bộ Giao thông - Vận 
tải lả sẽ cố gắng nâng cấp nhanh 
chóng Tỉnh lộ 721, nối thông QL20 
với Cát Tiên, qua Sông Bé và bắt vào 
QL14. Năm 1996 này đã làm được 
những đoạn lầy lội nhất và đây là 
năm đầu tiên sau ngày thành lập 
huyện đường vào Cát Tiên vẫn thông 
suốt vào mùa mưa...

• Chủ tịch cho biết thêm: Tỉnh 
và TW  đã đầu tư vào C át Tiên ở 
những lĩnh vực g ì và hiệu quả của 
việc đầu tư?

- Chủ tịch Nguyễn H oài Bảo: 
Phải nói thẳng với nhau một điểm là 
trước đây cũng biết Cát Tiên là

huyện khó khăn và tỉnh cũng đã quan 
tâm đầu tư nhiều nhưng không có bài 
bản cụ thể nên hiệu quả không cao. 
VD: Số tiền hàng năm ném vào sửa 
đường cho Cát Tiên đã tốn nhiều tỷ 
đồng nhưng vì chúng ta không có kế 
hoạch thật sát sao nên sau một mùa 
mưa đường lại trở về trạng thái cũ.

Trong các dự án phát triển các 
vùng dân tộc trọng điểm (ở Lâm 
Đồng có 128 xã, phường thì có 81 xã 
có đồng bào dân tộc, trong đó 27 xã 
tỉ lệ đồng bào dân tộc tới 95-99%), 
tỉnh quan tâm tói thôn 5 - Cát Tiên, 
vùng đồng bào dân tộc ở cách huyện 
ly 19km. Đời sống đồng bào ở đây 
hết sức khó khăn, nhưng đất và các 
điều kiện khác ở thôn 5 rất phù họp 
với việc phát triển cây điều. Dự án 
thôn 5 bước đầu đã có két quả.

Và, như ưên đã nói, đường điện 
đã kéo vào và Cát Tiên đã hòa trong 
lưới điện toàn tỉnh. Tiếp theo sẽ là 
con đường và hệ thống thủy lợi....

Chúng tôi hết sức quan tâm đến 
Cất Tiên, bởi vì chỉ có thể phát triển 
kinh tế, hoàn thiện mạng lưới giao 
thông, thủy lợi, xây dựng csvc hạ 
tầng khác và thúc đẩy sự phát triển 
văn hóa - xã hội thì nhân dân mới an 
tâm sinh sống ở đày. Chúng tôi còn 
nhận thức rằng, đầu tư cho Cát Tiên 
không chỉ là trách nhiệm của Đảng 
và Chính quyền mà còn là sự đền ơn 
đáp nghĩa với đồng bào, với vùng đất
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đã đóng góp máu xương và công sức 
cho cuộc đâu danh giải phóng dân 
tộc.

• Nhân dịp kỷ niệm 10 năm 
thành lập huyện, đồng chí có lỏ i 
nhắn gửi g ì tó i đồng bào và cán bộ 
Cát Tiên ?

- Chủ tịch Nguyễn H oài Bảo:
Cát Tiên dù là huyện mới thành lập, 
nhưng sự phát triển đã được khẳng 
định. V ó i truyền thống bất khuất, anh 
dũng của khu 6 anh hùng, với tinh 
than cần cù, chịu khó của nhẫn dân 
mọi miền đất nước tụ hội và được sự 
đầu tư đúng mức của Nhà nước cuno 
với những tiêm năng sẵn có, nhât 
định huyện Cát Tiên sẽ vưcm lên

trong một tương lai không xa...
Cố nhiên, để làm được điều đó 

thì tiên quyết là tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực 
quản lý của Nhả nước và phát huy 
sức mạnh của các tổ chức đoàn thể. 
Từ đó, cụ thể hóa những nội dung 
của NQ Đại hội V III ĐCSVN, NQ 
Đại hội V I Đảng hộ Lâm Đồng vào 
thực tiễn cuộc sống. Từ đó, hội 

.nhập tất cả các tiềm năng, thé 
mạnh tạo nên một sức bật mới đưa 
Cát Tiên vươn nhanh, tiến kịp vói 
các huyện khác dong tỉnh Lâm 
Đồng,

• Xin cám ơn đồng chí Chủ tịch!
■ U.Ï.B.

Cánh đổng lúa ba vụ.
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DANG BO CAT TIEN
1Q NAM XAY DUNG 
VA TRUONG THANH

■ NGUYỄN VĂN THÀNH
Bí thư huyện ủy Cát Tiên

10 năm qua, nền kinh tế  - xã hội, đời sống nhân dân huyện nhà có 
bước phát triển và ngày càng đi dẩn vào thê ổn định. Tổng sản phẩm 
xã hội qua từng năm đều tăng, cơ cấu kinh tế  đang chuyển biên theo 
hướng tích cực tạo tiền đề cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại 
hóa. Có được kết quả đó là do Đảng bộ huyện đã nâng cao năng lực 
qua việc triển khai và cụ thể hóa đường lố i của Đảng, Nhà nước cho 
phù hợp với tình hình thực tế  địa phương...

Sau 2 năm thành lặp huyện, Đại 
hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát 
Tiên lần thứ nhất đã được tổ 

chức trọng thể tại Phù M ỹ, Trong 2 
ngày 2-3/5/1989 đại hội đánh giá tình 
hình Đảng bộ sau 2 năm thành lập 
huyện. Thông qua nghị quyết và 
phưcmg hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 
của kế hoạch 2 năm [989-1990. Đại 
hội đã bầu Ban chấp hành mói gồm 
22 ủy viên. 5 đ/c được bầu vào 
thường vụ: Nguyễn Văn Thành - 
Trần Đình Nhung - Tô Văn Quang - 
Lê Dừa - K ’ Khương. Qua 2 năm 
thực hiện nghị quyết Đại Hội, Đảng 
Bộ và nhân dàn Cất Tiên đã vượt qua 
nhiều khó khăn thử thách, ưên cơ sở 
xác định được cơ cấu kinh tế phù 
hợp, nên nền kinh té phát triển khả,

xây dựng kết cấu hạ tầng được chú 
trọng, đòi sống nhẫn dân từng bước 
ổn định và tích lũy Nhiêu lĩnh vực 
xã hội có chuyển biến tích cực, an 
ninh chính tợ được giữ vững. Đậy 
cũng là giai đoan kinh tế phát triển 
chưa đồng bộ, đầu tư vào kinh tê 
thấp, việc quy hoạch điêu tra thổ 
nhưỡng chưa vững chắc, hiệu (juả sản 
xuất lương thực còn hạn chế. Giao 
thông dí lại còn ệặp nhiêu khó khăn. 
Tỷ lệ tăng dân sô tự nhiên ở mức độ 
cao. Chất lượng giáo dục đào tạo, 
chăm sóc sức khỏe nhân dán tuy có 
chuyên biến song còn hạn chế so với 
yêu cầu Đời sống của một bộ phận 
nhân dân chưa được ổn định, nhât là 
đồng bào dán tộc tại chỗ. Thử thách 
dó càng nâng cao năng lực lãnh đạo
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Lễ hội. Ảnh: Viết Trọng

của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý 
nhà nước từ huyện đến cơ sở có 
chuyển biến. Vai trò của đoàn thể 
quần chúng, mặt trận được phát huy. 
Niêm tin của nhân dân đối với Đảng 
được củng cố. Từng bước hình thành 
cơ cấu nông - lâm - nghiệp gắn với 
tiểu thủ công nghiệp, ché biến. Bố trí 
cây, con họp lý, đảm bảo vững chắc 
nhu câu lương thực, thực phẩm trên 
địa bàn huyện, mở rộng sản xuất 
hàng hóa. Xây dựng cơ cấu hạ tầng 
đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống 
vào sản xuât của nhân dân đó là tinh 
thần của nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện Cát Tiên lần thứ 2 được tiến 
hành từ ngày 18 đến 20/10/1991. Đại 
hội đã bầu 21 đ/c vào BCH. 7 đ/c 
được bầu vào thường vụ: Nguyễn

12

Văn Thành - Trần Đình Nhung - 
Nguyễn Ngọc Tuấn - Tô Văn Quang 
- Nguyên Xuân Tùng - Lê Giáp 
Phượnệ - Nguyễn Thành Đường.

Nhăm đánh giá một cách toàn 
diện những kết quả mà Đảng bộ và 
nhân dân dong huyện đã đạt được 
sau 10 năm thành lập huyện, Đại Hội 
đại biểu Đảng bộ lần thứ I I I  được 
tiến hành từ ngáy 16 - 18/03/1996. 
Đại hội đã thông qua NQ về phương 
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế 
hoạch 1996 - 2000. Trong đó mục 
tiêu của Đảng bộ và nhân dân Cát 
Tiên là “ Tập trung phát triển nông 
nghiệp toàn diện, với cơ cấu phát 
diên kinh tê: Nông - Lâm - Công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch 
vụ. Trong đó then chốt vẫn là phát



ĩriên nông nghiệp, Phát huy các thế 
mạnh của các thành phân kinh tê, 
động viên nhân dân tập trung khai 
thác tốt mọi nguồn lực để phát triển 
sản xuất nông - lâm - ngư - công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công 
nghiệp chế biến và mở rộng đa dạng 
hóa các dịch vụ thương nghiệp, Đây 
mạnh sản xuất hàng hóa, tiếp tục ôn 
định đời sống tạo tích lũy khá trong 
nội bộ nhân dân. Tranh thủ mọi 
nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng tạo 
tiên đề phát triển khá sau những năm 
sau 2000, Hoàn thành cơ bản ĐCĐC 
cho đồng bào dân tộc giữ vững an 
ninh quoc phòng và tăng cường hệ 
thống chính trị ngày càng vững mạnh 
và có hiệu lực", Đại hội đã bâu 27 
đ/c vào BCH. Các đ/c Trần Đình 
Nhung - Nguyễn Văn Thành, Tô Văn 
Quang - Võ Thành Bảo - Vũ Thị Cúc 
- Lê Giáp Phượng - Nguyên Văn

Ị r a l l l Ề.ỉ:w4 '■'&$ ỐỀẺ ỉI $ í ị Ct V%Â'

Kiện - Nguyễn Xuân Tùng - Võ Bình 
Nguyên được bầu vào ban thường vụ 

Huyện ủy.
Qua 3 kỳ đại hội, Đảng bộ Cát 

Tiên đã nâng cao năng lực hệ thông 
chính trị, quán triệt sâu săc các quan 
điểm của Đảng về nhiệm vụ phát 
triển kình tế là trọng tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt, phục vụ cho quá 
trình đổi mới nền kinh tê.

Đe nâng cao năng lực hoạt động 
của cơ quan quyền lực địa phương - 
Cát Tiên đã biến các cuộc bầu cử 
HĐND các cấp thành những cuộc 
sinh hoạt chính tr ị sâu rộng, đảm bảo 
quyền làm chủ tập thể, qua đó cử tri 
thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của 
mình, sáng suốt lựa chọn đại biêu 
xứng đáng vào các cơ quan quyên 
lực Quá trình hoạt động của các cơ 
quan đã phát huy được quyền lực của 
cơ quan dân cử, không ngừng đỗi

■*5

Trên cánh đồng mía. Ảnh: T.L.
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mới nội dung và nâng cao chất luợng 
các kỳ họp ừên cơ sở vận dụng sáng 
tạo đường lô i nghị quyết đại hội 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước vào điều kiện cụ thể ở Cát Tiên. 
Đồng thời nhanh nhạy đề ra các nghị 
quyêt, chương trình biện pháp khả thi 
đáp ứng nhu cầu bức xúc mà sản xuất 
và đời sống đặt ra. Hoạt động của 
HĐND có sự két hợp chặt chẽ với 
M TTQ và các thành viên để cùng 
chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân 
dân, vận động đồng bào tham gia 
quản lý nhà nước, thực hiện các 
nghĩa vụ đối với nhà nước. Hoạt 
động của các Ban chấp hành, cơ quan 
hành chính nhà nước luôn kịp thời cụ 
thể hóa, thể chế hóa các ké hoạch 
định hướng của cấp ưên và nghị 
quyết của HĐND thành các chương 
hình kế hoạch phát triển kinh té XH. 
Đồng thời chỉ đạo điều hành tổ chức 
thực hiện kế hoạch đó. Do chú trọng 
và nâng cao năng lực hệ thống chính 
trị như vậy nên đồng bào các dân tộc 
ưong huyện đã tích cực tham gia, 
giám sát, bảo vệ chính quyền, tham 
gia công tác quản lý  xã hội, thục hiện 
tót việc giãn dân, ĐCĐC chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng vật nuôi trồng cây 
công nghiệp và làm ruộng hưởng ứng 
phong trào sản xuất giỏi. 10 năm 
qua, Đảng bộ Cát Tiên đặc biệt chú 
trọng công tác xây dựng Đảng, thực 
hiện NQTW m  về đổi mới, chỉnh

đốn Đảng, Đảng bộ Cát Tiên tăng 
cường công tác lãnh đạo chính trị tư 
tưởng, tổ chức học tập, quán triệt sâu 
rộng đường lối ĐH V I - V II - V III 
của Đảng và NQ BCHTW, tập trung 
thực hiện các nghỊ quyết của Tỉnh 
Uy. Trước hêt, ưên cơ sở đổi mới 
công tác đánh giá cán bộ - lấy hiệu 
quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là 
thước đo phẩm chất, nâng lực, Đảng 
bộ tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ 
máy, ôn dinh biên che các Ban Đảng, 
đoàn thể và các tổ chức cư sở Đảng. 
Với phương châm dân chủ hóa công 
tác cán bộ bằng những qui định cụ 
thê, đảm bảo tính tập thể ưong việc 
đê bạt, cât nhắc, bổ nhiệm đã chấn 
chỉnh một bước công tác quy hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ưong các 
cơ quan Đảng, chính quyền. Đảng bộ 
cũng tăng cường cơ cấu cán bộ được 
rèn luyện thử thách qua hoạt động 
thực tiễn trưởng thành từ cơ sở và 
cán bộ là người dân và dân tộc tại 
chỗ. 10 năm qua, huyện Đảng bộ 
quan tâm đến công tác đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ cả về 
chuyên môn nghiệp vụ cho dội ngũ 
Đảng viên.

Với 26 cơ sở Đảng trực thuộc 
huyện ủy và 545 Đảng viên chung 
đoàn kết phát huy những mặt mạnh 
trên là tiền đè để đến năm 2000 Cát 
Tiên sẽ đạt những mục tiêu NQĐH 
Đảng bộ huyện tần thứ I I I  đã đề ra. ■
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CẤT TIÊN
Trendudngpháttrién
Công cuộc xây dung kinh té - xã 

hội của Đảng bô và nhân dân 
huyện Cát Tien mở đầu từ nám 

1987 đã trải qua 10 năm Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng bộ tĩnh Lâm Đồng và sự 
giúp đỡ tân tình của các sở, ban, ngành 
UBND tỉnh, từ đó đến nay, nền kinh tế 
- xã hội của huyệr đã có sự biến đổi 
sậu sắc truớc thách thức to lớn và gay 
gắt của cơ chế thị trường.

Biện j)háp hữu hiệu và thách thức 
mới vê tô chức quản lý để Cát Tiên ưở 
thành một vùng kinh tế năng động và 
phát triển đúng định huớng XHCN, Cát 
Tiên đang cố gắng thục hiện quá trình 
chuyển dỊch cỡ cẫu kinh tế thông qua 
tổ chúc lại sản xuất, công nghiệp hóa 
nông thôn với cơ câu: Nông • Lâm - 
Công nghiệp và Dịch vụ thương 
nghiệp Trong đó then chốt vẫn là phát 
triên nông nghiệp.

Coi chuyển dịch cơ cấu kinh tê 
"ông nghiệp là cốt lõi của sự tăng 
.rường kinh tế, Cát Tiên đẩy mạnh 
mâm canh tăng năng suất cây trồng đi 
SM VỚ I việc tăng vụ và chuyên vụ một 
Cith hợp lý. Tuy nhiên, 10 nàm qua, 
- ỉv ơồng Cát Tiên phát triển chủ yếu

■  TRẦN ĐÍNH NHUNG
Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên

nhờ thiên nhiên, ré n  nay, tổng đàu tư 
cho công trình thủy lợi nhỏ là 1,3 tỷ 
đồng, toan huyện chi có 300 ha được 
chủ động tưới nước (đạt 5,5 DT canh 
tác). Đen nay, mói có 2000 ha được sử 
dụng giống mới, đạt 36% diện tích 
canh tác. Nông nghiệp chiêm tỷ trong 
lớn trong giá trị sản lượng kinh te; 
công nghiệp và dịch vụ chiêm tỷ ưọng 
nhỏ đó là nguyên nhân làm cho Cát 
Tiên còn nằm trong tình ưang lạc hậu, 
đời sống thấp kém Hướng tới với giải 
pháp trung tám là tạo mọi điêu kiện 
giúp cho trồng trọt và chăn nuôi phát 
triển sản phẩm sản xuất ra là hàng hóa. 
Phấn đấu đến nám 2000 chủ động 
nước tưới cho ưén 1000 ha lúa đông 
xuân. Thay đổi bộ giống năng suất cao. 
Điều ưa nông hóa thố nhưỡng, ưu tiên 
phát triển đàn ừáu, bò. heo, cá...

Cát Tiên với tiềm năng lâm nghiệp 
lớn và đặc sản rừng còn nhiều ở 10569 
ha rừng ttong khu bảo tồn thiên nhiên 
Cát Lộc tương lai và 8084 ha rừng. Cát 
Tiên đã và đang tập ưung ttông, chăm 
sóc, bảo vệ rùng và khai thác lâm sản 
phụ. Đặc biệt, Cát Tiên đã ưông 1000 
ha điều để phủ xanh đất ttống, đồi núi
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trọc, nhằm khôi phục và phát triển vốn 
rừng. ^

Tiến tới sản xuất công nghiệp và 
Dịch vụ thương nghiệp theo định 
hướng XHCN. Đe Cát Tiên bước vào 
giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa vói nhu cầu bức thiết là tăng 
trưởng kinh tê - Cát Tiên động viên 
nhân dân tập trung khai thác và sử 
dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển 
sản xuất. Vói định huớng tập trung 
phát triển công nghiệp che biến nông 
sản (sơ chế, tinh chế). Mở rộng đa dạng 
các dịch vụ thương nghiệp, ưu tiên sản 
phẩm sản xuất ra là hàng hóa, tạo điều 
kiện hòa nhập với thị trường chung khu 
vực. Củng cố và nâng cấp cơ sở hạ 
tâng: Điện (Cát Tiên đã được hòa mạng 
lưới điện quốc gia), giao thông, vật liệu 
xây dựng, sản xuất và sửa chữa công cụ 
lao động... Nhằm đáp ứng nhu cầu sản 
xuât và tiêu dùng ở nông thôn. Mở 
rộng mạng lưới cung ứng vật tư hàng 
tiêu dùng, tiêu thu nông sản phâm 
(thông qua các chợ, cửa hàng, đại lý, 
phương tiên giao thông), Bưu điện, xây 
dựng cơ bản và phát triển du lịch...

Chỉ tính 5 năm (1990-95) Cát Tiên 
đã được đầu tư 35,3 tỷ đồng cho xây 
dựng cơ bản. Đã quy hoạch hung tâm 
huyện và thị tứ Phuớc Cát I. Hướng tói 
hoàn tất quy hoạch tổng thê huyện đế’ 
có điêu kiện đâu tư phát triên xây dựng 
cơ bản, giao thông, thủy lợi, điều tra 
thổ nhưỡng tạo tiền đề cho sản xuất và 
kinh doanh phát triển không bị động.

Trong 10 năm, Cát Tiên đã khép 
kín hệ thong giao thông toàn huyện với 
281 km đường tình - huyện - giao

thông nông thôn, 24 cầu, 200 cống.... 
vói 5,2 km đuờng nhựa 25 km đường 
cấp phối. Tuy vậy, giao thông luôn ách 
tăc trong mùa mưa, gây khó khăn cho 
phát triển kinh ổ  - xã hội của huyện.

Quản lý chặt chẽ và khai thác đất 
đai có hiệu quả, sử dụng mọi tiêm năng 
đất đai, khí hậu, cơ sở vật chất, kỹ 
thuậl và sức lao động, khai thác tối đa 
lợi thế của các vùng: vùng cây CN 
(thôn 3-4-5) dân tộc và cây CN - lương 
thực (Đúc Phổ, Phuớc Cát I, Phước Cát 
II); vùng sản xuất lương thực - Cây CN 
(Gia Viên, Nam Ninh, Mỹ Lâm, Tiên 
Hoàng); vùng phát triển dịch vụ và sản 
xuât luơng thực (Đồng Nai, Phú Mỹ, 
Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)... công tác quy 
hoạch đất đang đuợc củng cố để nông 
dân thực sự làm chủ trên mảnh đất của 
mình.

Với quan điểm "gắn phát triển kinh 
tế với tiễn bộ và công bằng xã hội” 
(NQHĐND khóa II) - Nhận thức nguồn 
lực lớn nhất quyết định cho sự phát 
triển của huyện nhà là yếu tố con 
người, 10 năm qua ngành giáo dục Cát 
Tiên đã phát triển nhanh cả về quy mô 
trường lớp và cả về sổ luợng, chất 
lượng”

Song song vói sự nghiệp giáo dục, 
Cát Tiên phát triển sự nghiệp y tê ừong 
bối cảnh y tế phải đương đầu với 
những thách thức: đầu tư cho y tế 
không cao nhưng mô hình bệnh tật 
biến động; đặc biệt là các bệnh đích 
luôn phát triển. Cát Tiên đã xây dựng 
Bệnh viện huyện và 7 trạm xá xã, sẽ 
tiếp tục củng cố hệ thống y tế hoàn 
chỉnh từ buôn - thôn - xã, từng bước
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ãng cấp trang thiết bị và hoạt động 
. trạm y tế xã, nhằm cải thiện sức 
¿hòe của nhân dân.

Đê nâng cao ván hóa tinh thần cho

nhân dân, Đài ưuyền hình huyện được 
đầu tư về trang thiết bị, hệ thống thu 
phát... Duy ứì thường xuyên chương 
trình FM. Đồng thời lập một thư viện 
vói 2000 đầu sách. Hướng tói thành lập 
đội thông tin - vãn nghệ ■ thể thao, mở 
sân vận động và xây dựng khu Trung 
tâm văn hóa huyện...

Trên đường phát triển, 10 năm nhìn 
lại bộ mặt huyện nhà đã có nhiêu khởi 
sắc. Nhưng thẳng thắn nhìn nhận, đời 
sống KT-XH Cát Tiên vân còn rât 
nhiễu khó khăn, thử thách đòi hỏi sự 
nhiệt tình phấn đấu của toàn Đảng, 
toàn dán. Vói các vêu tô "thiên thời - 
địa lợi - nhân hòa" với sự đoàn kêt, 
quyết tâm cao, hy vong rằng chúng ta 
sẽ vượt qua khó khàn, xây dựng huyện 
nhà phát ưiển tiên tới văn minh, hiện 
đại ữong môt tương lai không xa.

B nh yèn Cát Tiên, Ành: Kim Anh



Trong kháng chiến chống Pháp, 

vùng đất Cát Tiên, Đạ Tẻh và 

Lộc Bắc là khu tự do của hai dân 

tộc Mạ và Stiêng. ở  đây, Pháp không

với tay tới, vói cộng sản, nó là "vùng 

trắng", về phía ta, mãi đến tháng 

4.1950 mới tổ chức được một lực lượng 

vũ ưang bao gồm 21 đồíig chí, và sau 

đó phát triển thêm được 16 khu 

Nhưng, địch biết được việc làm này

ta do đồng chí Nguyễn Xuân Du bắt 

đầu xây dựng lại vùng căn cứ cũ ở hai 

xã Chí Lai và Mang Yên. Đây là hai 

căn cứ còn sót lại ưong kháng chiến 

chống Pháp và là điểm xuất phát của 

lục lương ta trong kháng chiến chống 

Mỹ. Từ đây, một đội công tác khác của 

ta ở vùng chiến khu D bắt đầu tiến 

hành xây dựng căn cứ trong vùng uỏng 

bào dân tộc Mạ; sau đó phát triển đến

nên đã chặn đánh, làm quân ta tiêu hao 

đáng kể. Đó là vào thảng 7-1950: l.ực 

lượng võ trang của ta đi vè phía Nam 

đã bị phục kích. Kê từ đó đến năm 

1954, lục lượng cách mạng ở Cát Tiên 

thuộc vùng Nam Tây Nguyên bị mất 

hẳn liên lạc với cấp ưên. Mãi đến cuối 

năm 1959, ưên địa bàn hai huyện Bảo 

Lộc và Di Linh, một đội công tác của

các xã 6, 7, Học Vông, X i Nhan và Lũ 

Tôn (nay là huyện Cát Tiên và Dạ

Chiến khu D được hình 
thành từ thời chống Pháp 

bao gồm cả miền Đông Nam 
Bộ và một phẩn Nam Tây 

Nguyên. Trong đò, Cát Tiên, 
Đạ Tẻh và Lộc Bắc (Bảo 

Lâm) của Lảm Đồng ngày 
nay là một phẩn của chiến 
khu D. Nơi nảy được gọi là 
cửa ngõ của chiến khu D ỏ 

phía Tây.

CHIÊN
KHU 1

I THI HOÀNG
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Tèh). Cũng trong giai đoạn này, một 

đội công tác khác của chiến trường 

Đông Nam Bộ phát triển lên phía tây, 

nhằm khai thông hành lang chiến lược 

Bắc - Nam đã tiến đến vùng đất Cát 

Tiên (đội công tác này do đồng chí 

Hồng Sơn phụ ưách và Xó ủy Nam Kỳ 

chỉ đạo). Khoảng cuối năm 1960, lục 

lượng cách mạng đã khai thông được 

hành lang chiến lược suốt từ Nam chí 

Bắc và điểm giao nhau của hậu phương 

là hang Ve thuộc vùng thượng lưu sông 

Đồng Nai.

Trên cơ sở của phong ưào cách 

mang các dân tộc trong tỉnh phát triển, 

tháng 11-1961, Trung ương Cục ra chỉ 

thi thống nhất ba bộ phận công tác ở

Nam Tây Nguyên thuộc cửa ngõ chiến 

khu D và khu 6 do các đồng chí Song, 

Hồng Sơn và Nguyễn Xuân Du lãnh 

đạo. Ngày 1-12-1961, đồng chí 

Chấn Liêm được Trung ương Cục miền 

Nam ủy nhiệm tô chức cuộc họp tại Bù 

Rum nhằm thống nhất ba lực lượng 

thành Tỉnh ủy Lâm Đồng. Trên cơ sở 

Nghi quyết Trung ương Cục (tháng 

10.1961 và tháng 4.1962), Tỉnh ủy 

Lâm Đồng đề ra phương hướng đấu 

tranh ưong giai đoạn trước mắt với 

phương châm: kết hợp giữa đấu tranh 

chính trị với đấu tranh vũ ữang, phát 

động quần chúng các dân tộc nôi dậy 

khỏi nghĩa, phá vỡ thê kìm kẹp của 

đích, biến vùng nông thôn, rừng núi,

• á thâm chiên khu xưa. Ảnh: Toàn Thắng
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nhất là vùng đồng bào dân tộc ít nguời 

thành vùng căn cứ, làm căn cứ cách 

mạng, bảo vệ an toàn hành lang chiến 

lược Bắc - Nam.

Sau khi nói được hành lang chiến 

lược Bắc - Nam, lực lượng cách mạng 

Lâm Đồng nói chung và vùng cửa ngõ 

chiến khu D ở phía Tây nói riêng đã có 

một bước phát triển mói. Trong vùng 

dồng bào dân tộc thiểu số ở Cát Tiên 

lúc bấy giờ, các đội công tác đã có 

những ảnh hưởng đáng kể. Đạ Huoai 

lúc đó (bao gồm Cát Tiên, Đạ Tẻh và 

Đạ Huoai ngày nay), một đại đội 

huyện đã được thành lập với quân só 

150 chiến sĩ do đồng chí Ma Đen chỉ 

huy. Đây chính là tiền thân của tiểu 

đoàn 140 bộ đội chủ lực tỉnh Lâm 

Đồng sau này.

Sau thất bại chiến lược "Chiến 

tranh cục bộ", Mỹ đưa ra chiến lược 

" Việt Nam hóa chiến ữanh" VỚ I 

nhõng kế hoạch "bình định cấp tốc", 

■'bình định đặc biệt"... nhằm giành dân, 

giành đất. ở  cửa ngõ chiến khu D phía 

Tây của ta, năm 1969, địch đem quân 

càn quét, đánh phá vào xã 1, xã 2, xã 7 

và buôn Bờ Trú thuộc vùng căn cứ 

cách mạng nhưng đã thất bại. Cay cú 

vì thua đau. đầu năm 1970, sư đoàn 

"ky binh bav" hợp lực VỚ I quân ngụy 

mở trân càn quét có quy mô lớn vào

vùng căn cứ của ta thuộc vùng đồng 

bào dân tộc Mạ.ớ cuộc càn quét này 

của địch, vùng cửa ngõ chiến khu D 

của ta đã nôì tiếng nhờ chiến công 

vang dội của một du kích người Mạ 

tên là K ’Vét. K ’Vét đã dùng súng 

truờng bắn rơi một chiếc máy bay và 

tiêu diệt toàn bộ Ban tham mưu của 

địch. Trong chiếc máy bay này, Trung 

tướng Mỹ Kisi - tư lệnh trưởng sư đoàn 

"Ky binh bay" đã bỏ mạng, và cũng 

bởi tại chiếc máy bay này bị tiêu diệt, 

cuộc hành quân càn quét của Mỹ vào 

vùng căn cứ cách mạng đã bị bẻ gãy.

Cửa ngõ chiến khu D ở phía tây đã 

lớn mạnh. Nám 1975, từ cửa ngõ chiến 

khu D, từ khu 6 kéo vào, từ bắc 

Trường Sơn tràn sang, quân và dân ta 

đã nổi dậy tiến công tiêu diệt địch, giải 

phóng Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh... ; 

yểm trợ cho quân khu 6 và Đông Nam 

Bộ giải phóng Phan Thiết, Bình Tuy, 

Xuân Lộc, Biên Hòa... Cũng từ cửa 

ngõ chiến khu D phía tây, các binh 

đoàn cơ động chủ lục của ta đã tiến 

công tiêu diệt địch và làm chủ hoàn 

toàn những căn cứ quan trọng của địch, 

giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi 

chiến dich Hồ Chí Minh lịch sử.

Ngày nay, di trên vùng đất ấy, có 

ai còn nhớ...?
■ T.H
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DONG NAI THUQNG
VÀI NÉT VỀ LỊCH xử XÃ DỒNG NAI 
ĨHUỤNG ANH HÙNG

Vì dân cư thưa thớt nên tháng 
11-1976 huyện Bù Đăng, Sông Bé 
quyết định sát nhập các xã vùng căn 
cứ: xã 2, xã 3, xã 4, xã 5, xã 6 thành xã 
Đồng Nai Thượng.

Ngày 6-11 năm 1978. tổng kết 
cuộc kháng chiến chống Mỹ hội đông 
Nhà nuớc đã tặng danh hiệu anh hùng 
cho xã Dông Nai Thượng.

HONG
■  THANH SữN

Năm 1982, Hội đồng Bộ Trưởng 
(nay là Chính phủ) giao 52.000 ha của 
xã 2-3-4-5-6 cũ thuôc xã Đông Nai

Những người anh hùng xã 5 (thôn 5 bây giờ). Ảnh: T.L
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Bằng công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhãn dân do Chủ 
tịch nưóc Tôn Đức Thắng ký tặng xã Đồng Nai Thượng, ngay 6-11-1978

Thượng cho tỉnh Lâm Đồng.
Với quyêt định thành lập vùng 

lạnh tê mới, huyện Đa Huoai chia vùng 
đất Đồng Nai Thượng ra làm ba xã: xa 
Phù Mỹ, xã Đông Nai, và xã Phước 
Cát.

Khi Hội Đồng Bộ Trưởng có quyết 
định thành lập huyện Cát Tiên, tên các 
xã căn cứ kháng chiến cũ thuôc xử 
Đồng Nai Thượng được thay đổi như 
sau: xã 2 cũ giữ lại tên buôn là buôn 
Bù Đạt (nay thuộc xã Phước Cát I) và 
buôn Bù Khiêu (thuộc xã Phước Cát 
II), xã 3, xã 4, xã 5 nay đổi thành thôn 
3, thôn 4, thôn 5 (thuốc thị ưấn Đồng 
Nai). Xã 6 cũ nay là các buôn: Buôn 
Go (thuộc thị trấn Đồng Nai). Hai

buôn Brun (một thuộc xã Gia Viền, 
môi thuộc xã Tiên Hoàng).

Người Xtiêng, người Mạ vốn là thổ 
dán của xứ Đông Nai Thượng, đã ngàn 
đời cư trú ở dưới chân Trường Sơri 
nam (các buôn Bù Đạt, Bù Khiêu, thôn 
3 là người Xtiêng. Buôn Go, Buông 
Brun, Thôn 5 là người Mạ).

MẠNH ĐẤT DẦU SỒNG, NGỌN GIÓ 
CỦA MIẾN DÔNG NAM GIAN LAO 
MÀ ANH DÙNG

Ngay từ trong kháng chiến chống 
Pháp, người Xtiêng, người Mạ đã đươc 
Đàng khơi dãy tinh than dân tộc, đoàn 
kết Kinh-Thượng chống giặc đê giữ 
nương rẫy, núi rưng. Nơi đay, Đảng dâ
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kiên trì bám dán, dựa vào dán để tồn 
tại, các cơ sở Đảng của người Mạ, 
người Xtiêng đã ra dời. Người Mạ, 
người Xtiéng thực long tin Đảng. 
Chính vì vậy trong giai đoạn khó khăn 
nhất của cuộc kháng chien Đảng đã 
xây dựng căn cứ giữa lòng dân, đăt nên 
móng vững chắc cho viêc xây dưng căn 
cứ địa cách mạng.

Với đia thê rừng núi hiểm trở lại 
nàm trong địa bàn chiến lược quan 
ưọng, từ năm 1959, Trung ương và Xứ 
ủy Nam Bộ đã yêu cầu Khu uy miền 
Đông cử hai đội vũ trang căt rừng vê 
hướng Bắc và Đông Bắc dể đón đoàn 
cán bộ từ Bắc vao. Như vậy, con 
đường Băc Nam, mà sau này gọi là 
đường mòn Hồ Chí Minh đã đươc khai 
thông. Đồng Nai Thượng vinh dự nằm 
bên cạnh con đường lịch sử ấy, là nơi 
đón nhận cán bộ, bộ đội, vật lưc từ hậu 
phương lớn miên Băc cho chiên trường 
Nam Bộ, Tây Nguyên và cực Nam 
Trung Bộ.

Vào những năm 1965-1975, cuộc 
kháng chiến trở nên cực kỳ khốc liệt, 
khi bọn địch quyết tâm tìm diệt bằng 
được lực lượng vũ trang và quyết tâm 
bắt sống cán bộ đầu não của ta. Vì thế 
xứ Đồng Nai Thượng chìm ngập dưới 
làn mưa bom bão đạn và cũng dưới 
àn mưa đạn đó, thổ dân xứ Đồng Nai 
"hượng đã sát cánh cùng lưc lương vũ 
rang chiến đấu bảo vệ sườn phía Đông 
-ùachiến hường B2.

Thực hiện chiến thuật quét và giữ, 
VÃ - Ngụy càn quét đến dấu, đổ quân 
£n đó. Chúng dùng B52, máy bay thả 
"'em chụp, may pliât hiện tiếng động, 
' i -  dó. dùng may bay hực thang tha 
-- ir. chốt giữ. Đồng thời chúng đô

hàng đại đội, tiểu đoàn quân Mỹ - 
Ngụy cả thám báo, biệt kích có máy 
bay yểrn trợ hành quân càn quét 
nhăm chốt giữ các diem căn cứ của 
ta. Đặc biệt ở khu rừng Bù Xa •• Lơ 
Xiêng (xã 5 - nay là Thôn 5, xã 6 nay 
là buôn Brun) địch đã xây dựng các 
hận địa pháo nòng dài có sân bay 
hực thăng hỗ trợ nem bom, bắn phá, 
rải chất độc hóa học . Chúng tập 
hung đánh phá vào vùng căn cứ theo 
hai bên sông Đồng Nai, vào kho 
tàng, đường hành lang và cơ quan 
đầu não khang chiến cua ta. Bao vây 
kinh tế làm cho nhà cửa, nương rẫy 
điêu tàn. Nhưng qua suốt hai cuộc 
kháng chiến chuặ bão giờ Pháp và Mỹ 
- Ngụy tạm chiếm và kiểm soát được 
xứ Đống Nai Thương -

VẶN CÒN DỒ NHỮNG NGUỨI ANH 
HÙNG

Rồi đây thời gian sẽ lùi dần vào 
quá khứ nhưng những người anh hùng 
của Đồng Nai Thượng anh hùng se 
sống mãi trong ký ức cua mọi ngươi.

Vân còn đó mỏ! thời oanh liệt - 
những ngày mà xứ Đồng Nai Thượng 
chìm trong mưa bom, lưa đạn nhưng 
Trung ương Cục miền Nam, chiến khu 
D được người Mạ, người Xtiêng bảo vệ 
đến cùng. Các em nhỏ thì đi liên lạc, 
người lớn đóng góp vân tải lương thực, 
tham gia chiên đấu, người già giữ kho 
đạn, giữ lương thực. 5 chi bọ Đang với 
39 đảng viên của 5 xã căn cứ kháng 
chiến ngày đi chiến đấu, đêm về động 
viên dân không theo giặc. Đặc biệt ơ 
xã 3 (nay là thôn 3) khi địch cận qụét 
vào xã cả Bí thư cũng trực tiêp câm 
quân đánh trả rất kien cường' Như
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đồng chí Điểu Mo (bí thư xã) hy sinh 
thì đồng chí Điểu Dố lên thay, đ/c Dố 
hy sinh đ/c Điểu Xon lên thay, đ/c Xon 
hy sinh, đ/c Hơn lên thay. Trong lúc 
chồng chị Hơn là Điểu Đai đã hy sinh 
chị van kiên định lập trường chiến đấu. 
Anh Điểu Bá (em ruột đ/c Mo) đã 
biến đau thương thành lòng căm thù 
giặc, anh đã ban bị thương một máy 
bay trực thăng địch ưong trận càn 
vào xã. Riêng xã 5 (thôn 5 bây giờ) 
có 15 người Mạ đã hy sinh trong 
chiến đấu, 15 người bị thương. Ngoan 
cường, mưu t r ĩ  trong chiến đấu lập 
được nhiều chiến công oanh liệ t nên 
các đ/c Điểu Tư Lôi, Điểu Luốt (xã 5) 
đươc chứng nhận là dũng sĩ cấp ưu tú, 
Điểu Lôi và Điểu Thị Lôi (xã 5), Điêu 
Xung, Điểu Lớ (xã 6) là dũng sĩ cấp hai 
(những người anh hùng này hiện đang 
sống ơ thon 5, buôn Brun).

Xúc động nhất phải kể đến gia đình 
ông Điểu K ’Tranh và vợ là Điểu Thị 
Đép, một gia đình đã cho cả 4 nguời con 
trai vào bộ đội, đó là các chiến sĩ dũng 
cảm: Điểu K ’ Khuơng, Điểu K ’Lơ, 
Điểu K ’Lút (băn rơi máy bay) và Điêu 
K ’ít. Ngoài nuôi giấu cán bộ gia đình bà 
Đép còn đóng gop cho cách mạng 60 
chiec tố xà lung quý tương đương với 
một đàn trâu khoảng 100 con trâu. Hai 
lần K29 thiếu thức an bà Đép dắt 2 con 
trâu đến cho bộ đội làm thịt (ông Tranh 
đã mất, hiện bà Đép còn sống ở buôn 
Brun (_xã Tiên Hoàng).

Van còn đó một Điểu K ’ Khen 
nguyên chủ tịch xã 4, một Điểu K ’Đôi 
nguyên chủ tịch xã 5, Điêu K ’ Khung 
nguyên bí thư xã 6 và một Điểu K ’Gâỹ 
nguyên xã đội trưởng xã 6...

Đọc lại mộỉ vài tư liệu liên quan 
đến lịch sử Lâm Đồng giai đoạn 
1930-1975, chúng tôi nhận thấy 
có nhiều vấn đề đáng lưu tâm. 
Một trong những vấn đề ấy là: 
Nhiệm vụ đoàn kết nhân dân, 

đoàn kết các dân tộc của Đảng; 
và tinh thần, ỷ chí của người 

cộng sản. Bằng việc ghi lại kỷ 
niệm thời chiến qua tiếp xúc vói 

đồng chí Nguyễn Xuân Du - 
người có mặt ở chiến trường 

Nam Tây Nguyên trong những 
năm đầu của cuộc chiến tranh 
giải phóng, chúng tôi hy vọng 

sẽ phần nào "giải mã” được vấn 
dề đáng lưu tâm dó.

(Của Đổng chí Nguyễn Xuân Du - 
Phái viên của TW Đảng và Chính 

phủ tại miền Trung - nguyên Bí thư 
Tỉnh ủy Lấm Đồng) 

m ¥Ũ KHAC nhí

Trong giai đoạn kháng chiến chống 
Pháp, vùng Cát Tiên nói riêng và 
chiến khu D của Lâm Đồng 

(thuộc các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh và 
Bảo Lâm ngày nay) nói chung gần như
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Đổng chí Nguyễn Xuân Du thăm lại 
chiến khu xưa trong rừng Cát Tiên. 
Ảnh: Trần Đình Nhung.

là "vùng ưắng". Đây là nơi cư trú của 
hai dân tộc bản địa là Stiêng và Mạ. 
Địa thế hiểm trở, một kho lương thực 
dồi dào, nhưng vùng đồng bào dân tộc 
Cất Tiên nằm ngoài tầm kiểm soát của 
Pháp lẫn lực lượng cách mạng. Mãi đến 
đầu năm 1950, một íuc lượng vũ trang 
tuyên truyền của ta mới được thành lập 
gồm 25 đồng chí. Nhung ngay sau đó, 
lực lượng này đã bị Pháp đàn áp và gần 
như bị xóa sổ. Kê' từ đó kết thúc cuộc 
kháng chiến chóng Pháp, vùng đất Cát 
Tiên lại trở về với ''vùng trắng". Mãi 
đến những năm 60, nơi đây mới trở 
thành căn cứ địa vững chắc của cách 
mạng. Lực lượng cách mạng phát triển 
mạnh mẽ, mỗi người dân (chủ yếu là 
đồng bào các dân tộc Mạ và Stiêng) 
đòng thời là một chiến sỹ. về phía 
địch, chúng ráo riết dồn dân lập ấp

nhằm tranh giành ảnh hưởng với lực 
lượng cách mạng.

- Vì sao trong giai đoạn chông 
Pháp, ta ít xây dựng được căn cứ ở 
vùng này?

Sau một thoáng nghĩ ngợi, đông 
chí Nguyễn Xuân Du nhớ lại:

- Giai đoạn này, nơi đây là "vùng 
ưắng". Tuy nhiên, ngay lúc ta tổ chức 
đuợc lực lượng, địch đã bao vây, bô 
siết. Điểm yếu của ta là, trong lúc 
đường lối, chính sách của ta chưa thâm 
nhập vào quần chúng nhân dân mà đã 
vội vàng tổ chức một lực lượng. Vê 
phía địch, tuy không nắm được dân 
nhung chúng có thế mạnh khác nên dê 
dàng tiêu diệt được lực lượng đôi 
phương còn mong ữứng nước. Địch 
hành động tương đôi thuận lợi: căt con 
đường đưa muối từ lộ 20 vào vùng Cát 
Tiên. Mặt khác, cũng dùng muôi - mặt 
hàng cần thiết nhất của người dân tộc 
tại chỗ - để treo giải thuởng: A i bắt 
được một người cộng sản là được 
người Pháp tặng cho một bao muối.

Thời kỳ chống Mỹ ta mạnh hơn 
địch là nhờ bám chặt dân. Còn chính 
sách của Mỹ thì coi thường vân đê 
miền núi và dân tộc (bởi chúng còn lo 
"bình định" người Kinh và lo đánh 
cộng sản). Do vậy, cuộc sống của 
những buôn làng trong giai đoạn người 
Mỹ "tiếp quản” cũng không có gì khá 
hơn so với thời thực dân Pháp. Trong 
lúc đó thì ta dùng chính sách ba cùng: 
cùng ăn, cùng ở, cùng làm; đồng cam
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Đ.T.NPhụ nữ Mạ Cát Tiên hôm

cộng khổ với dân, bảo vệ buôn làng. 
Dân theo ta là lẽ đuơng nhiên. Cũng 
cần nói thêm rằng, vè sau Mỹ - ngụy 
khi ý thúc được vấn đè miền núi và dân 
tộc thì lại dùng chính sách dồn dân lập 
ấp (như đối với người Kinh), tách họ ra 
khỏi núi rừng - không gian của họ đã 
đuợc thiết lập muôn đòi nay.

- Và một kỷ niệm thời chiến không 
thể quên ở vùng chiến khu này?

- Đó là chuyến đi nhằm thống nhất 
3 bộ phận công tác lúc bấy giờ để 
thành lập Tỉnh ủy Lâm Đồng. Khoảng 
cuối năm 1961, Trung ương Cục miền 
Nam ra chỉ thị thống nhất ba bộ phận 
công tác do tôi và hai đồng chí Song và 
Hồng Sơn phụ ưách. Theo kế hoạch, 
ngày 1-12-1961 là ngày diễn ra Đại 
hội thống nhất nói trên tại vùng thượng

lưu sông Đồng Nai. Đồng chí Chấn 
Liêm được Trung ương Cục Miền Nam 
ủy nhiệm tổ chóc cuộc họp này tại Bờ 
Rum. Đê’ kịp ngày họp, Trung ương 
Cục đã gửi thư hỏa tóc trước đó 5 
ngày. Tức phải mất 5 ngày tôi mói đến 
được nơi triệu tập. Thư đén nơi, nhưng 
một lý do khách quan đã không đến tay 
tôi đúng ngày, do vậy tôi không nắm 
được chủ trương của Trung ương Cục. 
Số là, tuy thư hỏa tốc đến đúng thời 
gian quy định, nhưng người nhận thư 
hỏa tốc của chúng tôi đặt thư hỏa tốc 
lên trên chồng thư để chờ tôi về đọc. 
Khi tôi về thì lá thư nằm trên rơi vào 
kẽ đá. Tưởng không có gì khẩn, tôi 
vẫn.... bình chân nbư vại. Ba ngày sau, 
anh em nhìn thấy thư hỏa tốc. Đọc 
xong, tôi không nghĩ rằng mình có thể
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đến kịp vì chỉ còn 2 ngày, ưong khi đó 
thì không thể không đến dự được. Vậy 
bằng cách nào9 TÔI bảo với anh 
Phượng - một cán bô của bộ phận - hãy 
cho tôi xem bản đồ. "Cắt đường! Băng 
qua vùng địch chiếm! Đó là cách duy 
n h ấ t T Ô I  hạ quyết tâm. Một vài anh 
em can ngăn nhưng tôi đã quyét.

ở  hành trình đi tắt này, ngoài đoạn 
đuờng phải qua vùng địch chiếm, còn 
có một đoạn xuyên qua vùng bố phòng 
của anh em ta ở vùng 3 (Đạ Huoai, Đạ 
Tẻh và Cát Tiên ngày nay). Hơn 6 
tiếng đồng hồ từ 3 giờ chiều, tôi và anb 
em đến được Bờ Lá sau khi đã băng 
qua nhiều vùng địch chiếm, ré n  "biên" 
cùa chiến khu, tôi nhận ra dấu hiệu bố 
phòng của anh em ta, nhưng ngặt nỗi là 
không gặp được ai thuộc phe ta cả, 
trong khi đó thời gian lại quả thúc 
bách, nên tôi quyết định băng qua. vẫn 
biết rằng rất nguy hiểm vì "rơi" vào 
khu vực có bố phòng của ta thì khó mà 
thoát. Và đúng nhu vậy, dẫu cảnh giác 
cao nhưng đồng chí Bổn - một trong 5 
người cuả đoàn bị thương bởi một 
mũi tên cài tự động xuyên thẳng vào

đùi; một đồng chí khác bị chông cà) 
xuyên thủng bàn chân. Còn tôi nhờ 
chiếc gùi sau lung nên đã thoát nan; 
TÔI bị bẫy ữeo. Chiếc bẫy treo với 
những cây chông nhọn hoắc cắm phập 
vào lưng. Chiếc gùi đã cứu tôi. Mặc 
dầu đã có những anh em bí thương 
nhưng với quyết tâm, chúng tôi đã đến 
được nơi triệu tập (tuy có trễ mót 
ngày)

■ Người chiến sĩ cộng sản thời bấy 
giờ....

Vâng, không tính thiệt, hơn, gì 
cả, chỉ có chấp hành kỷ luật, chấp hành 
sự phân công.

Kê’ cho chúng tôi nghe xong một 
mẩu chuyện của thòi chiến tranh, đồng 
chí Nguyễn Xuân Du bỗng hỏi: "Lúc 
này, nếu có một tình huống tương tự, 
chắc gì chúng ta đã hành động với một 
ý thức kỷ luật cao đến như vậy!". 
Chúng tôi nghĩ những bài học về cóng 
tác dân vận và về .tinh thần, ý chí của 
người cộng sản hoạt động ở Cát Tiên 
nói riêng và Lâm Đồng nói chung vẫn 
cồn nguyên giá trị cho đen lúc này

■ V.K
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■  TÔ VĂN QUANG

Quê '^ỗươníị
@ jỏLt r ĩ i ỉ n

Chiến khu D kiên cường năm ấy 
Khúc quân hành trỗi dậy núi rùng xưa 

Hạt muối cắn đôị sắn lùi xè nủa 
Tình quân dãn thăm thiết đất anh 

hùng

Vùng đất yêu thương son sắt thủy 
chung

Bên Đắc Lắc và Đồng Nai, Sông Bé 
Bắc - Trung - Nam trong vòng tay 

của mẹ
Gắn cội nguồn dân tộc: Mạ, Sa-Tiêng 
Lễ hội đâm trâu hòa nhịp cồng chiêng 
Hoa đua nở trong vườn xuân trám săc 

Cảnh hữu tình như bức tranh thủy mặc 
Tiếng chim rừng ríu rít gọi nàng thơ 
Đàn trâu đi chậm rãi duơi sương mờ 

Hựơng lúa chín đậm đà trong gio sớm 
Nắng trưa hè môi em càng tham đượm 

Gio lam chiều xào xạt cánh đồng ngô 
Nhìn cảnh xuân sơn trùng điệp nhấp

nhô
Đấy chốn sơn lâm của bầy tê giác 

Hòa cuộc sống của người dân mộc 
mạc

Xưa rùng hoang, nay bát ngát rừng 
đieu

Bãi mía - vườn dâu - xanh biếc hồ tiêu 
Xoài, mít, chôm chôm, sầu riêng trĩu

quả
Sông Đồng Nai bốn mùa vui tôm cá

"Thác chín tầng" như tóc xòa nàng 
tiên.
Hang động người xua đi vào huyền 
thoại
"Mặc cả xiêm y  chẳng hẹn ngày về" 
Vương quốc Phù Nam nằm giũa làng 
quê
Mang dấu ấn của cội nguồn dân tộc

Vùng quê mới đang đâm chồi nẩy lộc 
Bên mầm xanh, đang mọc những làng 
Son.
Nối con đường hoà với nước non.
Ngăn dòng nước: giữ bầu sữa mẹ 
Mặt ười đêm như ngàn sao sáng lóe 
Góp lửa hồng, nâng nhẹ gót quê 
hương

Cát Tiên ngày 19-4-1996

Qỉhữt iạ  niị ứời 
hũ* trả  lờn tu ồ i
ĐÍtnước chuyển mình trong gió mới 
Hành trang lớp lớp sóng trùng dương 
Yêu cầu nhiệm vụ càng thôi thúc 
Tuy tuổi đã cao vẫn đen trường

Đêm đến sân trượng VUI rộn râ 
Sương khuya thấm vội cánh cò xa 
Gió rét, mưa tuôn, đường khó nhọc 
Nắng xuống, trăng lên vẫn miệt mài 
Ánh điện bừng len cô bước vội 
Thương thầy vâng trán đẫm mộ hôi 
Hơi ấm chán hòaỵ trong bụi phấn 
Mặn mà hạt muối với dung môi

Không phí thời gian chăm chỉ mãi 
Gian lao rèn luyện sẽ thành công 
Sương khuya tham nhẹ rung cành lá 
Thổn thức con tim tỏ nỗi lòng.....

Cát Tiên tháng 5-1995
■ T.v.o
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THAMHỊẸM
THANHĐIA ■ ■  
IBA LÀ MON CÙA

DI TÍCH CÁT TIỆN ĐÃ VÀ ĐANG 
ĐƯỢC KHAI QUẬT VỚI HY VỌNG 

ĐẸM LAI NHỮNG GÌ THUỘC VẾ 
QUÁ KHỪ MÓT CHÚT ÁNH SÁNG 
ĐE CHÚNG TA HIẾU RÕ HƠN VÊ GMTO/I/cVsựCMyyO. THÁNH iU U IlU  l|U U U  

ĐỊA c u ộ i CÙNG CỦA VƯỢNG 
QUỐC PHÙ NAM LÀ BĂNG 

. CHỪNG CÓ THỂ NHÌN THẤY 
BÁNG MĂTVỂ Sự TRƯỜNG TỒN 
CỦA QUÁ KHỨ TRONG ỤCH sử  
ĐẤT NƯỚC. GIÁ TRI CỦÀ CÔNG 

TRÌNH KIẾN TRŨC VÁN HÓA 
NGHỆ THUẬ TỞ  CÁT TIÊN KHÔNG 
CÒN GIỚI HẠN TRỌNG ỤNH vực 
NGHIÊN c ủ y  KHẢỌ c ổ  HỌC VÀ 

Sự PHÁ T TRIỂN NGÀ Ỷ MỘT 
'mạ n h  Của  n g à n h  Cô ng  

NGHIỆP 'k h ô n g  k h ó i - DU LỊCH.
DI TÍCH CÁT TIÊN LÀ BẢN THÒNG 
ĐIỆP VẾ BẢN SĂC CỦA MỘT DÂN 
TỘC TRỌNG LỊCH SỪ Đ ược GỬI 

■TỚI Tự QUÁ KHỨ, DI TÍCH CÁT 
TIÊN KHÔNG CHl’ g ó p  m ộ t  g ạ c h  

Nối GIỮẠ HẬ u KỲ ĐẾ 'c h ế  'p h ù  
NAM VỚI GIAI ĐOAN SAU CỦA 

LỊCH SỬ; VỚI TẨM v ó c  KIẾN 
TRÚC ĐỒ Sộ NGUY NGA XÚNG 

ĐÁNG LÀ DI SẢN VĂN HÓA CỦA 
DÂN TỘC. TẠI ĐÂY, THIÊN PHÚ 

MỘT RƯNG QUỐC GIA NAM CẬT 
TIỀN; MỘT KHU BẢO TON THIÊN 

NHIÊN CÁT LỘC- NƠI c ư  TRỤ 
CỦA NHỘNG CÔN TÊ GIÁC CUỐI 

CÙNG CỦA TRÁI ĐẤT. QUAN THỂ 
DI TÍCH CÁT TIÊN CÓ Ý NGHĨA

LỚN tr o n g  n g h iê n  c ứ u  l ịc h  
SỬ, VĂN HÓA, ĐỊA LÝ, 'm ộ i 

TRƯỜNG KHU VỰC NAM Á THÁỊ,
BÌNH DƯƠNG VÀ LỊCH s ử  c ổ  

TRUNG ĐẠI THẾ GIỚI,

rxiíĩ\ra ihuỉ A \
!_ n _ 11

ĐINH THI NGfl

V ào năm 1984, chúng tôi mở cuộc 
nghiên cứu sưu tầm đầu tiên 
xuống vùng Cát Tiên, với một lý 

do đon giản: Cát Tiên là địa danh xa
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nhất tỉnh Lâm Đồng - cách Đà 
Lạt 200 km - nằm ở thượng nguồn 
sồng Đồng Nai, dưới chân Trường Sơn 
Nam.

Trên bản đồ không ảnh của Pháp 
năm 1936, đánh dấu Cát Tiên là : 
"Rừng đầm lầy Á nhiệt đới - vùng 
chưa biết đến" . Trong kháng chiến, 
Cát Tiên là địa danh thuộc huyện 
Phước Long - Sông Bé. Vùng cửa ngõ 
của chiến khu D. Sườn phía Đông của 
chiến ưường B2. Năm 1982, lấy sông 
Dồng Nai làm ranh giói, Nam Cát Tiên 
được quy hoach thành rừng quốc gia - 
thuộc tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Lâm Đồng 
biến vùng đất của mình thành vùng 
kinh té mới. Huyện Cát Tiên ra đời 
năm 1987.

HUYỀN THOẠI MlỂN CÁT TIÊN cổ
SỠ

Ngay cả địa danh Cát Tiên đã hấp 
dẫn chúng tôi bải chuyện kể răng: Một 
bữa nọ, chàng thợ sân người Mạ 
giương cung bắn vào khối hình trụ 
màu ưắng lấp lánh, nước òa ra, ầm ầm 
đuổi theo chàng đi săn. Thần nuớc 
lồng lên trong cuộc đuổi bắt đầy giận 
dữ. Chàng thợ sàn hoảng loạn chạy 
miết, chàng chạy nhanh nước thành 
thác ghềnh, chạy chậm nước thành 
bầu, dừng lại nước ứ dưới chân thành 
hồ lớn. Đang đuổi bắt, thần nước và 
chàng đi săn bỗng giật mình dừng lại 
trước các Thiên tiên đang khỏa thân 
đùa nghịch ưên bãi cát trắng muốt.

Bên bờ suối hươu nai đang bứt những 
cọng cỏ non, bầy công xòe đuôi múa 
như thi thố sắc đẹp sặc sỡ với nắng 
sớm. Cả khu rừng được ướp trong 
hương của một Bầu Sen trắng. Hàng 
trăm loài chun ríu rít chao liệng... cái 
tên Cát Tiên có từ ngày đó cùng với 
Bầu Sen, Bầu Cá sấu, Bầu Cá lóc, Bầu 
Cá trắng. Bãi Nai, Bãi Min, Bãi 
Chim....

Cho đén nay, cổ dân Cất Tiên vẫn 
là 9 buôn người Mạ, 2 buôn người 
Stiêng. Cát Tiên, Buôn Go, Buôn 
Băng, Buôn Brun, Bù Ra Giá, Bù Bi 
Nao, Bản Voi, Bù Khiêu.... đang lặn 
sâu vào lịch sử và có khả năng biến 
mất. Nhưng người Mạ, Stiêng vẫn giữ 
các tục cà răng căng ta i, vẫn rèn sắt và 
dệt vải.

Đối với các "Quăng bòn” (chủ 
buôn) như già Bơn, già Luôn, già 
K ’Chá thì từng ngọn núi, dòng suối 
đều sống động bởi một truyền thuyết 
rằng Cát Tiên là nơi cư trú của các 
thần.

Ông K’Bá, người Mạ buôn Go kể 
cho chúng tôi nghe về đàn tê giác ở 
rừng Cát Tiên, ông chứng minh bằng 
những gói phân tê giác, bằng cả mảnh 
da cứng còng mà ông bắn được khi 
chưa biết là loài thú quý. ông còn đòi 
chỉ cho chúng tôi xem một hang kỳ lạ 
nơi ở của cá sấu, beo, gấu, voi, heo 
rừng, trăn rắn... Con người sẽ gặp 
được chúng và có thể ừở về với điều 
kiện buớc xuống hang hoàn toàn khoả
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Hai nhà khảo cổ học Việt Nam giáo 
sư Hoàng Xuân Chinh và PTS Lê 
Đình Phụng tại di tích Cát Tiên.
Ảnh: ĐAN

thân (?),
Bên chóe rượu cần nồng nàn hương 

vị của lúa mẹ, bếp lửa bập bùng 
trong ngôi nhà dài mà huyết 
thống được tính theo họ mẹ, 
chúng tôi được già làng kể trước 
khi dẫn đến từng ngọn núi, dòng 
suối: Truyền thuyết núi Chơ 
Reng, truyền thuyét núi Đá Mài, 
huyền thoại núi Sương Đá, hang 
Cua... sự tích nàng Ka Giêng 
chiến thắng quỷ trâu... Cuộc giao 
chiến giữa các thần cuối cùng 
thần Mặt ười đã thắng Thần đã 
xây dựng cung điện ưên đỉnh núi 
cao, quy tụ VÓI 7  cung điện của 
các thần: Nữ thần Lúa, nữ thần 
nghề Dệt, thần Rèn sắt., theo các 
già làng kể lại thì trên đỉnh dốc
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cửa già của đển tháp. Ảnh: ĐAN

của sông Đồng Nai là chỗ ở của 7 vị 
thần có tên : KTiêng. K ’Mun, 
K ’ Koon, K ’ Moon, K ’Giang... (hiện 
nay đã tìm thấy ưong lòng 7 ngọn núi 
là 7 đền tháp tun thấy bệ tượng có hai 
bàn chân tượng đá bị mất, tìm thấy 
tượng voi đá....) Sự đổ vỡ của các kiến 
trúc nghệ thuật được giải thích bằng 
huyền thoại về trận quyết chiến mà 
K ’Tieng dùng sét đánh đổ nhà 
K ’Moon, vì cho rằng cậu mình là ó ma 
lai, KTiêng đã chặt đứt chân K ’Moon, 
hiện nay còn một chân bằng đá ở cửa 

hang Trồm Tâm (dưới thác nuớc dốc 
Khỉ). Cửa nhà K ’Moon có voi, câ sấu 
canh cổng, trên nhà K ’Moon một phụ 
nữ ngực trần ngồi quay mặt về phía

mặt trời mọc đó là vọ K ’Moon - nàng 
Ka Chăn (tìm thấy tượng). Khoảng 
vuông dưới chân núi là noi tắm mát 
của bà Ka Linh. Thần Ka Tiêng 
thường cưỡi mây gió biến hoá ngàn 
mắt ngàn tay và nhiều mặt. K ’Tieng 
vốn là con của bà Kariong và ông 
K ’Bôông đuợc sinh ra từ hàm của mẹ 
nên vốn thông minh., thuở nhỏ cậu 
tùng làm diều có buộc giáo, thả vào 
buôn của người Miên giết chết họ đê 
chiếm đất, Jang Konaz Mlai rèn cho 
K ’Tiêng một lưỡi mác để làm ra lửa, 
sấm sét gọi là Đê Sông sàng.

Thuở nhỏ K ’Dài giết mẹ vì cho 
rằng mẹ là ma lai - hắn vứt xác mẹ đi 
rồi vờ ném chiếu xuống sông - chiếu
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nổi (nếu ma lai thì chiếu không chìm 
xuống nước) Hắn giết cả con của anh 
trai. Người anh tìm  cách giết K ’Dài: 
heo ưên cây, hạ đổ cây K ’Đài không 
chết, nhốt vào giỏ heo dìm xuống sông, 
K ’Dài lừa cá sấu vờ dẫn cá sấu đi tìm 
muối, cá sấu đua K ’Dài lên đồi, K ’Dài 
khoét giỏ chui ra, lấy hạt mã tiền bỏ 
cho cá sấu chét hắn lấy mắt mũi, mặt 
cá sấu sấy lên bếp, ó ma la i ngửi mùi 
mò đếnr liền bị K ’Dài bắt nộp bùa 
Maiguarơ (bùa sản xuất được người, 
bò, huơu, nai.....) Từ đó K ’Dài thành 
ông nhà giàu của miền Cất Tiên cổ sơ.

Ngo Nge là tên của mụ ác quỷ, 
biểu tượng của sự lường gạt, phá hoại, 
thù hận. Mụ thường biến thành heo đi 
phá lúa cải ừang thành đàn ông reo rắc 
thù hận giũa con người. Mụ cùng bạn 
là chim Brièng Klang đi ăn th ịt 
người....

Nữ thần tình ái của miền Cát Tiên 
cổ xưa là Ka Kôông tuyệt đẹp, bài ca 
của người STiêng còn hát về nàng: 
Rim Prao nao rất đất Kiềng ang. Kang 
rờ hiêng viết mắt Pó bông chinh, tức là: 
Mỗi đêm có 150 người yêu, đến sáng 
quà tặng là những chiếc nhẫn đựng đầy 
trong 7 cái đồng la.

Trong những biến động của đất trời 
dể biến cung điện của các thần thành 
miền hoang dã, người S’Tiéng thuờng 
kể về trận sương đá: Bỗng dưng đất 
trời mù sương lạnh, con người súc vật, 
thuyền, bễ thôi lửa, voi, cá sấu đều hóa

đá (Tun thấy ở Cát Tiên những tuợng 
đá tương tự....)

Trong câu chuyện hoang đuờng, 
chúng tôi bắt gặp những chứng tích có 
thật, những địa danh có thật, và  các 
già làng đã lây sang chúng tô i một 
niềm tin rằng: Cát Tiên là nơi ở của 
các thần, nơi gặp gỡ của một nền văn 
minh cổ.

NHỮNG PHẮT HIỆN KHẢO cổ HỌC 
SOI SÁNG ỊỊỊỊỐIQỤAN HỆ GlữA 
VUÔNG QUQC CHẬM PA VỌi 
VUÔNG ỎUOCPHÙNAM cô.

Ghi chép những huyền thuyết, 
huyền thoại tại đất rừng phuơng Nam, 
ngắm nhìn những cánh đồng băng 
phẳng được bồi đắp phù sa sông Đồng 
Nai, tô i nói với đồng nghiệp Hồ Thị 
Thanh Bình: Lẽ nào nguời xưa lạ i bỏ 
qua một vùng đất dưới chân Trường 
Sơn Nam này?

Nhắm thẳng hướng mặt hời mọc, 
chọn một gò đất trước mặt sông Đồng 
Nai sau lưng là Bầu Sen trắng (lúc đó 
thuộc xã Đồng Nai nay thuộc xã Đức 
Phổ), chúng tô i đào một hố thám sảt 
rộng lm 2. Duới mặt đất 30cm, chúng 
tôi vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp cặp 
ngẫu tượng Linga - Yony bằng đá, một 
tượng Siva bằng bạc, ngay sau phát 
hiện này chúng tôi tìm thấy một khu 
đền đài hoành ưáng chìm trong lòng 
đất ở bờ Bắc sông Đồng Nai cách hố 
thám sát đầu tiên 20km. Trong 3km từ
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dò ! ĐCc Lâp đến Dốc Khỉ có tới 20 đền 
tháp đuợc nối liền vói nhau bởi sân 
¿ach phang đã bị phù sa phủ lấp và 
thời gian làm cho hoang phế, nhiều bệ 
tượng, tượng, ngẫu tượng và hai cột đá 
có khắc 8 cánh sen... Những ngẫu 
tượng khiến chúng tô i ngờ rằng Cát 
Tiên là nơi hành lễ của cư dân thờ vàn 
hóa phồn thực: vào những ngày lễ, cổ 
dân văn hóa phồn thực hành huơng về 
đô th ị tôn giáo sờ và hôn vào ngẫu 
tượng Linga, uống g iọt nước thần ở 
chóe lớn đựng nước mưa dưới Linga. 
Tại sân hành lễ, mọi người đều khỏa 
thân và được tự do quan hệ ái tình. 
Nguời được kết thành thai trong ngày 
hành lễ được coi là con thần....

Phải 10 năm sau, khi tra cứu các tài 
liệu của Viện Viễn Đông Bác cổ, 
chúng tôi mới biết các nhà khảo cổ 
Pháp có đánh dấu 10 phế tích của 
Vương Quốc Chăm Pa ở Đắc Lắc, Gia 
Lai, Kon Tum. Thánh địa Bà La Môn 
giáo của vương Quốc Phù Nam ở Cát 
Tiên đã lẩn chìm trong lòng đất suốt 
100 năm lùng sục Đông Nam Á của 
người Pháp để uở thành d i tích đầu tiên 
có tầm cỡ quốc tế về các quốc gia cổ 
đại ở phương Nam do người V iệt Nam 
phát hiện, tổ chức nghiên cứu và khai 
quật.

Chủ nhân xa xưa của thánh địa này 
ở đâu? Họ đã yêu thương, giận hờn, tha 
thứ chia ly  như thế nào? Chỉ biết họ để 
lạ i những cánh sen mềm mại khắc trên

mi cửa tháp bằng đá, những nglu tượng 
Linga - Yony như khất vọng sống bất 
diệt của con người - Và đây nữa, tượng 
một thiếu nữ ngực ữần thanh thản 
ngước nhìn mặt trời mọc. Nàng đã sinh 
ra ở Cát Tiên từ hàng ngàn năm trước, 
đã cùng với thời gian chứng kiến biết 
bao biến động trên mảnh đất của người 
đòi.

Một nhân vật kích thích trí tưởng 
tượng của chúng tô i về cổ dân xưa ở 
vùng thánh địa là anh Tư Đờn người 
Châm, đến Cát Tiên hành nghề bắt 
trộm cá sấu. Anh thường cột cả sấu 
nhỏ ở trong bẹ chuối để lẫn vào sọt đu 
dủ che mắt kiểm lâm, sợ nhất là lúc sấu 
đói dàn dụa nước mắt. bứt dây, rống 
ầm ầm lên như trâu nghé Anh Tư bắt 
sấu dễ như ta bắt gà trong chuồng. Anh 
chỉ cần tìm cách lật ngửa con sấu để
vô hiệu hóa miệng và đuôi của nó.....
Lạ lùng nhất là cách ngủ của anh Tư 
Đờn, anh có thể nằm lơ lửng ưong 
nước, chỉ ghếch mũi lên để thở... 
Phải chăng những con người lạ lùng 
xây dựng những đền đài thành quách 
không mái che ở Cát Tiên đã dùng 
sông Đồng Nai để chuyển tả i văn hóa 
từ biển qua Nam bộ đến vùng 
Truờng Sơn Tây Nguyên? Tất cả họ 
đèu có bơi lộ i như cả và ứng xử với cá 
sấu như anh Tư Đờn chăng?

Quả thật dưới ánh ứ ăng ngàn đời là 
nuền Cát Tiên cổ kính và huyền bí.

aJLLM
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Dưới ánh trảng ngàn đòi là miền Cát Tiên 
cô kính vả huyền bí. Cát Tiên cổ kính và 
huyền bí qua các truyền thuyết, huyền 
thoại của nguôi Mạ, ngurri S’Tiêng - những 
chủ nhân ông của vùng đât có lịch sử ngàn 
đòi cư trú duớĩ chân Tru&ng Son Nam. 
Cát Tiên càng trở nên cô kính và huyền hí 
khi phát hiện trong lòng đất khu đền đài 
hoành tráng kéo dài suốt 20 km ở thượng 
luv sông Dồng Nai.
Di tích Cát Tiên ra đời trong thòi kỳ nào? 
Thuộc phong cách nghệ thuật nào? Chủ 
nhân là ai? Dó là những câu hỏi mà suốt 9 
năm từ khi phát hiện (1985 - 1994) đã trở 
nên cuộc tranh luận sôi nổi trong giói khảo 
cố học. Chính vi lê đó, ngày 20 tháng 12 
năm 1994, Bộ Văn hóa đã ký quyết định 
cho phép Viện Khảo cổ kết họp vói sở  Văn 
hóa - Thông tin Tâm Đồng chính thức khai 
quật 500m2 trong quần thể di tích lịch sử - 
văn hóa nghệ thuật Cát Tiên...

Di tích Cát Tiên nằm 
ỏ bờ Bắc sông Đồng 
Nai, địa hình hiểm 

trở Trong lịch sử, Cát Tiên 
nằm giữa vùng đệm của 
văn hóa Chăm Pa và văn 
hóa Phù Nam. Sau một 
tháng khai quật 
(24/12/1994 - 17/1/1995), 
tại 2 trong số 20 gò ở xã 
Quảng Ngãi, các nhà khảo 
cổ nhận định: Cát Tiên là 
đô thị tôn giáo của Vương 
quốc Phù Nam thế kỷ 11 - 
V II sau công nguyên, một 
vưopg quốc bao la, hải dài 
từ Ân Độ - Miến Điện qua 
Indonesia - Philippines - 
Nam V iệt Nam 
Campuchia - Thái Lan - 
Nam Trung Quốc. Chứng 
tích của Phù Nam còn nằm 
ở tứ giác Long Xuyên, Tầy
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Nam Bộ, Đông Nam bộ, ngoại ô thành 
phố Hồ Chí M inh mà hải cảng óc Eo 
(Ba Thê - An Giang) - nơi từng xuất 
phát những tàu buôn tới tận Ba Tư - trở 
thành tên gọi của một dòng văn hóa óc 
Eo.

Trong 9 năm, kể từ khi phát hiện 
đến khi khai quật (1985 - 1994), các 
cuộc khảo sát ờ bề mặt di tích phát 
hiện một cặp ngẫu tượng Linga - Yony 
bằng đá, một tuợng Siva bằng bạc tại 
di tích Đồng Nai (nay thuộc xã Đức 
Phổ). Tại di tích xã Quảng Ngãi, các 
nhà khảo cổ đảnh dấu được 7 ngọn núi, 
trên đó xuất hiện ngọn tháp thờ có kiến 
ưúc hình ovan đường kính 8 - 13m. fi 
ngọn núi nhỏ đều có dấu hiệu kiến trúc 
đền tháp hoành ưáng. Giữa các đền 
tháp được nối với nhau bởi sân gạch 
phẳng đã bị phù sa phủ lấp và thời gian 
làm cho hoang tàn. Nhiều phiến đá lớn 
có đục mộng, đục lỗ làm bệ tượng, 
cánh cửa, mi cửa năm rải rác ưên be 
mặt di tích, các biểu tượng tôn giáo 
này cùng với các kiến ữúc gạch đá 
mang dấu ấn của Bà La Môn giáo 
thuộc văn minh Ân Độ nơi có tục thờ 
phồn thực: âm - đuơng hợp thành ười 
đất, sông - núi, cây cỏ và muôn loài. 
Tháng 12/1985, các nhà khảo cổ thành 
phó Hồ Chí Minh: Võ Sĩ Khải, Phạm 
Quang Sơn, Bùi Chí Hoàng, Nguyên 
Văn Long và nhà nhân chủng học Lê 
Trung Khá đã điều ưa, khảo sát d i tích 
Cát Tiên ưong 30 ngày (sau thông báo 
phát hiện di tích Cát Tiên của Đinh 1 hi

Nga - Hồ Thị Thanh Bình tháng 
9/1985). L.ần khảo sát này, các nhà 
khảo cổ đã đào 19 hố thám sát xung 
quanh ngẫu tượng Linga - Yony và 
tượng thần Siva đầu tiên phát hiện ở di 
tích Đồng Nai. Các hó thám sát cho 
thấy bên dưới vật thờ là một khối kiến 
ưúc tháp bằng gạch rộng 2.000m2. Các 
nhà khảo cổ cho rằng: đây là nơi hành 
lễ của cư dân thờ văn hóa phồn thục. 
Ngoài ra việc tạc tượng thờ Linga - 
Yony và thờ thần Siva, vào những 
ngày lễ, cổ dân văn hóa phồn thực 
hành hương về đô thị tôn giáo sờ và 
hôn vào ngẫu tượng Linga, uống giọt 
nước thần (bên dưới Linga. người ta 
đặt một chóe lớn đựng nước mưa). Tại 
sân hành lễ, mọi người đều khỏa thân 
và được tự do quan hệ ái tình Người 
được kết thành thai trong ngày hành lễ 
được coi là con thần.

Trong lịch sử các vương quốc thờ 
Bà La Môn giáo (Phù Nam - Chân Lạp 

Chăm Pa) có gắn thờ Siva hóa thân 
mà Linga là hiện thân của Siva ve mặt 
ngẫu tượng. Vât liệu xây dung ở Cát 
Tiên có nét tương đồng về chất liệu 
xây dựng ở Phù Nam và Chàm Pa. Kỹ 
thuật xây dựng của Chăm Pa không sử 
dụng chất kết dính mà sử dụng keo của 
cây dầu giá màu đen. Các viên gach 
liên kết ở di tích Cát Tiên không có 
chất kết dính, chỉ có một lớp mỏng như 
nước nhờ nhờ ưắng tương đồng với 
chất kết dính ưong xây dưng của Phù 
Nam. Lịch sử táng tục của cư dân thờ
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Bà La Môn giáo: hỏa thiêu, giữ mảnh 
xương trán cho vào Kalong. Kalong là 
hộp B òn có thê làm bằng đồng, bạc, 
vàng tùy theo chủ nhân giàu hay 
nghèo, ơ  vương quôc Chăm Pa: vua 
ném Kalong ra biển, dân ném Kalong 
xuống sông với ý thức quay về biển. 
Nhung ở Cát Tiên lại giữ Kalong trong 
đền mộ cùng với địa có 8 hình thiên 
tiên Apsara chứng tỏ táng tục ở đây có 
liên quan đến Chăm Pa.

HIỆN ĨRỰỬNG VÀ KẾT QUẢ 
KHAI QUẠT

Những tín hiệu Bà La Môn giáo có 
chuẩn tắc đê cấc nhà khải cô mở hai hố 
khai quật ở hướng Đông của gò 5 nơi 
họ ngờ rằng có kiến 
trúc tháp nằm Bong 
lòng đất, và ở gò 2 một 
kiến trúc tháp bề nôì 
nơi có khả năng tìm 
thấy mí cửa của tháp.

ơ  hướng Đông gò 
2 11Ơ1 các nhà khảo cổ 
ngờ là một đền tháp 
nôi đã phát hiện tương 
phúc thần Ganêsa cao 
130 cm, rộng 60 cm, 
nặng 500 kg. Có 
truyền thuyết: Ganêsa 
là con trai thần Siva 
(Siva là thần của các thần theo Bà I ,a 
Môn giáo), do phạm tội loạn luân bị 
vua cha ra lệnh chém đầu Mẹ Ganêsa - 
nữyhần Ưma- vì thuơng con đã quỵ lạy 
chông cho con được tái sinh. Nê vợ,

Cột đà khắc cánh sen - 
Ành: ĐAN

Siva đã cho chặt đầu voi lắp vào đầu 
con trai. Từ đó, chàng Ganêsa thân 
người đầu VOI sống lại với tâm hồn mới 
và một tên mới: 'Phúc thần". Voi thần 
băng đá là phát hiện đầu tiên ghi dấu 
ấn Bà La Môn giáo ở Tây Nguyên.

Sau phát hiện tượng thần Ganêsa là 
phát hiện những thành phần kiến BÚC 

liên quan đến lòng tháp: phát hiện tiếp 
một cột đá tiện tròn khăc cánh sen đôi 
xứng, một tấm mi cửa bằng đá dài 
220cm, rộng 80 cm, có Bang BÍ hoa 
văn uốn lật ở giữa có 5 bông sen đang 
nở, nét khắc tạc tuy thô to song không 
kém phần mềm mại, bay buớm. Tại 
đây, các nhà khảo cô làm xuất lộ một 
tường bao tháp chạy theo hướng Dông 

Tây. Giữ nguyên được 
phần móng và phần thân 
tháp xây bằng vật liệu 
gạch giật cấp nhiều lần. 
Dài hoa vân Bên gạch -
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những nhụy sen đang nở - ngăn cách 
từng phần kiến ưúc của tháp tạo nên 
những ẩn cấp tuyệt đẹp, môt bộ Linga 
Yony. một thanh đá ốp cửa. hai cánh 
cửa hằng đá được phát hiện hên cạnh tứ 
cấp băng đá đường dẫn tới đính tháp 
Mọi thành phần kiến trúc của tháp đã 
được giữ nguyên vẹn.

Tuy hố khai quật mói mở 1/4 diện 
tích của tháp (gò 2) có thể hình dung: 
xung quanh gò 2 còn có 4 tháp phụ bị 
phù sa phủ chìm trong lòng đất. Đây là 
những thành phần kiến trúc trang trí 
cho tháp. Hầu hết các thành phần kiến 
trúc đã ủm thấy đủ điều kiện đê các 
nhà khảo cổ dự tính: tường bao tháp ỏ 
gò 2 có khả năn» kéo dài một canh 
20m. Tháp có the cao 8 - )2m, lòng 
tháp có khả năng rộng 9m2.

Còn hố khai quật ở gò 5 đa mở 3 
phía của một ngôi đền mộ hình khối 
hợp cạnh 6m, khẳng định di tích Cát 
Tiên có cùng một kỹ thuật xày dưng 
Tại đây. phát hiện 1 đĩa giả ngọc (dĩa 
bằng đồng, có màu xanh đậm y như 
ngọc) có đường kính 10 cm. Dĩa giả 
ngọc nằm trong lòng đất ở đô sáu 2m, 
phía Đông của gò 5. Đĩa giả ngọc 
không phải sinh ra từ kỹ thuật rèn sắt 
đúc đồng mà nó mang dấu ấn điêu 
luyện của kỹ thuật gò còn màu xanh 
ngọc của chất liệu đồng thì chính các 
nhà khảo cổ cũng chưa từng nhìn thấy 
ờ tất cà các hiện vật thời đại đồ đồng 
của V iệt Nam. Toàn bộ đền mộ chìm 
ơong lòng đất. Trong lòng đền mộ có

cấu trúc ZÍC  zắc đều dẫn tớ i  ưung tâm 
là một ưong lỗ thoát hồn

Những mảnh gốm, xương gốm, vòi 
tiên có kỹ thuật, thẩm mỹ, chất liệu và 
yếu tố ưang trí tuong đồng với niên đại 
cùa Phù Nam. Ngoài đia giả ngọc tại 
gò 5, phát hiện dao sắc dài 10 cm mà 
cư dân vùng đòng bằng sông Cửu Long 
sử dung để ngồi ưên thuyền cắt lúa 
trời, cùng với những viền gạch ưộn tro 
ưấu là tín hiêu phản ảnh chủ nhân là cư 
dân trồng lúa nước.

Với táng tuc hỏa thiêu và xây đền 
mộ cất giữ Kalong ở đền mộ và đền 
tháp đều thờ ngẫu tượng Linga ■ Yony 
thể hiện chủ nhân kết hợp vuông quyền 

thần quyền với thế giới, tâm linh, Đen 
mộ và đền tháp là loại hình kiến trúc 
không mịn màng điệu luyện với đăc 
trưng của văn hóa Ân ảnh hưởng từ 
phương Đông thì dày là thánh địa Bà 
I a Môn giáo hoàn toàn mang tính chất 
của Phù Nam mèn đại thế kỷ V II (hậu 
kỳ Phù Nam). Dây là giai doan trống 
của lịch sử. chỉ den thế kỷ V III, theo 
Đường thư (sử Trung Quốc) xuất hiện 
vương quốc Chân Lạp, sau tách ra 
thành tiểu vương Lục Chân Lạp và 
Thủy Chân Lạp (còn vương quốc 
Chăm Pa hình thành vào thế kỷ X I). 
Với lịch sử, di tích Cát Tiên đã ghép 
một gạch nối giữa hậu kỳ Phù Nam với 
giai đoạn khai sinh ra vuơng quốc 
Chân Lạp và các tiểu vương ở Đông 
Nam Á.

■ L.P.H
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GS HÀ VẶN TẠN - VIỆN TRưÒNG 
VIỆN KHẢO CO HỌC VIỆT NAM;

Dĩ tích 
CátTỉén

GS Hà Văn Tấp

[ ĩM m iM
■ M i L D Ỉ l  NGAlhưc hiên

Giữa tháng 4-1996 các nhà sử học Mỹ két hợp với giời sử học 
Campuchia tổ chức hội nghị quốc tế  tại Havvaii về Vương 
quốc Phù Nam. Đại diện giới sử học Việt Nam: giáo sư - Viện 
trưởng Viện Khảo cổ học Hà Văn Tấn được mời tới dự hội 
nghị. Bản tham luận của ông được giới sử học đánh giá cao. 
Sau đó, ông đến làm việc tại di tích Cát Tiên - Lâm Đồng. Nơi 
đây, các nhà khảo cổ của viện ông đang kết thúc mùa khai 
quật thứ hai vùng thánh địa của các Hoàng 6ê' Phù Nam...

• Thua giáo sơ, có hay không một vương quốc Phù Nam trong lịch sử của 
Đông Nam Á?

■ GS Hà Văn lấn : Trong bộ Tam quốc chí (Đây ià bộ sử ký lớn nhất của 
Trung Quốc khác với bộ Tam quốc diễn nghĩa) từ tập Ngô thư, Ngô chí các nhà 
sừ học Trung quôc cố đại đã miêu tả Phù Nam nlỊư một đế ché phồn thịnh. Họ 
-ưng lại một nước Phù Nam bao la trải dài từ Ân độ, Miến điện, Philippine,

lamotdỉem , 
quặn trọng dé 
nghiện CIIĨI 
su hỉnh thanh
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Indonesia, Malaysia, Nam V iệt nam, Cam pu chia, Thái lan. Có thê nói, nếu có 
một Vuơng quốc Phù Namthâithì Vương quốc đó gồm có nhiềiị tiểu vương thờ Bà 
la môn giáo, được một số nhà sứ học gọi là: những nước ngoài Ân độ.

• Vậy Tiểu vương của Hoàng đế Phù Nam xua nằm ở đâu ữên đất Việt 
Nam?

- GS Hà Vàn Tấn: Nhà khảo cổ học Pháp Malleret băng những cứ liệu khoa 
học của nhiêu cuộc điền dã, khai quật đã khẳng định trong cuốn Vương quôc Phù 
Nam răng ngoài khu vục Tứ giác Long Xuyên và Ba Thê - An Giang có một 
chứng tích của dòng vãn hóa được đặt tên là văn hóa Oc Eo là dòng tương đương 
VỚ I văn hóa Phù Nam, thuộc văn hóa Phù Nam.

Từ đó đến nay, nhiều nhà khảo cô học Việt Nam đã tìm thấy nhiều loại hình di 
tích khác nhau của văn minh óc Eo ở Kiên Giang, Đồng Tháp, M inh Hải, Tây 
Ninh và TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt nàm 1985, các nhà nghiên cứu sưu tâm Việt 
Nam: Đinh Thị Nga và Hồ Thị Thanh Bình đã phát hiện một thánh địa có trên 20 
đền tháp, mộ tháp của tiểu Hoàng đế Phù Nam phân bố ở vùng thượng nguồn sông 
Đông Nai thuộc địa phận huyện Cát Tiên - Lâm Đông. Như vậy, nêu có một 
vuơng quốc Phù Nam thật, thì ở V iệt Nam, văn hóa óc Eo chính là văn hóa Phù 
Nam Đất đai của Phù Nam chính là vùng đồng băng Nam bộ kéo qua TP Hồ Chí 
Minh tói tận Nam Tây Nguyên.

•  Vuơng quốc Phù Nam tằn tại thời kỳ nào? và nguyên nhân nào dẫn đến 
sự tan rã?

- GS Hà Văn Tấn: Các nhà khảo cổ học, sử học Trung Quốc, V iệt Nam, 
Pháp, Mỹ tại hội nghị Hawaii cho rằng nếu có một Vuơng quoc Phù Nam thật thì 
sự tồn tại của Vương quốc Phù Nam từ thế kỷ H đến thế kỷ vu.

Các chứng tích ở Cát Tiên cho thấy giai đoạn hậu kỳ Phù Nam kéo dài từ thế 
kỷ vn đến the kỷ IX , ở V iệt Nam theo thư tịch Trung Quốc: vào thế kỷ V II Phù 
Nam bị Chân Lạp thôn tính. Chân Lạp trước đó là thuộc quốc của Phù Nam, vào 
thời kỳ hưng thịnh đã nổi lẽn thôn tính Phù Nam.

•  Xin giáo sư cho biết tằm quan ừọng của viêc nghiên cứu Vương quốc 
Phù Nam? Những kết quả mà các nhà khảo cổ cùa Viện đã đạt được trong 
nghiên cứu Vương quốc Phu Nam?

- GS Hà Văn Tấn: Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã giao cho Viện Khảo cố trong 
ba nàm 1993-1994-1995 ba chương trình nghiên cứu khảo cổ học: Tây nguyên, 
Nam bộ, Trường Sa. Trong đó khảo cổ học Nam bộ chính là nghiên cứu Phù Nam. 
Trong khi hai chương trình kia đã kết thúc, Thủ tướng chỉ thị tiếp tục nghiên cứu 
Nam Bộ đến năm 2000. Tại Nam bộ, từ 1993 đến nay các nhà khảo cổ đã tiến 
hành điêu ữa khai quật và tìm thấy các chứng tích thuộc văn hóa Phù Nam tại d i 
tích tháp Vĩnh Hưng - M inh Hải. tháp Bình Thạnh - Tây Ninh, d i chỉ gò Cây
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Trung - An Giang, gò Cao su ở Long An... Các nhà khảo cổ bằng cứ liệu khoa học 
đã làm sáng tỏ lịch  sử của vùng đồng bằng Nam bộ, một phần đất có tinh hoa của 
nền văn hóa óc Eo - Phù Nam xưa. Đã hình dung được một phần sự phát triển của 
văn minh ó c  Eo qua từng giai đoạn, nhận ra con đường tiến lên của văn hóa óc 
Eo xuất phát từ nguồn gốc đa tuyến.

Cả ba chương trình nghiên cứu khảo cổ học Tây Nguyên, Nam bộ, Trường Sa 
■ đều liên quan đến vấn đề biên giới chủ quyền lãnh thô. Trên Đường Thư có ghi: 
Phù Nam là vương quốc rộng lớn, phồn thịnh tồn tại từ thế kỷ II đến thế kỷ VII. 
Còn Chấn Lạp có tên là Cát Nhật. Cát Nhật túc là Khơ-me. Theo thư tịch Trung 
Quốc: vào thế kỷ  VII một phần đất của Phù Nam bị Chân Lạp thôn tính. Tôi cho 
rằng Chân Lạp đúng là Khơ-me. Phù Nam không phải là Khơ-me.

•  Xin giáo sư cho biêt vị trí của di tích Cát Tiên trong Vương quôc Phù 
Nam và trong lịch sử

■ GS Hà Vãn Tẩn: Trong lịch sử, Cát Tiên là đường biên giới của các nền 
văn hóa, một đường biên không biên động, vó i những đên tháp và mộ tháp uy 
nghiêm. Nơi đây, các nhà khảo cổ đã ý thức và chọn một phương pháp khai quật 
lưu giữ di tích rất công phu để bảo vệ các câu trúc và bình diện của đên thấp và 
đền mộ. D i tích Cát Tiên là một điểm quan ưọng để nghiên cứu sự hình thành 
quốc gia, nhà nước cổ đại ở phương Nam. Với những chứng tích và di vật từ Cát 
Tiên có thể khôi phục lạ i giai đoạn lịch sử không thành văn mà Cát Tiên là trung 
tâm chính trị, tôn giáo của môt quốc gia cổ đại. Ngoài 113 mảnh lá vàng mỏng 
ưên đó điêu khắc những hình tượng liên quan đên Bà la môn giáo có thè nói tại

Cát Tiên đã tìm thấy pho sử viết trên vàng 
vô cùng thú v ị và hấp dẫn. Các loại hình 
kiến trúc, các họa tiết hoa văn, các ngẫu 
tượng và tượng đá ở di tích Cát Tiên có ý 
nghĩa rất lớn trong nghiên cứu lịch sử 
Dông Nam A.

Sau buớc chân của các nhà khoa 
học, cùng với các nhà khoa học, các nhà 
du lịch  và chính quyền các cấp, nhân 
dân ở địa phương hây cùng nhau bảo vệ, 
tôn tạo Cát Tiên thành một khu di tích 
quy mô - nơi tham quan du lịch, nghiên 
cứu lịch  sử, văn hóa, nghệ thuật lớn ở 
Đông Nam Á.

• X in  chân thành cảm ơn giáo sư.

Đền mộ. Ảnh: ĐAN
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Con cháu ngày nay quen cái miệng 
gọi "bãi cát tiên", Ngày xưa, noi 
đây là làng, làng Pơtau Lừìg Ka. 

Pơtau Ling Ka có nghĩa là Chúa cùa 
một dòng sông nước. Có người cho là 
"băi cát hồi đó, có tiên xuống đánh cờ, 
vì còn bàn đá... ".

Thật ra, chả ai nhớ là dữ bao nhiêu 
mùa lúa chín, chỉ biết rằng: Có một cô 
gái Mạ vừa lớn, đã thạo cm tay bẻ củi, 
nấu cơm, khỏe cái vai gùi nước uống... 
Nhà cô gái ít người, nghèo khô. Mẹ bị 
đánh hệt hai chăn. Cha bị đánh mù hai 
mắt. Mọi việc Ưong nhà, ngoài rẫy đều 
do cô làm cả.

Có một chiều, ông mặt ười xuống 
núi, cô gái ưở vê ra suối lấy nước nau 
cơm. Khác với mọi hôm, mặt nước suối 
trong xanh kỳ lạ. Cô gái soi mình, cười 
vui và chải tóc...

Phút chốc qua nhanh, cô gái giât 
mình vì thấy chị ưăng thanh dưới suồi! 
Chị ưăng bảo cô gái "về đi thôi, kẻo 
người già đang đợi..'. ".

về gần săn làng, cô gái nghe bố mẹ 
nói với nhau:

Sao con mình đi lấy nước lâu thế?
Lúc ấy, có hai ông già ngồi nghĩ 

suy, vạch vẽ lên mặt mot tảng đá lớn, 
một ông có râu tóc dài ữăng, tay câm 
cái gậy mây đỏ và một ông râu tóc 
ngăn, tay câm cây kiêm sáng lóa, hỏi:

- Cháu ơi! Cho già xin uông nước!
- Nước đục không uông được! Cô 

gái nói tiếp: De cháu ra lấy nước ừong 
hơn...

- Cảm ơn! Không sao, uống được!
Cô gái đưa nước mời hai ông già

và hỏi:
- Hai cụ từ đâu đến ạ?
- Ta ỏ  xa đến! Đến xem làng buôn 

mình có yên ổn không?
- Dạ thưa hm cụ, cách đây không 

lâu, bọn giặc cướp lên đây đôt nhà, 
đánh người. Mẹ cháu bị đánh liệt hai 
chân. Cha cháu bị đánh hư mù hai mắt. 
Ồng già đầu buôn bị đánh gãy tay... 
Khổ quá! Mời hai cụ lên nhà chơi đã!
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- 7a phải vê bảy hôm nửa lã ưở lại 
và lên nhà thăm chơi.

Ông già râu tóc ngắn vỗ Vãi cô gả:
- Con hãy giữ cãy kiêm này, nêu lũ 

cướp đến đẩy, nó sế giúp con giữ yên 
lùng buôn, khe suôi...

Chua nói hết câu, hai ông già đã 
biến mất lúc nào.

Trăng đã lẽn cao. Con gà rừng gáy 
uvớc. Con gà nhà gáy sau. Cô gái 
tưởng đâu ga nhà, gà rưng đá nhau và 
chửi bới lung tung ưong đêm khuya 
khoắt...

Cô gái bước lên sàn nhi chua qua 
ba, bốn bậc thang, lũ cướp đã hao vây 
phía dưới... Chả rõ mặt lạ, quen, cô gái 
hỏi "ai đây!" và "Mòi lên nhà chơi 
uống nước!"

Lũ cướp lên nhà, chúng không 
chào hỏi ai và lây cây củi dài đang 
cháy dưới nồi cơm héo liền đốt nhà, 
cươp của...

Cô gái rút kiếm chém đầu lũ cướp 
và chém ngọn lửa đang liêm mái nhà. 
Ra tên cướp rơi đâu. Người ưong buôn

xong ra bắn tên, phóng lao đánh đuôi 
mấy tên cướp còn lại dưới sàn nhà. 
Trước làng buôn, cô gái nói lớp:

- Hỡi tên giặc cướp! Muôn vô đây 
hãy đón nhận lưỡi kiètn này!

Mấy tên cướp sống sót, nghe sợ 
tháo chạy như bay.

Cô gái xuống sàn và cùng bà con 
Ueo may xác lên cây cho bây em tập 
bắn ná.

Đuổi cướp xong, bà con đem rượu 
cần ra uống.

Đúng bảy đêm sau hai ông già ườ 
lại... Lần này cỏ thêm cô gái theo sau.

"Đúng ròi! Hai ông già tiên và cô 
gái tiên...". Cô gái làng đang nghĩ vậy 
thì cô gái tiên đã der. chuyện trò thân 
mật:

- Buôn mình có suôi mắt mèo 
không? Cô gái tiên hỏi.

- Có! Suối ỏ buôn này ưong hon 
mát mèo nhiều. Cõ gái làng đáp và dân 
cô gái ra thăm suôi. Bên bờ sông 
ưong, cô gái tiên và cô gải làng luyện 
kiếm.

Trong buôn, các già tiên nói 
chuyện với cấc già làng. Chuyện nối 
dài, dài mãi. Chuyện nói nghe vui như 
hất yal yaụ... và, già tiên hỏi già làng:;

- Muốn sông yên vui hay dê đâu 
rơi máu chảy?

- Sợ máu chảy, đầu rơi, muốn sống 
yên vui chớ! Nhờ già tiên bảo với 
người già "lũ cướp dưng có lẽn đây đốt 
nhà lây của nữa...

- Phải rồi! Phải sống yên vui và 
thương mến! Ta đã bảo lang buôn lũ 
cướp không đươc lên đây gãy hãn thù. 
oán hận. Có ở hiển mới gặp lành...

Các già làng nghe sướng cái tai và
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hỏi lại già tiên:
■ Thật không?
■ Thật' các già làng dưới đó cũng 

đã thề với ta là từ nay "rau ăn chung 
một lá, cá ăn chung inôt con... " vì tat 
cả làng buôn đều là con cháu cùa 
chung rùng núi...

- Phải rồi! Phải sổng yên vui và 
thuơng mến! Các già lang nói lại to 
hon câu nói của già tiên Và sai trai 
làng dắt con ưâu nhất đàn nướng thịt 
diel đãi già tiên. Hai già tiên không 
nhận ăn trâu, hẹn đợi đôi bạn gái nhỏ 
về đã, Cùng Tức, hai cô gái cầm kiếm 
hớn hở ưở về. Cô gái làng nói trước:

■ Nơi dây sau này sẽ mãi mãi là 
làng buôn, có con sông lớn, có bãi cát 
dài và cấm đầu muôn loài cá lạ...

■ Làm sao mà biết được? Một già 
làng hói.

- Nghe hai con kiêm nóì với nhau 
là thế! Cô gái làng nói

Các già làng không tin, bảo đánh 
kiếm lai nghe thử. Hai cô gái đánh 
kiếm trước cả già làng, già tiên và làng 
buôn.

Đúng là kiếm nói với nhau như thế!
Nguừt người vô tay theo nhịp kiêm 

nói.
Tiếng hát, tiếng chiêng tha thiết, 

rộn rang Tiếp theo, mười bảy cậu dai 
nhỏ đêu tay ná ra băn tên và múa 
lượn, lúc uyển chuyển, nhịp nhàng, 
lúc gió cuôn, lúc uyển chuyển, nhịp 
nhàng, lúc gió cuốn, ngụa phi... Điệu 
múa tưng bùvg từ sân làng đên suối 
nước.

Cuộc vui đang vui, các già tiên và 
cô gái uẻn biến mất... Trời xẩm tối lại. 
Đêm dài dài diêm. Sương xuống lạnh

lùng Mười bày cậu dai nhỏ hóa thành 
mười bảy tảng đá nhỏ bên bờ suối 
dong . và. vang lên một tiếng sấm 
găm dữ dội. Đât lở trời long. Con rồng 
nước bay lên phun nước. Nước chảy 
đến dâu thành sông Đồng Nai đến đó 
và có nhiều cá lạ. Đỗi bờ có bãi cát 
dắng, có làng buôn xanh..

Một then gian sau, nước chảy mãi, 
chảy mãi đẽ dử ra những tảng đá dên 
bãi cát. Tảng đá bằng lớn dành cho các 
già tiên, già Tang ngôi nói chuyện 
xua... Cô gái tiên và cô gái làng lại vui 
đấu kiếm. Con dai, con gái từ sông 
Đồng Nai đứng lên. Con dai, con gái 
tiên lừ dên dời cao bước xuông Mùa 
vui hoa nở khắp rừng. Bảy ngày đêm 
ăn uông bên sông và bảy ngàv đêm liên 
tiếp yen tiệc. Các già tiên dao tặng các 
già làng nhiêu chiêng hay, ché quý. 
Nhiều con dai làng thành rê già tiên, 
nhiêu con trai tiên dùnh rể già làng...

Các già làng tặng các già tiên con 
cá sấu làm chó giữ nhà, con cá chép 
làm con heo tăng gia, con cá láng làm 
con gà gáy sáng, con rùa làm cái tô 
múc canh, con ba ba làm cải dia đung 
thịt và con cá pit làm ngọn lửa...

Chuyện xưa lắm roi không ai nhớ 
nữa...

Nhung cải nhớ ngày nay là đoạn 
thượng nguôn sông Đông Nai giũa 
buôn Khiêu và buôn Brun Đạ có một 
tảng đá lớn và nhiều hòn đá nhỏ nhô 
lên bãi cát dài khi mùa khô nước cạn...

Người già nói: Đó là bãi cát có đá 
tiên đây!
ông k ’Bớn - người Mạ, buôn Bù Go, 

xã Đồng Nai kể.
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Le vật cúng Yàng. Ãnh: ĐTN

người Ấn Độ vần thờ Bàlamôn giáo). 
Do đó, ở hầu khắp các đền tháp thờ 
Bàlamôn giáo đều thờ các biểu tượng 
Linga-vony (Đây Ịà  thuật ngữ khảo cô 
học đe chỉ các ngẫu tượng tac bộ phận 
sinh due của đàn ông - đàn bà). 
Linga-yony được tạc vào đá sílex hoặc 
đá quý, có khi được đúc bằng vàng, 
được ứân ưọng để ở Trung tâm đền, 
tháp và được dân gian thờ cúng ấy là 
Litiga của thần Siva (Thần của các 
thần) và yony của nữ thân Uma (vợ của

1 1 1 1 5
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■  KHÁNH THỮ

l l  HỘI VĂN HÓA PHỒN THỰC
Đao Bàlamôn có tục thờ phồn 

thực: Ằm - Dương hợp thành ười đất, 
sông núi, cây cỏ và muôn loài. Trong 
lịch sử những vương quốc thờ Bàlamôn 
giáo như Vương quốc Phù Nam, 
vương quốc Chân Lạp (sau tách ra 
thành Lục Chân I.ạp và Thủy Chân 
Lạp), vuơng quốc Chăm Pa (hiện nay

Si va).
Vào mùa lễ hội văn hóa pbôn thực 

cổ dân thờ Bàlamôn giáo xưa thường 
hành hương về đô th ị tôn giáo của 
Quốc vương. Thời gian lê hội có thê 
kéo dài 1-3 tháng. l i  thường là vào 
mùa xuân khi cỏ cây đâm chổi nảy lộc 
và sau những mùa lúa rầy và lúa 
nước... Họ tới đây để cầu xin các ũiân 
môt mùa lúa mới, cầu xin cho súc vật
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'ủa họ sinh sản đàn đàn lũ lù, cầu xin 
cho chính họ có nhiều con cải.

Khi tới đô thị tôn giáo và khi lễ hội 
bắt đầu, cư dân của nen văn hóa phồn 
thực được phép quên tất cả những ngày 
tháng vất vả của quá khứ. Họ được 
quên cả vợ và chong của chính họ, 
được quên luôn cả che độ một vợ một 
chồng. Trong các đền tháp thờ 
Linga-yony tât cả cổ dân dự lễ hôi 
hoàn toàn khỏa thân. Họ đi 7 vòng nếu 
là đàn ông, 9 vòng nếu là đàn bà, nhiều 
lằn sờ và hôn vào Linga-yony (nên các 
ngâu tượng Linga-yony tìm thay trong 
các đền tháp đều nhẵn bóng). Đồng 
thời họ uống những giọt nuơc thần 
(nuớc mưa) chảy từ lỗ thoát hồn trên 
nóc tháp, qua Linga-yony hứng trong 
chóe lớn. Họ thành kính cầu xin về sự 
sinh sản cho cây lúa, gia súc và con 
người.

Trong những ngày lễ hội, họ hoàn 
toàn trở vê với CỘI nguồn của tổ tiên 
xưa là noi được tự do quan hệ tính giao 
mà không hề giấu điếm. Hàng trăm cặp 
khỏa thân san sát nhau ngay dưới sân 
gạch bằng phẳng, rộng mênh mông nối

liền giữa các đền Tháp. Người đàn bà 
nào may mắn có thai trong dịp này thì 
đứa con của họ được coi la con thẫn.

Do tính chất của lễ hội văn hóa 
phồn thực, nên ngoài các ngẫu tượng 
Linga-ỵony, trên m i cửa hoặc vách của 
các kiến trúc đền tháp thường được 
khắc tạc các thiên tiên khỏa thân, tượng 
các nữ thần khỏa thân, các vũ nữ khỏa 
thân, Thậm chí các nhà điêu khắc của 
thời văn hóa phồn thực còn khắc tạc 
trên vách nhiều hang đá, trên đồng và 
vàng cùng một sinh cảnh rất nhiều cặp 
cùng sex và đang thực th i quyền năng 
sinh sản .

HANG THOÁT Y
Con đuờng thứ nhất dẫn đến trung 

tâm hang thoát y là một con suối ngầm 
chảy vòng vèo dong lòng đất, mà cửa 
của nó là hang Trồm Tâm - nằm ở phía 
nam sông Đong Nai, dưới chân núi, 
khúc giữa thác dôc khỉ. Con suối ngầm 
thứ hai dẫn đến hang thoát y cách hang 
Tròm Tâm ba ngày boi xuồng độc mộc 
ngược lên ngọn nguồn sông Đồng Nai, 
khúc thác lớn ở Sóc Brumtong. Cửa
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-ja  nó là hạng cua. vào mùa mưa, ở 
óra hang Trồm Tâm và hang Cua đùn 
ra xoáy nước sùng sục. Từng đàn cá 
sau (nhiều con to băng xuồng độc mộc)
• ang vây, ngụp lặn. Con đuờng thứ ba 
bắt đâu từ buôn Go, qua buôn Băng.
■ aôn Brun, Bùrará, Bù Btnao... qua các 
'àu sen, bàu cá sấu, bàu cá lóc, bàu cá 
trắng, Bãi Cát Tiên, Bãi Nai. Bãi Min, 
Bãi Chun... Bắt đầu đi lúc mặt ười lặn 
sẽ tới cửa hang lúc mặt ười mọc.

Hang thoát y năm giữa một vùng 
rang rậm rạp ít ai biết đen.

Tất cả những người vào hang vĩnh 
■•’.en không thấy quay ưở về là những 
Lguòi mặc quần áo, mang theo khí giới 
:_hư dao, lao, đòng, ná... Các vật lạ như 
den pin, thuốc nổ... Và mang ưong 
'òns dù chi một môi thù hận...

M ọi người chỉ nhớ được lố i về với 
±ềa kiện: khi bước vào cửa hang hoàn 
r in  khỏa thân và có thể mang theo 
r.ô t ngọn đuốc bằng bùi nhùi của nứa 
:  ãc tre. Họ chỉ có thể ưở về nếu 
rhững người cùng vào hang thực sự
• Ta thương nhau, cùng một niềm Ún và 
cung cầu xin một điều tót lành.

Ngay khi bước vào cửa hang, một 
-ẽng dơi dày đặc vụt bạy ra, tới tấp 

dáp vào người bạn khiến bạn bàng
■ ang. VỚI s cửa hang mà cửa chính có 
- bâc cấp đi thẳng xuống lòng đất là 
3ÕI cửa vòm hang đá lớn. Bạn phải 
r i :  bình tĩnh khi nhìn thây hai con cá 
tấu lớn. vẩy mốc ưắng, mẵt sáng xanh 
r r  hai bên cửa hang. Chúng sóng ở 
5y từ 3000 năm ưước ở vòm hang
- Neu không có đuốc, bạn cũng 

ix x . dấn dường bởi hàng ngàn vì sao, 
±  là hãng hà sa số những cặp mắt cá

sấu ở khắp các ngõ ngách của hang 
Sau đó, đến môt vùng rừng mà 

những kẽ đá dẫn ánh sáng măt ười từ 
xa tham len lỏ i vào giữa những vòm 
cây kỳ la. Nơi đáy, những con cọp 
ưang, gấu ưắng sẽ hiền lành nhìn 
bạn như nhìn những đồng loại thân 
thương.

Muốn vượt sang nơi có uếng chưn 
hót lảnh lót như cuôn bạn theo chiêu 
gió, bạn sẽ lộ i qua một bàu nước ưong 
như ngọc, đáy nước là Cát trắng có lẫn 
những vảy vàng bạc mỏng manh, lấp 
lánh. Bước chân của bạn đụng xuông 
đáy nước làm cuộn lên những vảy vàng 
bac Khi ban buớc lên từ bàu nước cơ 
thể bạn sẽ ưở nên tuyệt đẹp bời đươc 
ưang sức bằng vò vàn những vảy vàng, 
bạc óng ánh. Tại đây, tiêng hót của các 
loài chim sẽ cuốn bạn vào vũ điệu nhe 
nhàng, bay bổng ưong hương của hoa 
rùng, trong dòng, suôi âm thanh lóng 
lánh, ưong vắt, sẽ như được ưở về VỚ I 

cội nguồn của tổ tiên xưa nơi một màu 
xanh ngắt của rừng già chảy ữàn ưên 
những đỉnh núi mờ sương...

Thời điểm để vào hang thoát y tôt 
nhất là vào mùa xuân, khi DAT TRƠI 
giao hòa ưong một bản hợp tấu bắt 
tân....

A i đã từng vào hang thoát y sẽ 
dược sống với một tâm hồn thanh thán, 
một tình yêu vĩnh hăng.

(T heo  lời k ế  củ a  già K>Bon, g ià K>Mãng 
ngư ờ i M ạ bu ô n  Go; g ià K‘C há, K ’Am , 

K>Giang ngư ờ i s>tiêng, buô n  Bù kh iêu  ■ 
C át Tiên).

1 KT
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Nửa cuối năm 1992, Bộ Lâm nghiệp 
(cũ) có đề xuất đặc biệt về việc mở 
rộng vuò71 quốc gia Nam Cát Tiên. 
Theo đó, VQG Nam Cát Tiên không 
chỉ giới hạn ở 38.100 ha thuộc lâm 
phần tỉnh Đồng Nai mà còn được mở 
rộng sang Lâm Đồng (thuộc địa

phận hành chính huyện 
át Tiên) 30.635 ha và 
‘mg Bé 15.00 ha. Trên 

cơ sở này, WWF 
- Tổ chúc Bản vệ 
động vật hoang 
dã thế giới - lập 
luận chứng
KTKT trình 
chính phủ Việt 
Nam với nội 
dung bảo vệ loài 
tê giác Java vừa 
dược khẳng định 
là còn sót lại ở  
rùng cam Cát 
Tiên.
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C Á M  C A T  T I Ê N
■ KHẮC DŨNG

T heo số liệu thống kê, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) có diện tích đất lâm 

nghiệp khoảng 30.000 ha, chiếm 81,3% tổng diên tích tư nhiên.

Nói đến rừng Cát Tiên, người ta nghĩ ngay đến tê giác một sừng (còn gọi là 

tẽ giác Java) đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng có tên khoa học là Rhinoceros 

Sondaicus. Tất nhiên đó là loài động vật quý nhất của rừng Cát Tiên hiện nay. 

ĩuy vậy, con số thống kê của ngành chức năng về động, thực vật rừng Cát Tiên 

quả là những con số đáng quan tâm: Rừng Cát Tiên có khoảng 500 loài động vật, 

Trong đó có 274 loài chim, 57 loài thú, 40 loà) bò sát., về động vật quý hiếm, 

ngoài tê giác Java, còn có hạc cổ ưắng (cinonia episcopus) cò quắm (rahamatibis 

giatra)... những loài dộng vật đang đứng truớc nguy cơ diệt vong. Riêng loằi chim, 

rừng Cát Tiên (bao gồm VQG Nam Cát Tiên và khu vực) gần như đứng đầu trong 

cà nước : 274 loài so VỚI 196 loài ở VQG Yok đôn (Daklak), 91 loài ở hồ Sông 

:>à. 80 loài ở hồ Phú Ninh, về thục vật, trong số 1.000 loài ở đây, các nhà khoa 

noc đã thống kẽ được hơn 600 loài thực vật bậc cao. Không chỉ là nơi quần sinh 

- ủ a  những gióng loài quv hiếm mà rừng Cát Tiên còn là nơi hội tụ của quần thế
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thực vật có tuổi thọ lên đến vài nghìn năm (ở đây hiện có những cây cổ thụ có 
đường kính gốc lên đến 4 mét).

Cát Tiên là một huyện mới đươc thành lập. Trong giai đoạn khó khăn chung 

cùa đất nước, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để bù đắp những thiếu hụt là 

điều không thể tránh khỏi. V ì thế rừng Cát Tiên đã bị suy giảm một cách nghiêm 

trọng. Khó mà có một con số thống kê chính xác và đầy đủ về sư suy giảm này. 

Nhưng đê hình dung, xin dẫn chứng một vài số liệu dong báo cáo của cơ quan chức 

năng tỉnh Lâm Đồng: Từ 1987 - 1991, Cát Tiên khai thác 31.843nr gỗ tròn cấc 

loại, trong đó có 85% gỗ tròn lớn. Trong khi đó, khâu tái tạo rừng gần như không 

có gì Cũng dong những năm 1987 - 1991, rừng Cát Tiên có khoảng 15 tấn th ịt 

chim, thú bị con người xâm phạm • Rồi nữa, ngay cả loài động vật cực kỳ quỷ hiếm 

và có nguy cơ tuyệt chủng cũng không được dung tha: Có ít nhất 4 con tê giác một 

sừng bị sát hại. Cất Tiên với những địa danh đầy ấn tuợng như Trảng Cò, Bàu 

Sấu., nay chỉ còn là những cái tên Trảng Cò với hàng dàn cò dắng phau đã 

nhuờng chỗ cho vết tích của một cánh rừng. Bàu sấu cũng vậy, chì còn lai cái tên 

với vũng nuớc đỏ quạch màu đất khai hoang, ở  phía Đồng Nai, nạn ãn cắp gỗ và 

sàn bắn động vật rừng diễn ra ngang nhiên và thách thức pháp luật Những vụ xô 

xát lớn giữa những người giữ rùng và người phá rừng ở Đồng Nai đã diễn ra: 

Thảng 1.1992, 7 nhân viên kiểm lâm bị những nguời phá rừng bắt nhốt; tháng 

6.1992, một nhân viên bảo vệ bị đảnh dọng thương và sau đó là một dạm kiểm lâm 

bị đập phá. Chưa hết, lâm phần thuộc sự quản lý của Lâm trường Nghĩa Trung 

nhằm bảo vệ tê giác ở tỉnh Sông Bé bị khai phá manh mún để làm rẫy bởi nạn di 

dân tự do

Đầu năm 1992, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định giả) thê Lãm dường Cát 

Tiên, hạn chế khai thác rừng ở lâm trường Lộc Bắc (hai lâm phần nằm trong khu 

vục bảo vệ tê giác). Đây là cơ hội để các nhà quản lý  hoạch định một chiến lược 

lâu dài về bảo vệ vốn tài nguyên thiên nhiên hiếm có của Lâm Đồng và các tỉnh lân 

cận nói riêng và các quốc gia nói chung.

Tuy nhiên, phải nói rằng nám 1988 mới là cái mốc đáng ghi nhớ trong việc 

nhìn nhận lại vốn rừng quý Cát Tiên. Trong năm này (1988), V iệt Nam chính thúc 

công bố với thế giới rằng tê giác một sừng - loài động vật cục kỳ quý hiếm ngỡ đã 

vịnh viền biến mất khỏi Việt Nam - hiện còn sót lại một quần thể duy nhất khoảng 

8-10 cơn tại ròng cấm Cát Tiên Những, công việc bảo vệ rừng Cát Tiên được xúc
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tiến, về phía cộng 

đồng quốc tế, Tô’ chúc 

Bảo vệ đông vật hoang 

dã thế giới (WWF) đã 

có nhiều biên pháp tích 

cực được triển khai ờ 

V iệt Nam. Trong đó 

đáng kể là Dư án trợ 

giúp Việt Nam ưong 

chương trình đào tạo 

và giáo duc nhăm bảo 

vệ tê giác Java ở Cát 

Kiểm tra bào vệ rừng. Tiên với số vốn hàng

triệu USD. về phía

Việt Nam . Bộ Lâm nghiêp (cũ) và UBND các tinh Lâm Dồng, Đồng Nai, Sông 

Bé giao trách nhiệm cho chính quyền sở tại và ngành lâm nghiệp đìa phương tiến 

hành những hoạt động cụ thể nhầm bảo vệ rừng Cát Tiên nói chung và loài tê giác 

một sừng còn sót lại duy nhất ở V iệt Nam nói riêng. Tại Lâm Đồng, Quyết định 

90/QĐ-TCKL của Chi cục Kiểm lâm đã chuyển giao toàn bộ diện tích rừng Cát 

Tiên cho đơn v ị ngành dọc quản lý  (tháng 4.1992), và mới đây là một ban quản lý 

rừng Cát Tiên đã được thành lập. Bên cạnh dó, tỉnh cũng đã có nhiều văn bản (như 

chỉ thị 16/CT-UB của UBND Lâm Đồng) về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ 

tê giấc đã giúp cho chính quyền địa phương và ngành chức năng đưa ra những 

hành động tích cực: Kiên quyết hơn trong việc giải quyết những vụ vi phạm lâm 

luật, và ngược lại,có chế độ ưu đãi thích đáng đối VỚI những cá nhân, đơn vị tích 

cục ương việc bảo vệ rừng cấm Cát Tiên,

Và đây là một cơ hội mới: Tổ chức WWF đã hoàn thành luận chứng vè bảo vệ 

rừng cấm Cát Tiên, bảo vệ quần thể tê giác Java thứ hai còn sót lạ i của thế giới 

ngoài V iệt Nam, ưên thế giới chỉ duy nhất loài thú này có ở vườn quốc gia 

Koulon - Indonesia). Theo thông bảo mới nhất của tổ chức này, dự án hiện đang 

lược đệ trình lên chính phủ V iệt Nam phé duyệt. Nếu được triển khai, 6,5 triệu 

LSD của WWF sê đuợc sử dụng vào việc bảo vệ rừng cấm Cát Tiên.
■JLS
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Mang lán, một 
loài thủ quỳ mói 
dược phát hiện, 
Ành: K.D

Mang trắng, phậi 
chăng một phát 
hiện mói về động 
vật rừng Lam 
Đong. Ảnh: K.D

K H U

_Ỵ Q N
THỊÊN
NHIÊN

VIỆC PHÁ T HIỆN RA ỌƯAN THỀ TÊ GIÁC GồM  8-10 CON CÒN TồN  
TẠI Ờ  KIIU VỰC TẢ Y NAM TỈNH LÀM ĐồNG LÀ MỘT TIN VUI Đ ố i  
VỚI CÁC NHA k h o a  h ọ c  và n g ư ờ i  Yê u  t h íc h  t h iê n  n h iê n  ở  
v iệ t  NAM VÀ IRỀN THE GIỚI. NGAY SAU KHI TỈN TRÊN Được 
PHÁT DI, (THÁNG 4.1991), CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM ĐẢ 
ĐƯỢC MỜI ĐẾN HỘI NGHỊ Ọl ố c  TÊ VẺ TÊ GIÁC Ở  SAN DIEGO -
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M Ỹ ĐỂ THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TIN VUI DÓ VỚI TOÀN THE GIỚI 
VÌ VẬY VIỆC THÀNH LẬP MỘT KHU BẢO TồN THIÊN NHỊỀN Ở  
KHU VỤC NÀ YNHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO LOÀI TÊ GIÁC T ồN  TẠI 
VÀ PHA t  t r iể n  l à  M ộ t  v iệ c  l ả  m  h ế t  Sứ c  c ấ p  t h iế t ...

- r  ̂ -h u  bảo tồn thiên nhiên Cát Lộc 
1 'C n ằ m  ở phía Tây Nam tỉnh Lâm

■“ "Đồng ưên địa giới của hai 
huyện: Bảo Lâm ở phía Bắc và Cát 
Tiên ở phía Nam. Phía Tâỵ và Tây Bắc 
khu bảo tồn có sông Đồng Nai bao 
bọc. Phía Nam là Vườn quốc gia Nam 
Cát Tiên.

Địa hình nổi bật ữong vùng !à 
dạng bậc thềm và bán bình nguyên cô 
chuyển tiếp từ cảc cao nguyên cục 
Nam Trung bộ đến đồng bằng Nam bộ.

Trước đệ tứ kỷ toàn miền được phủ 
một lớp ưầm tích biển đặc trưng bởi đá 
phiến, thạch sét. Tiếp sau đó, do hoạt 
động của núi lửa phần phía Bắc và 
Đông Bắc đuợc phủ một lớp bazarj 
rộng lớn và bằng phẳng. Hiện nay vẫn 
còn lạ i d i tích của chúng là các chùy 
núi lửa. Ke từ đó đến nay đã trải qua 
nhiều quá trình phong hóa, xâm thực, 
bóc mòn, rửa trôi, tích tụ... đã tạo nên 
một bề mặt địa hình như hiện nay và 
một nền đìa chất đan xen nhau khá 
phức tạp.

Noi đây có những loạt đất màu 
mỡ: íerralite màu đỏ, màu xám, màu 
đỏ vàng, đất thung lũng và đất dóc tụ, 
đất bồi phù sa sông suối. Lại gan 
nguồn nước nên rất thích hợp cho sự 
sinh trưởng và phát triển cho nhiều

loai cây bản địa.
Khu bào tồn nằm trong vùng nhiệt 

đới gió mùa với nhiệt độ trung bình 
21,5 - 25,5 độ, lượng mưa bình quân 
2542 mm - 2205,5 mm.

Phía Tây và Tây bắc khu bảo tồn 
có sông Đồng Nai bao bọc với chiều 
dài khoảng 50km, rộng trung bình 
lOOm, ít thác ghềnh, có thể vân chuyển 
quanh năm.

Trong khu bảo tồn có nhiều hệ 
suối: Dasuôi, Daleh, DaBn... (Bảo 
Lâm), Dadimbô, Dathai. Dacenai, Da 
N’boar (Khu vực Cát Tiên). Hầu hết 
các suối chảy theo hướng Bắc Nam rồi 
đổ ra sông Đồng Nai.

Mùa mưa, IIUỚ C dâng cao ưong 
những thung lũng và chân núi, mùa 
khô nước đọng lại các ưũng tạo thành 
các đầm lầy như Nà Ngao, Đầm Lươn, 
Bàu Sen, Bàu Cá sấu, Bàu Cá Lóc, Cá 
Trắng...

Quanh đầm và núi thuờng xuyên 
ẩm ướt nên ưe. nứa, song, mây phát 
triển mạnh. Đây là nguồn thức ăn được 
Tê giác ưa chuộng.

Trong khu bảo tồn Cát Lộc rừng 
chiếm 93,10%. Trong đó 54,20% là 
rừng ưe nứa, còn lại là rừng lá rộng 
thường xanh và rừng hỗn giao (gỗ, 
he).
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Trong rừng thường gặp các loại cây 
ngụ sinh và dây leo như song, mây, tổ 
diêu, cốt toái bổ, sa nhân, tre, lồ ô, 
nứa...

ở  đây nguời ta thống kê được 533 
loài thuộc 38 ch) và 118 họ thực vật 
cao có mạch. Thống kê 144 loài cây lấy 
gỗ: ưong đó đáng chú ý: cẩm lai, ưắc, 
chò ữai, vấp... 80 loài cây làm thuốc: 
côt toái bô, sa nhân, kim cang... 53 loài 
cây làm cảnh: phong lan, quế lan 
hương, hương thảo đùi gà, tam hảo 
săc... 15 loại cây cho dâu nhựa: chò 
trai, dầu rái, dầu lá bóng, dầu mít, sao 
đen... 31 loài cây ăn quả: dâu da, xoan, 
trám, sấu, sô... 31 loài cây đặc sản: lồ 
ô, mun, nứa, song, mày...

Các loài thực vật có nguy cơ bị tiêu 
diệt: cẩm lai, vú, trắc, gõ đỏ, trầm đỏ, 
song bột...

Hệ động vật thuộc khu bảo tòn Cát 
Lộc thuộc khu hệ động vật Nam bộ. Có 
44 loài thú thuộc 8 bộ, lớn nhất là bộ 
ări th ịt: hố, báo, gấu, cầy huơng, cầy 
dôn, rá i cá, các loài khỉ, vượn bọc, các 
loài gậm nhấm: nhím, sóc bay, sóc đen, 
sóc xám... nhiều loài thú móng guốc 
lớn: bò rừng, nai, hoẵng, lợn rừng, sơn 
dương...

ở  đây có tới 200 loài chim ưong đó 
nhiều loài chim quý: công, gà lô i, gà 
tiên, gà so, yểng, vẹt. diều hâu, dù dì, 
cắc ké...

Có nhiều loài dộng vật bò sát: ưăn, 
rắn độc, kỳ đà, baba, cá sấu... cá sông 
va cá đầm lầy rất phong phú: cá rô, trê, 
lóc ưắng...

Nhưng mòt ưong những đặc trưng 
quan trong nhất của hệ động vật ở đây 
là sự có mặt của quân chủng Tê giác 
Jawa, được gọi là quần chủng tê giác 
cuối cùng của Việt Nam và chủng quần 
Tê giác thứ hai được phát hiện trên thế 
giói.

Đê bảo vệ nơi sống của quần thể tê 
giác tiến tới chấm dứt nan săn bắn, khai 
thác gỗ và lâm sản trong khu vuc bảo 
tòn, Chi cục Kiêm lâm đang chuẩn bị 
xác định rõ ranh giới, đóng cọc mốc 
ranh giới, xây dựng bảng nội quy, 
thành lập 7 ưạm bảo vệ quanh khu bảo 
tồn. Đồng thời chuẩn bị dời thôn 3,4,5 
gần 109 hô 711 khẩu ra khỏi khu bảo 
tồn.

Tim  cách đưa nghề nuôi động vật 
hoang dã: hươu, nai lấy nhung, lấy 
th ịt, cá sấu lấy da, tràn, răn... cho các 
cư dân xung quanh khu bảo tồn. 
Ngành Lâm nghiệp tổ  chức chương 
trình nghiên cứu nhằm theo dõi sự 
biến động của chủng quần và các tập 
tính của Tè giác đế có biện pháp bảo 
vệ và phát triển thích hợp. Tổ chức 
chương ưình dân sinh kinh tế giúp 
đông bào địa phương ổn định đời sống 
và động viên họ tích cực bảo vệ khu 
bảo tồn.

Neu khu bảo tồn thiên nhiên Cát 
Lộc bảo vệ và phát triển tốt quần thể 
Tê giác Jawa thì ở đây sẽ trở thành một 
điểm nghiên cứu khoa học và tham 
quan du lịch rất giá trị ở nước ta và của 
cả thế giới.

i lN
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Đoàn chuyên gia Hà Lan làm việc vói Huyện ủy UBND huyện Cát Tiên

SAN M.»4W SMM CíT ĨỈC*

Nguy co đoi voi 0 0
Đoàn chuyên gia của Chính phủ Hà Lan kết 

họp với chuyên gia của Chính phủ Việt 
Nam trong chưong trình làm việc của Quỹ 

Quốc tế  về Bảo vệ thiên nhiên (WWF), đâ tổ 
chức khảo sát rừng và dân sinh huyện Cát 

Tiên - nơi được coi là quần thể té giác Java 
thứ 2 trên thế giới - nhằm thúc đẩy tiến 

trình thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Cát
Lộc, năm phía Tây Nam tỉnh Lâm Đống, 

trên địa giới 2 huyện Bảo Lâm ỏ phía Bắc, 
Cát Tiên ỏ phía Nam. 

Sau đây là ý kiến của các chuyên gia Hà 
Lan sau đợt khảo sát rừng Cát Tiên:

- u u ~ |

I _ r
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Ong Noger Cox

ONG NOGER COX tinning doan)
*Vdi 15c do khai thac nay song 

may het, te giac chet.
Bat d lu  tir rung Brun - chung toi di 

sau vao vimg Bao ton Te giac, da xem 
duoc toan canh khu vuc. Vanh dai bao 

ve Te giac la rimg tre nua bi tan pha 
ddn ngheo kiet. Sau trong rung, rimg t6t 
co the bao ve dugc. Nhung la i la dia 

ban cu tru cua cac thon 3-4-5, co 17 
buon nguoi Ma-Stieng voi tap quan lam 
r ly  va dang trong di&u d dinh va suon 
d6i (khong trdng d thung lung). R ly lua 
va vudn dieu se mai mai bien rung 
thanh d it nong nghiep. Ngoai viec dot 

ray, ho san ban chim, thu, hai luom rau, 
qua, dao cu rung. (Ho la nhung thien xa 
b in  cung no: moi ngudi dan ong d day 
d lu  co the’ ban mui ten trung tim  mot 
chide la nho!). E)6ng thdi ho co the’ ban 

b it cu loai lam san nao co ngudi mua: 
tre, nua, song, may... Thuc an chinh cua 
ho la th it thu rung, la b lip  va dot may 
(dot may cung la thuc an chinh cua Te 
giac). Con dudng khai thac g6 cung r i t  
thuan la i de’ ngudi dan di vao vung bao 
tdn Te giac. Dudng vd, chung to i th iy  
khong khac dudng cao t6c vdi vo s6 
ngudi mang v k  song may, lam san quy 

va san b it chim thu. Phai chang chung 
ta dang trdng cay liy  cui? Le nao viec 
bao ve Te giac lm khong g in  lidn vdi 
viec bao ve rung? dSc biet day lai la 
rung dau nguon nude! Qua thuc Te giac
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đang bị tấn công từ nhiều phía: từ 
ữong đánh ra, từ các phía đánh vào. 
Với tốc độ khai thác này rừng sẽ hết và 

Tê giác sẽ chết.

ÔNG JAN WILLEN COOLS
* Những khó khăn trở ngại đe 

dọa vùng Bảo tồn Tê giác
Tôi đã thăm chính quyền và cư dân 

các xã, đ i dọc theo sông Đồng Nai 
thăm cư dân hai bên bờ thấy dân tác 
động đến rừng rất mạnh. Nhất lả 
vùng Gia Viễn - Tiên Hoàng - Nam 
Ninh. 30% số dân toàn vùng nghèo 
đói do lũ lụt. V ì lẽ đó họ vào rừng khai 
thác bất kỳ thứ gì (họ nói là: ưe, nứa, 
song, mây, vỏ bời lò i, hạt ươi) để kiếm 
sống.

Với ưình độ học vấn rất thấp (phải 
mất nhiều thời gian để làm chuyên 
biến nhận thức của dàn). Làm gì để 
khoanh vùng và để cho dân hiểu đây là 
khu bảo tồn Tê giác? Cư dân sống ở 
khu bảo tồn Tê giác có xu hướng càng 
nhiều đất càng tốt. Họ phá khu rừng 
đất tốt thay cho khu đất dã bạc màu. 
Ngưòi dân cũng nói: năng suất lúa 

giảm do đất bạc màu. Tôi thấy rừng 
điều đất bị lở và xói mòn làm mất 
thảm thực bì. Dân thấy cây công 
nghiệp có giá trị hơn lúa họ càng ngày 
càng phá rừng, vùng đồng bằng với sự 
gia tăng dân số và sự nghèo đói là áp 
lục lớn đe dọa rừng của vùng Bảo tồn 
Tê giác.

Theo tôi, làm thật rõ ranh giới rừng 
■ ổn đinh, nâng cao đòi sống của dân 
bằng cách xây dựng một số điểm thủy 
lợi, giữ nước cho dân làm nóng nghiệp. 
Nông-Lâm kết hợp canh tác có hiệu 
quả để cứu rừng Cát Lộc - nơ) còn lại 

cuối cùng của loại Tê giác Java ở Việt 
Nam và trên thế giới.

ÔNG ARTHUR EBREGT
* Hãy cứu Tê giác bằng những 

quy định nghiêm ngặt của pháp luật
Điều ngạc nhiên của tô i là rừng 

đang bị áp lục mạnh từ phía những 
người dân. Quy mô của dự án lại năm 
trên hai khu vục hành chính (Cát Tiên 
- Bảo Lâm). Nếu chúng ta nâng cao 
được đời sống của dân tô i cũng không 
tin là bảo vệ được rừng trừ khi chúng 
ta có những quy định rất nghiêm ngặt 
của pháp luật mới có thể bảo vệ rừng - 
bảo vệ khu bảo tồn Tê giác. Nếu cứ đà 
này, về lâu dài - nếu không sớm sử 
dụng những biện pháp mạnh của pháp 

luật thì không chì Tê giác không còn 
mà rừng cũng biến mất.

Tôi nghĩ khó có thể thực hiện, giữ 

được hoặc cải thiên được tình hình về 
lâu dài trừ phi ta có biện pháp chặn 
đứng việc khai thác lâm sản. Chúng ta 

khó có thể chiến thắng nếu như có 
người dân vẫn còn sinh sống trong 
vùng bảo tồn Tê giác.

■ P.v
(Lược ghi)
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^ 1 ,  Việt Nam hiện nay loài Tê giác Java (có tên khoa 
I Thọc là: Rhinoceros Sondaicus) chỉ còn tìm thấy ở 

vùng rừng Cát Lộc thuộc huyện Cát Tiên và Bảo 
Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Trên thế giới có 5 loài tê giác, hai loài phân bé ở 
châu Phi và ba loài khác ở châu Á. Tê giác Java được tìm 
thấy ở Việt Nam (vùng rừng Cát Lộc) và ở Indonesia 
(Vườn Quốc gia Ujong Kulon), là một trong các loài Tê 
giác hiếm nhất hiện nay

Tê giác Java chỉ có 1 sừng nhỏ ở con đực, con cái 
không có sừng. Chúng có thân hình lớn hơn con trâu 
nhà, có lớp da màu xám và rất dày. Tê giác Java sống 
đơn độc trong rừng rậm, nơi có nhiều tre, lồ ô và mây 
song, thường đó là các loài cây có nhiều gai, song ở 
những nơi như vậy Tê giác thường dễ lẩn ưốn.

Mặc dầu có tầm vóc lớn nhưng Tê giác không ăn 
thít, chúng ăn nhiều loại cây khác nhau, và thích nhất là 

■  JC.EAIWES - NGUYỀN cù NGUYỀN HGOC CHÍNH
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phần chồi và lá non. Tê giác thường kiếm ăn vào ban đêm. v ì mắt kém nên chúng 
thường dùng mũi để tìm  thức ăn và phát hiện kẻ thù.

Khả năng sinh sản, phát Ưiển bầy đàn ở Tê giác Java rất chậm. Chúng chỉ bắt 
đầu sinh sản vào tuổi thứ tám, và suốt cuộc đời một con cái chỉ đẻ khoảng 5 lần. 
V ì vậy, mặc dầu Tê giác đuợc bảo vệ, nhung cũng cần phải có thời gian dài chúng 
mới sinh sản, phát triển được.

ơ  nước ta trước đây đã tìm  thây Tê giác Java ở nhiêu noi. Ngày nay do việc 
gia tăng dân số, lấn chiếm đất rừng, canh tác nông nghiệp bừa bãi nên số lượng 
của chúng bị giảm sút nhanh chóng, và hiện nay chỉ còn tìm thấy loài Tê giác Java 
này ở vùng rừng Cát Lộc với số lượng khoảng 10 con.

Ngoài ra, việc săn bắn Tê giác cũng là nguyên nhân hết sức quan trọng làm 
giảm số lương của chúng. Cho đến nay, người ta vẫn cho rằng sùng và thậm chí cả 
da, xương, và phân của Tê giác là các vị thuốc quý, có thể chữa khỏi nhiều loại 
bệnh ở người lớn và trẻ em.

Bảo vệ rừng Cát Lộc không những mang ý nghĩa bảo vệ loài Tê giác Java 
đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở V iệt Nam mà còn gắn liền với viêc bảo vệ nhiều 
loại thú, chim và thực vật khác đang sinh sống trong, khu vục. Mót số loài trong đó 
không thê tìm  thấy ở những nơi khác ưên thế giói ngoài Việt Nam, như gà tiền 
mặt đỏ (có tên khoa học là Polyplecưon germain).

Ngoài ra, cần phải nói đến ý nghĩa quan ưọng của rừng Cát Lộc đối VỚI cuộc 
sống của đồng bào các dân tộc ít người và người kinh sống lâu đời ở đây. Neu 
rừng Cát Lộc còn tiếp tục bị chặt phá thì chẳng những loài Tê giác không tránh 
khỏi nguy cơ bị tiêu diệt mà còn gây ra lũ lụt trong mùa mưa, hạn kiệt trong mùa 
khô làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của bà con sinh sống ở đây.

Chính vì lý  do nói ưên mà hiện nay chính phủ ta đang tiến hành tổ chức xây 
dựng KHƯ BAO TON TÊ GIÁC CÁT LỘC.

Đã đen lúc chúng ta cần phải tiến hành song song việc bảo vệ rừng và bảo vệ 
Tê giác. Đó cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta ngày nay và các thế hệ 
mai sau.

Sự tồn tại của Tê giác ở rừng Cát Lộc là biểu tương tốt đẹp của những gì mà 
ngày nay chúng ta đang làm.

Chúng ta nghĩ gì khi rừng nơi đây bị tàn phá?
* BẢO VỆ TÊ GIÁC
* BẢO VỆ RỪNG
* BẢO VỆ TƯƠNG LA I CON EM CHÚNG TA

59



Môi lân ngược xuôi trên con 
đường dẫn đến vùng kinh tế 
mới nằm ở thương nguồn sông 

Đồng Nai, tồi luôn phải tìm cách đối 

phó với nó. Con đường còn nhiều gian 
khố. Mùa nắng, chiếc xe thùng chở 

khách lăn bánh cuốn theo đám bụi mù 
m ịt. Những hàng cây ven đường đang 

sóc lớn nhưng màu lá tươi xanh thành 

màu xám ngoắt. Người ừên đường đi 

như bơi trong màn mây bụi. Mùa mưa 
VỚI những đoạn đường bị XÓI lở, ổ gà, 

ổ trâu liên tục vật chiếc xe nghiêng 
ngửa trên cuộc hành trình. Để có thể 

tạm vơi nỗi vất vả, khó chịu của 
chuyến xe, người ta thường tìm cho 

mình bạn đường với câu chuyện làm 

quèn đuờng xa hoặc bám chặt vào ý 

nghĩ nào đó và mở rộng, phát triển nó 
cho đến khi nào chiếc xe dừng bánh, 

kêt thúc một chuyến đi.

Bây giờ đang là ngày sau những 

cơn mưa đầu mùa. Cây lá giũ bỏ bụi 
bặm trở lại hình dáng tươi xanh. Nắng 

ủng vàng cho hành khách cảm giác dễ 

chịu hơn. Tôi có hai người ban đuờng 

với câu chuyện không thể nào quên. 

Cô bé đi học xa về thăm nhà ôm khư 

khư giỏ trái cây đầy ắp trong lòng. 

Những cú lắc mạnh của chiếc xe làm 

cho cô bé thật khổ sở Cô luôn tay xếp 
lạ i trái cây như nhắc nhở chúng "Hãy 

năm im  nhé, đừng có nhảy ra ngoài". 

Tôi ái ngại khuyên cô bé nên buộc quai 

giỏ rồi đăỉ xuống sàn xe. Cô bé lắc đầu 
quầy quậy;

- Dạ, thưa chú! Không được đâu ạ!
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Cháu đã bao lần ân hận vì chuyện này. 
Nếu buộc thật chặt về đến nhà trông 

chúng bầm giập cả, còn lỏng lẻo chúng 

sẽ văng ra khắp nơi, không còn hình 

dạng gì. Muốn mang về cho mẹ những 

quả tuơi ngon nhung chua bao giờ ưọn 

vẹn. Lần này, cháu quyết tâm gìn giữ 

nên phải chịu khó vậy. Cô bé chép 

miệng. Đe biến những ý ngh! tốt đẹp 

trở thành hiện thực bao giờ cũng thật 

khó khăn.

Tôi thấy ngồ ngộ truớc vẻ mặt 

ưang ữọng đến buồn cười của cô bé 

kh i nói lên điều ấy. Người thương binh 
cạnh tô i bật tiếng cười nho nhỏ. Anh 

mất một cánh tay và chắc chắn còn bị 

nhiều vết thương trong nguời bởi mỗi

lần xe xốc tôi nghe anh thầm xuýt xoa. 
Ý nghĩ cay đắng chơt đến với tô i "Nỗi 

đau của chiến tranh dù còn biểu hiện ở 

vẻ ngoài hay đã lặn sâu vào bên trong, 
nó vẫn còn nguyên dang, còn ám ảnh 

chúng ta dài lâu” Khi biết tô i đã có 

thời mặc áo lính, đã có những tháng 

ngày đóng quân ở vùng Đông Sơn - 

vùng đất khốc liệ t trong chiến ữanh 

của miền Trung anh bồi hồi kể về kỷ 

niệm tình yêu của mình. M ối tình thật 

là lạ.
Anh đã yêu hình ảnh ngôi nhà 

tranh mới dưng lên hên vùng đất còn 

hoang tàn, những ngày vừa hết chiến 

tranh. Ngôi nhà của một trong những 

gia đình ữở lại với mảnh đất quê 

hương. Một thời gian bom dày đặc nơi 
đây, đê lại đất dồi Ươ trụi, chưa loại 

cây cối nào kíp lớn nhưng những con 

người này vẫn tìm được vật liệu dựng 
lên ngôi nhà ưanh vách đất Ưông thật 

bền vững, khang trang. Những nhành 

hoa giấy nơi cổng vuờn ra hoa tím 

ngát. Từ đồi cao xa xa nhìn xuống, 
ngôi nhà như đã đứng đấy tự bao giờ, 

như mảnh đất này chua hề có ngày 

chiến tranh đi qua. Ngôi nhà đã cho 

anh cảm nhận sâu sắc về giá trị của 

khung cảnh thanh bình. Anh say mê 

ngôi nhà ấy. Lúc nào rảnh rỗi, anh 

cũng lên đồi nhìn về ngôi nhà và mơ 

uớc. Và một chièu nắng nhẹ vàng ươm



mái nhà tranh, anh nhìn thấy người con 

gái tóc dài đang thong thả quét sán. cả 
nguời anh rung lên. Anh tưởng tượng 

mình sẽ hạnh phúc biết bao khi được 

sống cùng người con gái ưong ngôi nhà 

ấy. Những đứa con líu  ríu ra đời. Nhiều 

lúc sự khát khao bày tỏ lòng minh đã 

đưa chân anh đến trước cổng nhà, 

nhưng rồi tính nhút nhát của người lính 

trẻ đã khiến anh chỉ dám đi ngang qua 
ngô vắng. Chiến ưanh biên giới bùng 

nô. Đon vị lên đường. Anb thầm tạm 

biệt ngôi nhà cùng người con gái yêu 

thương dù chưa một lần nhìn thấy mặt 
nhau.

Nghe anh kể chuyện, lòng tôi cảm 

thấy bứt rứt ghè gớm:

- Anh có bao giờ quay lại với ngôi 
nhà và cô gái của mình không9

- Khi bị thuong lần đầu ra viện, 

trước lúc trở lại chiến trường, tôi có tìm 

về Dông Sơn. Ngôi nhà vẫn nhu xưa, 
nhưng gia đình cô ấy đã rời quê đi làm 

án xa. Tôi tự oán trách tính nhút nhát 

của mình, nhưng đôi khi nghĩ cũng ữiật 

buồn cười Giả sử mình có điều kiện tỏ 

bày, làm sao biết được cô ấy có đồng ý 
hay không?

Không ai ưả lời được câu hỏi của 

anh ngoài cô gái ấy! Thế nhưng, tôi vẫn 
cứ tin nếu anh mạnh dạn tỏ bày, người 

con gái ấy sẽ đáp lại tình cảm của anh. 

Có cô gái nào lại không xúc động trước 

một tình yêu như thế của ngirời lính trẻ.

Tôi thầm tiếc cho anh và tiếc cả cho 

người con gái không hề biết rằng có 
tình yêu nồng cháy luôn hướng đến đời 
mình.

- Sau đó, có lẽ anh đã lâp gia dinh?

- Hiện giờ vẫn chưa... Và có thể là 
không bao giờ. Tôi bi thương lần thứ 

hai quá nặng, ngỡ đá chết rồ i Những 

vết thương vẫn liên tục quấy phá nên 

tôi không muốn ai phải khổ vì mình. 
Không còn ai là người thân gia đình, 

tôi sống ở trại thương binh. Có ông cụ 

là bố của người bạn cùng đon vị đã hy 

sinh đến sinh sống nơi vùng kinh tế 
mới này. Thỉnh thoảng tôi ghé về thăm 

ông và xem đó như gia đìnb của mình.

M ột rãnh sâu trên đường làm chiếc 

xe đột ngột bị xốc manh. Cô bé xuýt 
xoa vì sơ suất để những quả cam rơi 

xuống sàn xe. Nhặt cam cho cô bé, tôi 

an ủi "Cháu đã làm hết sức mình. Điều 

xảy ra ngoài ý muốn, me cháu sẽ không 
hề buồn trách đâu!" Cô bé như muốn 

ứa nước mắt. Tôi có cảm giác cô bé 

mãi lắng nghe chuyện của người 

thương binh. Có bé khoảng mười sáu, 

mười bảy tuổi, một thế hệ khác chúng 

tôi, sống trong hoàn cảnh xã hội khác 

thời tuổi trẻ của chúng, không hiểu khi 

nghe một chuyện tình như thế cô bé sẽ 
cảm nhận ra sao. Ước gì có thể biết 

được điều bí mật ấy! Người thương 
binh bị đau rên lên nho nhỏ. Qua đoạn 

đường êm êm, cơn đau rồ i cũng dịu đi -
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Anh nói:

- Không biết có nên kể tiếp anh 
nghe điều kỳ diệu tô i đã gặp trên con 
đường này?

- Anh hây xem chúng ta như thời 
vẫn còn là lính ữẻ sẽ thấy dễ dàng san 
xẻ nhiều điều cùng nhau.

Anh cười thanh thản:

- ừ  nhỉ... Thế này anh ạ! Lần đầu 

tiên tìm về thăm ông cụ cách nay rất 
nhiều năm, ở quãng ngã ba Nghĩa Sơn 

bây giờ, tô i nhìn thấy túp lều cô quạnh 

ưên cánh đồng hoang. Trong mùa mưa 

gió, túp lều mang đến cho tô i những 
cảm giác trái ngược nhau. Nó vừa là sự 

xót xa, cảm cảnh nghèo khổ, vừa ià 

lòng cảm phục tinh thần những người 

đ i khai phá. Vùng đất sống nhộn nhịp 

hôm nay bắt đầu bằng hình ảnh như 

thế. Năm sau quay lại, điều kỳ diệu đã 
diễn ra. Túp lều không còn nữa, thay 

vào đó là một ngôi nhà. Ngôi nhà 
giống hệt ngôi nhà kỷ niệm của tôi ở 

vùng Đông Sơn. Giàn hoa nơi cổng 
vườn tím ngát.

Không kìm nổi sự hồi hộp, tô i hỏi 
cắt ngang:

- Có phải gia đình người con gái ấy 

từ Đông Sơn đi vào khu kinh tế mới 
này không?

- Không rõ, bởi tôi chua một lần 
tìm  đến.

Tôi thở dài, cảm thấy một chút thất 
vọng:

Điều gì dã ngăn cản anh?

- Một bé gái... Vâng! Cùng với sự 
xuất hiện của ngôi nhà tôi nhìn thấy 

đứa bé lẩm chẩm chơi quanh sân. Nếu 

đó là ngôi nhà có người con gái xưa ở 

Đông Sơn chăng nữa, tô i cũng không 
được quyền tìm đến. Mình không 

muốn làm điều gì có thể xáo đồng 

cuốc sống yên lành của người khác. 

Tôi lẳng lặng xuôi ngược trên đường 
nhìn mọi sự đổi thay. Bé gái lớn dần 

lên Ngôi nhà tranh mất đi, nhường chỗ 

cho ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Giàn 

hoa giấy ngày càng xum xuê rọp tím 
Vùng đất vắng lăng ngày nào, lần lượt 

được những người di dân kéo đến khai 

hoang Lúa, ngô, rau, đậu, xanh tuơi 

bát ngát. Nhà cửa mọc dày lên, ữàn cả 
ra ven đường lớn che khuất tầm nhìn 

đến ngòi nhà thân thiết với tôi. Nhưng 

ỷ nghĩ về chốn ấy luôn làm cho lòng 
tôi xao xuyến, bâng khuâng.

Chiếc xe vẫn rì rì ưên dường. 

Không biết nói gì hơn, tô i chì còn tự 

lắng nghe cảm giác bùi ngùi xám 

chiếm lòng mình trước vẻ đẹp của một 
tình yêu đơn phương đến thật lạ lùng. 

Tôi nghe cô bé lẩm nhẩm "Chẳng nhẽ 

mọi chuyện đều có thật hay sao?" Tôi 

quay nhìn và thấy gương mật cô bé 

càng thẳng như đang phải quyết đinh 

điều gì lớn lao. Cả quãng dài im lăng 
Mỗi người như đang theo đuổi V nghi 
nêng mình Chợt cô bé xin phép tôi đê
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được nói chuyện với nguờí thương 
binh.

Chì còn đoạn đường không xa 

nửa là đến ngã ba Nghĩa Sơn Cháu 

phải nói thôi! Điều đầu hến. cho cháu 

xin lỗ i vì đã nghe lén chuyện của chú 

Và. chú biết không'!1 Ngói nhà chú 
đang nói đến ở Nghĩa Sơn chính là nhà 

của gia đình cháu.

TÔI muốn hét lên vi ngạc nhiên 

Cuộc gãp gỡ thật hất ngà thú vị 
Nguời thương binh im lặng, bối rối 

nhìn cô bé.
Cháu sinh ra ữên vùng đất kinh 

tế mới này. Cháu thường nghe mẹ kể 
về một vùng quê xa tít ở miền Trung 

nhưng chưa được dip về thăm vì nhà 

neo người cùng công việc bộn be 

quanh năm. suốt tháng. Cháu có đề 

nghị thế này: X in mời chú ghé thăm 

nbà cháu. Biết đâu người con gái ngày 

xưa chú đã kể chính là mẹ cháu Và... 

cháu cũng xin thú nhận, qua chuyện 

đời của chú cháu ước mong điều này là 

sự thật.

Có lẽ nhận ra sự ngập ngùng của 

người thương binh và cã tôi truớc 

những điều hết súc tế nhi. cô bé liếng 

thoắng:

- Nhà cháu chỉ còn hai mẹ con. 

Ông, bà cháu mới mất cách đáy vài 
năm. Ba cháu hy sinh ở chiến trường 

biên giới khi cháu mớ) tròn. tuổi. Mẹ 

cháu ở vậy một minh, nuôi cháu ăn
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học, khôn lớn. Cháu rất biết ơn mẹ 

cháu Mong sao quãng đời còn lạ i mẹ 

sẽ gặp điều hạnh phúc.
Tôi thở phào, nhẹ nhõm, nắm chặt 

bàn tay còn lại của ngum thương binh.

- Vậy là không còn gì ngăn anh 

tìm đến những gì bao năm đã yêu quí, 
trân trọng, nâng mu Điều ấy thật V )ng 

bằng trong cuộc sống.

Khuôn măt người thương binh chợt 

bừng đỏ. Bàn tay anh run run ưong 

tay tô i. Anh mãi là một người lính 

trẻ với tấm lòng chân thành, sâu sắc. 

Năm tháng trõ i qua cung sự đau đớn 

hành hạ thản xác nhưng không thê 

làm nguội tắt tình yêu nồng nàn, 

bỏng cháy trong anh.

Xe dừng ở ngã ba Nghĩa Sơn. Tôi 

tạm biệt người thương binh và cô bé 

với lờ i cầu chúc mọi điều tốt đẹp. Tôi 

tin  họ sẽ hình thành nên một gia đình 

êm ấm. Người thiếu phụ kia còn gặp 

khó khăn, vất vâ khi chung sống với 

người lính mang trên mình nhiều vết 

thương đau đớn nhưng chắc chắn chị 

sẽ hạnh phúc bởi hành trình cuộc sống 

của chị được đi trong một tình yêu lớn 

lao. Tôi còn phải đi quãng đường khá 

dài nữa. Chiếc xe vẫn tiếp tục lắc lư 

theo hắc trở của từng đoạn dường 

nhưng cảm nhận về sự êm đềm lại 

đang lan tỏa quanh tôi.
Tháng 9-1996.

■ T.H



Lộc Xuân - Ảnh Võ Trần Phú

■ PHAN THI THáo
M itđì năm

(D á i
I. Ngày xua:
Mười năm truớc chúng tôi về trường 
Thật bàng hoàng trước cơ ngoi hoang 
dã
Trường chìm ngập giũa môt vùng sậy 
lá
Dột nát mái tranh - xiêu vẹo vách 
tường.

*

Cùng với những người dân xa quê 
Đên với đất tỉm cu khọai, hạt gạo 
Chúng tôi, một vài thầy cô giao 
Đên với trường nhóm ngọn lửa yêu

thương
*

vẫn biết đặt nàọ chẳng lậ quệ hương 
Sao ngày ấy đắt mới buồn đến thế 
Hỹàng hôn xuống ta nghe chùm nhạc 
dế
Bình minh lên nghe tiếng gọi tắc kè 

*
Ịĩ. Hôm nay:
Hôm nay trường đã mười mùa thi 
Mái tranh xưa được thay bang mái 
ngói
Sáng đên trường những nụ cười tươi 
rói
Áo dài bay, khăn đỏ bay bay 

*

Mười năm rồi biết m y  đổi thay 
Baq bùi ngọt và mấy lằn thử thách 
Thây hiệu trường đa chuyển về miền 
Bắc
Lớp học đầu uẽn giờ đã trưởng thành 

*
Mười năm rồi thời gian qua nhanh 
Hay mãi bận ta quên dần nẫm tháng 
Đời được đếm bằng từng trang giáo án 
Ta cùng ta cứ thế miêt mài

Bây giờ đây quả ngọt trái sai 
Bây giờ đây đã nên trường nên lớp 
Bây giờ đây đã khác mươi năm trước 
Chua thật giàu sang nhưng thật tự hào

III. Ngày mai
Mai xa rồi em có nhớ không 
ỉỉàng mít già nua - cây bàng mới lớn 
Mai xa rồi mỗi chiểu mỗi sơm 
Em có nhớ về mảnh đất này không?

*

Một ngôi trường - bên một giông sông 
Một ngôi trường - một thời chật vật, 
Một ngôi trướng đã một thời lay lắt
Trong khó khăn đá biêt trưởng thành I 

________ ___  _ ■ P.T.T
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■ THẦN HBOC THÁC

P i l l  r ĩ i è t l
Lâu rồi, nay mới vệ đây ,
Bữa cơm hưirng nếp - bát đây mẹ 
đơm.
Cá kho khô khốc vàng ươm,r 
Cha vừa bủa lưới ao vườn kéo lên, 
Mênh mông đồng rạ Cất Tiện,
Cứ sau mùa ßät lại thêm nêp nhà. 
ổậ con tứ xư quê xa,
Cĩầp nhau hôm sớm mà ra láng 
giềng. ,
Những khi lát tủa tôi đèn, "
Bặt cơm hạt muối càng thêm mặn 
nòng. ,
Nhưng khi đau ốm khônr cùng,
Dơng đưa cánh võng một vùng 
chao nghiêng...

*

Mỗi lần về lại Cát Tiên 
Càng thuơtỊg bọng mẹ nghiêng 
nghiêng xế chiều 3 4 96

■  T.N.T
■ NGUYỀN HOÀN TÌNH

Phiêu eủa núi
tm  gùi trăng đi về phía núi 
Cánh chim tìm về cõi hoang sơ 
Chiều cúi xuống hôn rừng xanh 
dang dở , , ,
Con thú gầm lên ra suôi uông trăng

Cất Tiên, tháng 12-1995
■ W.H.T

J

Đêm. Tiếng đồng la lan xa trên 
mặt sông Đồng Nai. Anh lửa bập 
bùng bên chóe rượu cằn nồng 

nàn hương vị lúa mẹ. Mùa xuân đã vê 
v ó i  muôn nha. Mùa xuân ( ĩã  vê VỚ I 

miền đất ưăn trở, miền đất của những 
huvền thoai từ cổ xưa mà rất mới, rất 
thuc với cái tuổi 10 năm gây dưng Cát 

ĩ lê n ...
Mười năm qua đi với một đời 

người, với một vùng đất, với tích sử 
thật ngắn ngủi - Như mới hôin qua đây 
con (luờng vào Cảt Tiên chỉ có một lô i 
mòn, leo qua dóc Ma Thiên Lãnh, dôc 
Mạ ơi, lộ i qua suối Đạ Goay, Đạ S L ­
ID giờ đêm mới thấy ánh lửa của buôn 
Go, buôn Băng - Buôn làng của người 
Mạ, của xã Nam anh hùng trong kháng 
chiến chống M ỹ. Thật yên lòng bên
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■  KHÁNH THIỂN

sòng ỈTồng Nai. những đền đài thành 
quách hoành ữáng, uy nghiêm được 
xây bằng gạch, được trang điểm bằng 
những tượng đài thiếu nữ ngực trần, 
ánh mắt thanh thản ngước nhìn mặt 
trời mọc. Nàng đã sinh ra ở Cát Tiên

im m n
những người bạn hàm răng đá cà, đỏi 
tai đã căng, ánh mắt thẳm xanh kế về 
truyền thuyết núi Đá Mài, núi Chơ 
Reng, về nàng Ka Giêng chiến thắng 
quỷ trâu... Họ yêu biết bao cái chốn 
này, như từ ngàn đời từng ngọn núi. 
con suói đều đã có tên: Bàu cá sấu, 
Bàu cá lóc, cá Trắng, Bãi Nai, Bãi 
M in, Bãi Chim, Dốc Khỉ... Từ Rắn, 
Rùa, Ba Ba, đến Hổ, Gấu, Bò Tót, heo 
rừng... và ngay cả loài tê giác cũng coi 
mảnh đât dưới chân Trường Sơn Nam 
là quê hương của chúng. Nguời Ma 
cũng quen biết chúng - Họ biết con Hổ 

đó mấy tuổi, bầy Tê giác đó mới có 
thêm một con Tê giác nhỏ... Những 
cây cổ thụ có đuờng kính 2-4m gáy 
cho con người cảm giác đây là rừng cổ 

Lân theo những truyền thuyết, 
huyên thoại chúng ta gặp những chứng 
tích năm trong lòng đất suốt dọc triền

từ 3.000 năm trước, đã cung với thời 
gian chúng kiến biết bao biến động 
trẽn mảnh đất của nguời đời. Chủ nhân 
xa xưa của vùng đất này ờ đãu? Ho đã 
yêu thương, giận hờn, tha thứ. chia ly 
như thế nào? Chỉ biết ho dể lại những 
cánh sen mềm mại khắc ưên cột đá, 
những ngẫu tượng Linga-yony như 
khát vọng sống bất diệt của con người. 
Và hàng ngàn năm sau. những người 
Mạ sinh ra, lớn lên ở dãy - Họ sàn hắt, 
hái lượm, họ giữ lùa trong nhà dài và 
thờ Đa thần giáo... Lửa đã cháy và máu 
đã đổ từ nhõng ngày Chế Bồng Nga 
(vua Chàm) dẫn quân đi chinh phạt 
miền sơn cước. Lửa đã cháy và mau đã 
đổ, chất độc hóa học dã rải xuống 
vùng này trong suốt hai cuộc kháng 
chiến. Mảnh đất từng là cửa ngô của 
chiến khu D, người Mạ và những rặng 
trâm bâu, dãy núi, dòng sông đâ che
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chở Trung uơng cục miền Nam, đã ưở 
thành sân phía đổng của chiến hường 
B2. Năm 1975, Trung đoàn 3, Sư đoàn 
600 thuộc Quân khu 7, đơn v ị làm kinh 
tế của Bộ Quốc phòng do đồng chí Ba 
Đạt lãnh đạo đang đóng quân và tiêp 
tục sản xuất lương thục ở Cát Tiên. Lúc 
đó Cát Tiên là vùnẸ đất thuộc Phước 
Long - Sông Bé. "ơ  đâu có một miền 
quẽ mới, ỏ đó nắng lên hirng ấm đang 
về". Bài hát vang lên ừong đám cưới, 
của vợ chồng bộ đội, trong các cuộc 

đoàn tụ...
Anh Tập, chiến sĩ của Trung đoàn 

600 nay ở Buôn Go kể. Năm 1981, khi 
anh Ba Ngọc tới nhận bàn giao Trung 
đoàn 600 có 51 hộ gia đình chiên sĩ ở 
lạ i huyện Cát Tiên bây giờ. Anh nhớ 
mãi lần Thủ tướng Phạm Vãn Đông 
thăm Cát Tiên 1982, đồng chí đã hôn 

lên mảnh đất này và dận: Các cháu hãy 
yên tâm ở lạj xây dựng kinh tế, sau này 
con, cháu các cháu sẽ có trường học... 
Không ai ngờ, sự đổi thay ở đây thật 
không thể tường tượng được. Vợ chông 
Bác Lộ, một trong bảy gia đình quân 
nhân đến Cál Tiên từ năm 1978 còn 
nhớ mãi bác đã vân dụng trí lực thế nào 
để đóng được cái cối xay lúa đầu tiên, 
xay ra gạo lẫn tới nửa lúa... Bác đã phải 
đổi tới tấm mền cuối cùng của gia đình 
để có con gà, con chó, con mèo, đã 
phải chắt chiu từng hạt giống đậu, 
giống rau ở miền đâl mới. Năm 1982, 
khi giao đất cho Lâm Đồng, Cát Tiên

bây giờ được lập thành ba xã: Phù Mỹ, 
Đồng Nai, Phước Cát (thuộc huyện Đạ 
Hoai chưa chia). Lúc đó, nhiều lắm 
một tuần mói có 1 chuyến xe vào xã 
Đồng Nai. Đen tận năm 1984, chúng 
tôi vẫn phải lộ i bộ một ngày từ Đạ Tẻb 
vào tới Cát Tiên, đ i suốt cái nắng chói 
chang rồ i mưa ào ạt đe nỗi mệt mỏi 
được xóa đi bằng tiếng cười, niềm lạc 
quan của Chủ tịch xã mới 25 tuôi. Anh 
đã tin, đâ xây dựng được niềm tin đó ở 
mảnh đất yêu thương này. Chủ tịch 
Trần Đình Nhung bây giờ vợị á t cả 
tâm tình cho miền đất, anh vẫn chưa 
hài lòng dù huyện đã có 245 lóp tiểu 
học, với 7.566 em nhỏ tới ưuờng, 49 
lớp cấp II, với 2.079 học sinh, một 
ưường Phổ thông Trung học, với 340
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học sinh. M ột bệnh viện, 7 trạm xá 
xã., cơ sở vật chất của cơ quan, của 
dân mọc lên san sát. Con đường nhựa 
mịn màng chạy qua th ị trấn Buôn Go - 
nơi người dân đã có bát ăn bát để, nơi 
đã có hàng chục tiệm vàng, mấy chục 
cửa hàng may mặc, ăn uổng, uốn sấy 
tóc... Thị hấn đã xây chợ lồng thoáng 
đãng, sạch sẽ. Hai th ị tứ dã hình thành 
ở Phước Cát, Gia Viễn. Hơn nửa số dân 
đã có T iv i, cát xét, đầu mảy Video, xe 
máy, xe tải... Cát Tiên bừng sáng khi 
đã được hòa mạng lưới điện quốc gia. 
Anh đang phấn đấu cho con đuờng 
giao thông Cát Tiên đuợc củng cố và 
mở một chiếc cầu mơ ước về phía Sài 
Gòn. Anh vẫn ăn không ngon, ngủ 
không yên vào những mùa nuớc nổi - 
khi chưa tr ị thủy được dòng sông Đồng 
Nai phá hoại mùa màng - Và anh ước 
mơ: một ngày không xa khi công 
nghiệp hóa vùng Cát Tiên sẽ trở thành 
hiện đại hơn với ngành công nghiệp 
không khói là Du lịch - Với một Khu 
bảo tồn thiên nhiên Cát Lộc còn một 
bầy Tê giác cuối cùng của trái đất; Một 
khu đền đài uy nghiêm - Thánh địa Bà 
La Môn giáo của vuơng quốc Phù 
Nam.

Chúng tô i cũng không thể quèn 
được ngày có quyết định thành lập 
huyện 1987, chúng tôi đến thăm người 
ban làm ở Phòng Tài chính huyện Cát 
Tiên. Lúc đó Tài chính, Ngân hàng làm 
chung trong 4 gian nhà gỗ của UBND

xã Phù Mỹ. Anh nằm trong bóng tối, 
khi ngọn đèn hạt đỗ leo lét sáng, chúng 
tô i đọc dòng chữ ghi bằng tiếng Pháp: 
"Đời tôi không chỉ dừng ở đây". Vâng 
điều đó đã được chứng minh: dưới chế 
độ cũ anh từng là tu sl trường dòng, là 
sinh viên, tùng đi buôn đồ cổ. Khi vào 
làm cơ quan Nhà nuớc cũng chỉ có một 
bộ quần áo. Giờ đây vợ chồng anh đã 
có nhà, có xe máy, có con gái, con trai, 
cả hai vợ chồng được cơ quan cho đi 
học Đại học... Bây giờ trụ sở Tài chính, 
Ngân hàng, Kho bạc, Kiểm lâm được 
xây trong những khuôn viên xinh xắn 
duới bóng chàm thơm ngát. Thời gian 
không ngừng lại, đòi người có dừng lại 
bao giờ.

Chỉ 10 năm thôi Cát Tiên đã không 
còn chỉ khai thác nguyên liệu như gỗ, 
tre, nứa, song mây, hạt uơi... Cát Tiên 
sẽ xuất khẩu những thành phẩm của 
mình như lúa gạo, tơ tằm... Trong 
tương la i thành quách, đền miếu cổ sẽ 
đuợc tôn tạo, rùng sẽ đuợc bảo vệ. Chỉ 
cần 20 phút du khách có thể rẽ vào Cát 
Tiên, thăm công trình kiến trúc văn hóa 
kỳ thú, thăm buôn dân tộc với lễ hội 
đâm trâu, tới bãi chim, bãi nai, và boi 
thuyền độc mộc trên dòng sông Đồng 
Nai. 40.000 người dân với chừng ấy số 
phận trên mảnh đất người đời Cát Tiên 
sẽ trở thành quê hương mà:

"Khi ta ở đất chỉ nơi ta ở
Khi ta đi đất hẫng hóa tâm hỗn

■ K.T.
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4. Dòng điện và con đưòng.
5. Ngân hảng. Ảnh: ĐAN
6. Kho bạc nhà nưóc huyện Cát Tiên,

Ảnh: ĐAN_
7. Truòrng PTTH cát Tiên trong ngày 

khai giảng. Ảnh: T.L.
5

7
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Qlhư eà... như khôn#
B ên  an h  e m  lặn g  im  

C ó em  như  không có  
thuyền trôi xu ô i lững lờ  

Đ ồ n g  N a i sông  m ù a  khô.
*

Lắng nghe con cá  lội 
Tiếng  chim  trong tiếng vẹ  

M ê n h  m an g  m ên h  m an g  nước  
Đ ô i b ờ  tre và tre.

*
Gió không đủ lật thuyền

Nước không đủ  d ìm  thuyền  
Đ ể  cho an h  cứu em .

#
R ừ ng c â y  chao xu ốn g  nước  

C h â n  em  bước lý n  bờ  
C h ò ng  chành m ộ t c h ỗ  trống  

Không em  m à  có em

Cát Tiên, mùa khô 1996.

■  HÔNG THÁI BIỂU

& h ứ c  o M  ~ @ ài & iê * i

G iùng g iằng  m ưa đê m  tơ  nố i đ ấ t cùng

G iọ t m ư a  bồ i hồ i rơi hữ ng h ờ  m é p  sóng  
Khuc h á t thượng nguồn p h ập  phông

đH o a tongỌto ĩv à o  C á t Tiên m ênh  m ang...

Đ ờ i người lang thang câu  h á t cũng lang

Thang n g ày  g ian  n an  h ó a  lờ i r“ % u ĩ hẹ  
R ằn g  a i ơ i chớp nguôn cung m ư a b e  

__ cư -M A  lArtn rtnhtị P/T? h â t ru  con...

Đ êm  thẳm  s â u  ấ p  ủ  những nhành non  
S au  hơn cả  n ỗ i n iềm  tôi sáp noi.
Đ on g  N a i ơ i con nước khuyạ d lệụ  vời 
Trôi v ề  đ au  ĩap  lu ng  su ố t đêm  dài.

. TDẦM IHhl IUC

(f)ềnụ ằÔniị

C ó dòng sông n h ư  thê 
B uổ i em  đ ến  đ ấ t n à ỵ  
Nước trong x a n h  k ỷ  niệm  
s õ i thau  thời thơ  n g ây

Đ ờ i sô ng  có từ  ắ ỵ  
Trong hương đ a i thơm  nông  
Rừng ấ m  trong g iọng nói 
G iư a m ùa vàng  m ênh m ông

A nh tìm  em  bâng kh uân g  
M ộ t g ó c  trời lá  đỏ  
C ao  nguyên  n ắ ng  và gió  
N hớ  em , n h ớ  vô cùng

M ư a tháng  M ư ờ i dầ m  d ề  tựa m ựa  
N gãu,

D ốc dựng trượt trơn hơn nh ịp  cầ u  ô  
Thước,

C ó th ể  gử i nỗ i n iềm  qua a i k h ác  dược 
N e n  lặn lộ i tô i v ề  thức cùng v ớ iC a t

C ứ  lần lựa h o à i rồ i cũng v ề  q u ê  ẹm  
C on  đường không êm  ê m  c h ỉ dòng  

sông lặn g  lẽ

G óp n h ặ t m ỡ  m àu  n g ọ t n gào  dâng đ ấ t  

A i g iận  thương a i  b ên  lở  nhớ  bên  b ồ i . .

A nh  tìm  đến  dòng sông  
Sông so i bóng đô i thương 
C hiê u  v ề  b ên  làn g  m ớ i 
H u e  ngh iêng  m ình  y ê u  thương

ơ i  dò ng  sông trong hồn  
B ỗng th iết tha só ng  vô '
B ên  đồi, sông  vạn thuở  
C h a y  q u a  m iền  C á t Tiên

Q u a  b ên  tê b à u  sen  
M ù a  sen  rừng t ìè jạ i  
Nhữ ng đ ó a  s e n  ấ m  m ã i 
Đ ư a hưcmg là m  n iềm  tin
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Đó là vùng đất tận cùng của 3 tỉnh Lâm Đồng, Sông Bé, Đồng 
Nai. Cánh rùng nguyên sinh rộng lớn bao bọc thành một vòng 
tròn quây kín. Ở  giũa là con sông Đồng Nai chảy qua làm ranh 
giới, nhung thực chất gần 15 vạn nguời châu Mạ, Stiêng bản địa 
và nguừi Tày, Nùng, Dao... đi kinh tế  mới đã trở thành một "bộ 
lạc" bị lãng quên, bởi giao thông liên lạc là nhũng con đuờng đát 
xóa sổ  hoàn toàn vào mùa mua. Chìm đắm trong nghèo đói, sốt 
rét rùng, mù chữ và cái buồn thám thẳm của vùng sâu.

T rên đường khách du đi Đà Lạt 
(QL.20) ở ngã ba Mađagui có một 
con đường đất, gọi cho sang là 

tỉnh lộ 721 chạy vào tới vùng đất tận 
cùng này. Néu đúng nghĩa như người 
dận ở đây vân gọi, là "tỉnh lộ cụt". Hầm 
hố hãi hùng và mặt đá lởm chởm chém 
phăng phăng vào bánh chiếc xe đò đi 
Cát Tiên. Mới qua 2 cây số đầu tô i đã

T iếng
3 0 1

«

thấm thìa thế nào là "con đường đau 
khổ” lờ i báo trước của anh bạn Cát 
Tiên. Dưới cái nắng hầm hập mà chiếc 
xe đò phải trùm b ịt bùng một tấm bạt. 
Tôi hé tấm bạt nhìn ra, bụi m ịt mù tràn 
vào, cả xe ho sặc sụa. Ngồi bên cạnh tôi 
là một cậu thanh niên vừa đi mổ mắt 
duới Sài Gòn lên, hai tay bưng lấy con 
mắt băng kín, rên r i suốt chặng đường. 
Xe giật nẩy hên hồi mà mấy đứa bé vẫn 
ngủ mê mệt, trên mặt chúng phủ một 
lóp bụi mỏng. Tôi nhìn khắp xe và nhìn 
lạ i mình mà buồn cười, tóc người nào 
cũng bạc phếch như mói nhuộm Chiếc 
Dodge kêu rền r ĩ bò qua dốc Mạ oi, rồi 
dốc Khỉ, dốc Đả Mài. Khúc sông Đồng 
Nai thượng nguồn hiện ra trước mắt, the 
là đến Cát Tiên. Ngay giữa thị trấn mà 
bụi vẫn cuốn lên mù m ịt, đến nỗi một
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chiếc xe đạp đi qua cũng kéo theo một 
làn bụi. Đó là thứ đặc sản đâu tiên của 
Cát Tiên mà bất cứ ai đã đến đây đều 
phải thưởng thức Suơng mù Cát Tiên 
đấy! Trẻ con đi học vân đùa giỡn trong 
đám bụi đó, chúng đã quen như thê cho 
đến khi lớn lên

Men theo một con đường mòn dẫn 
ra bờ sông, chúng tôi gặp một chiếc 
cầu phao kết bằng ưe phập phồng như 
số phận của nguời dân bên kia sông 
vậy. Chỉ một con lũ kéo về là cuốn 
phăng, cả xã Đaklua (Tân Phú - Đông 
Nai) bên kia trở thành cô độc. Các cô 
giáo Đaklua vây quanh tôi: "Chúng em 
bt bỏ ro i từ lâu rôi anh ạ? Hỏi ra mói 
biết, gần 7000 người dân ở Đaklua này 
trước là công nhàn của Nông ữường 
mía 600 thuộc Bộ Nông nghiệp và 
CNTP, từ ngoài Bắc đưa vào. Từ ngày 
qui hoạch rừng Quốc gia Nam Cát 
Tiên, con dường dóc đạo dân ra huyện 
Tân Phú b| cẩm, Một cánh rừng và 
những dãy núi kéo dài quây kín, nhót 
thung lũng Đaklua cô độc bên cạnh 
sông Đồng Nai. Từ đó đến nay không 
còn thấy bóng cán bộ huyện nữa. 
"Chúng em chả biết mình thuộc tỉnh 
nào, huyện nào nữa. Đ i họp Phòng 
Giáo dục mà phải bơi thuyền qua Cát 
Tiên, thuê một cuốc xe ôm vòng ra 
đường 20 rồ i đón xe về Phuơng Lâm, 
hết 60.000 không ai thanh toán. Thê là 
chúng em nghỉ luôn". Cô Hiệu trưởng 
ưường cấp I trò chuyện với giọng buồn 
đến mức vô cảm. Đất này trước là vùng 
nguyên liệu của nhà máy đường La 
Ngà, trữ lượng cả ìoo.doo án một

năm, vậy mà đành phải thả trô i sông 
hoặc đốt cháy hàng chục tấn, vì., 
không có đường cho xe vào. Người dân 
cứ the mà đói. Một cái chợ lèo tèo vài 
miếng th ịt heo ôi, mấy người đàn ông 
xúm quanh chia nhau. Trẻ con ở đây 
nhìn que kem và ổ bánh mì như là biểu 
tượng của nền văn minh hiếm hoi mới 
thấy xuất hiện,

Cái nghèo đói của huyện Cát Tiên 
(Lâm Đồng) thì oái ăm hơn vì hơn 
5000 ha ruộng mỗi năm 2 lần chết khát 
và ngập úng. Con sông Đồng Nai đành 
phải mang một cái tội hềt súc vô lý 
như thế. Người dân phải lén lút lén 
rừng đốt rẫy. Con đường mòn vào tận 
cùng xã Tư Nghĩa bỊ tắc bởi con suối 
chảy ngang. Bên kia núi vừa mọc lên 
một khu ray mới. Một thằng bé con 
huớng dẫn chúng tô i vừa lộ i suôi, vừa 
chui qua một lũy tre rừng chăng chịt 
gai: "Các chú mang gạo vào cho nhà 
cháu đấy à?". "Gạo gì?". "Gạo kinh tê 
mới đấy". Hai đứa bé, thăng anh tên 
Hùng, thằng em tên Can, vừa theo bố 
mẹ từ Vĩnh Phú vào. Bố mẹ đã lên 
rừng kiếm gạo, 2 đứa ở nhà chơi với 
đàn gà con, ngôi nhà nằm khuât dưới 
chân núi, tróng hoang 4 phía, giữa ban 
ngày mà muỗi cứ bay vo ve. "Bọn cháu 
có bị sốt không?", "Sốt chứ", "Có đi 
học không”? "Có". 'Thế vở ở đâu?" 
Chúng cười hì hì. Bảy gia đình ở trong 
1 ngọn đôi sâu xã Nam Ninh đường 
rừng, lộ i suối nên trẻ em bỏ học hết. 
Hơn 100 đứa trẻ đúng tụôi lớp 1 ở 
vùng Brun này đều theo bố mẹ đi làm, 
vì cai r ly  lại gần hơn cái trường... thế
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mà chuyện học ở bên kia sông (huyện 
Bù Đăng - Sông Bé) còn thảm hại hơn. 
Cả xã Đoàn Ket không có lấy một 
trường học. Nhà nào thật "giàu" mới 
"nổi" cho con qua Cát Tiên để học. ở  
đáy ai CÓ bằng tiểu học là làm đuợc 
cản bộ rồ i đó. Cô bé chủ quán nước kể 
chuyện hôn nhiên mà chúng tô i không 
thê cười được. O i, những đứa ữẻ còi 
cọc chủ nhân tương lai của một vùng 
đât rộng lớn mây hăm ngàn ha, chúng 
không biêt tươnẸ la i là gì mà ngay hôm 
nay cơn bệnh sôt rét rừng và suy dinh 
dưỡng v in  đang giết dần mòn chúng. 
Tôi cứ day dứt hoài với câu chuyện của 
Bác sĩ Bệnh viện trưởng Cát Tiên. 
Chất độc màu da cam thả xuống chiến 
khu D năm nào, vẫn còn trong đất, 
trong nước, trong cây và trong những 
bào thai quái dị thỉnh thoảng vẫn xuat 
hiện.

Tờ mờ tối, một nguời đàn ông xuất 
hiện ưuớc nhà mặt trận huyện Cát 
Tiên. K ’ Doan đấy. K ’Doan là cán bộ 
của Thôn 5, đồng thòi là người liên lạc 
cho hơn 200 hộ nguời châu Mạ đang 
sông sâu ưong rừng cấm Cát Tiên. 
"M ình đ i bộ từ sáng đến giờ mới tới, 
mai họp huyện rồi ghé chợ mua mấy 
thứ cho bà con. Cách 38 km mà phải đi 
suốt 1 ngày. "Bà con mình con đói 
không?". "Lúc nào mà chẳng đói". Tôi 
xin phép K ’Doan được đi theo anh, 
nhưng các anh cán bộ huyện lẫn 
K ’Doan đều can: "Nhà báo đi nhiều, 
nhưng không vào tới thôn Năm mình 
được đâu", ơ  Lâm Đồng, Thôn Năm là 
thôn nôi tiếng nhất tỉnh về đủ các mặt:

anh hùng nhất, ở sâu xa nhất! Một 
thảng sau lần gặp K ’ Doan không ngờ 
tôi đã "rơi" xuông cái thôn nổi tiếng 
đó, lạ i đuợc kết bạn với già làng K’Dui 
ở buôn châu Mạ, thấm thìa tận cùng về 
một thời hào hùng và nổi đoan trương 
hôm nạy. Già K ’ Đui là thương binh, 
thời chong Mỹ già sang tận Bu Đăng 
đê đánh giặc, cả Thôn 5 này đều là du 
kích, hiện vẫn còn 2 anb em Điểu Tư 
Lôi - anh hùng bắn mảy bay và Điểu 
Thị Lôi - nữ anh hùng, dai biểu Quốc 
hội khóa IV . Ngồi bên chóe rượu cần 
với bà con từ đâu hôm cho đến sáng 
hôm sau, tôi mới dám bộc bạch với 
già. "Đói vậy, sao bà con mình không 
đi làm, mà cứ ngôi uông rượi mãi 
thê?". "Rừng này là rừng cấm rồi, 
không phát rây thêm được nữa. Lúa đã 
ưa xuông rôi, bây giờ phải ngồi đợi 
thôi. Mà không có cái ruợu cần thì 
buồn lắm." Mà buồn quá di chứ. Anh 
em ở Lâm Đồng vẫn thuờng gọi đùa 
"Đêm ưắng cá t Tiên" để nói đến đời 
sống văn hóa, tinh thần ở đáy. Buồn 
quá, không ngủ được, thành ra thức 
ưăng đém. Lãnh đạo huyện Cát Tiên 
ưong các lần làm việc nhắc đi nhắc lại 
mãi vê một chiếc cầu. Nó là huớng mở 
duy nhất cho vùng đất rórig lớn mà bế 
tăc này. Tỉnh lộ 721 kéo dài ra giáp bờ 
sông, nhìn qua bẽn kia Bù Đăng, cũng 
có một con đường chạy tới Quốc lộ 14. 
Chiếc cầu sẽ bắc qua ớ đâv "Lúc đó, 
người dân chúng tôi sẽ tự giải thoát 
cho mình khỏ! nghèo đói", Đúng, ở 
những vùng sâu chi có con đường, và 
cũng chỉ vì không có con đường...
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Nhung, để làm cái cầu, người ta còn 
tính đến hiệu quả kinh té của nó nữa?, 
"Nhưng tièm năng của chúng tô i có 
kém gì cho cam. Chỉ vì cái thế bí này 
nên có ai tìm đến mà nhìn thấy. Ngày 
mai tô i sẽ đưa ông sang Bù Đăng để 
thấy".

Qua đến Bù Đăng, ông Chủ tịch Ba 
Chia đã khẳng định ngay, Bù Đăng là 
vùng đât lý  tuởng cho cây công nghiệp. 
Đất đai còn nguyên sơ màu mỡ, cao su 
và điều thả xuống là mọc lên ngay. 
Vậy mà đến giờ cả mấy chục ngàn ha 
ven sông đành phải để cho bụi bờ mọc 
thả cửa. Năm ngoái một công ty lương 
thục của Thái Lan đã dự định đặt ở đây 
một nhà máy để cung cấp bắp cho thị 
hường công nghiệp Đông Dương. Tỉnh 
Sông Bé định liên kết đặt một nhà máy 
sơ chế hạt điều. Nếu có cả bắp, điều từ 
Cát Tiên, Đạ Tẻh (Lâm Đong) đua 
sang thì các chủ đầu tư đã không còn 
phân vân, Bây giờ tô i mới hiểu vì sao 
tỉnh Lâm Đồng vẫn đánh giá tiềm năng 
Cát Tiên cao nhằ khu vực phía nam. 
Cát Tiên được đánh giá là trọng điểm 
lương thực và vựa mía lớn, nếu tất cả 
diện tích đ ằ  đều đuợc gieo trồng. Nếu 
tính cả tiềm năng của cả vùng thuợng 
nguồn này, thì còn cả vựa mía của Đak 
Lua, gần hăm ngàn ha rừng cấm Quốc 
gia và rùng tê giác Cát Lộc, nơi còn lại 
những con tê giác Java quí hiếm cuối 
cùng của hái đất. cả một hệ thống bàu 
sấu, bàu cá lóc, những bãi nai, bãi min, 
bãi chim... Vậy mà gần 15 vạn người 
dân của vùng đất rộng lớn này v in  
chìm hong đói nghèo một cách phi lý

như thế.
Đêm cuối cùng ở Cát Tiên, dưới 

ánh hăng hạ huyền mờ ảo, vẻ huyền bí 
của vùng đất thượng nguồn mói hiện 
ra. Vùng đất bằng phẳng hai bên bờ 
thượng nguồn sông Đồng Nai này, hãi 
dài cả Cát Tiên, Bù Đăng, Đaklua bây 
giờ, vốn là một đô th ị Tôn giáo (Thánh 
địa) của Vương quốc Phù Nam (từ thế 
kỷ n - V II). Đau năm 1995, đoàn khai 
quật của Viện Khảo cổ học và Bảo 
tàng Lâm Đồng đã làm lộ rõ một phần 
của khu Thánh địa hoành háng đó. 
Một ngôi đền mộ và một đền tháp cùng 
với nhiêu tượng đả, ngâu tượng Linga- 
Yoni, đồ gốm... đã được phát.hiện ở xã 
Quảng Ngãi (Cát Tiên). Theo GS 
Hoàng Xuân Chinh - Viện phó Viện 
KCH thì Thánh địa Cát Tiên là một 
khu đền đài hoành háng, rộng lớn như 
một tiểu quốc, vô cùng quí giá cho 
việc nghiên cứu và du lịch . Hơn 1300 
năm trước nơi đây đã có một nền văn 
minh, một sự sóng sinh sôi nảy nở, 
chứ đâu phải là biệt xứ "Rừng thiêng 
nước độc" như bây giờ. Vâng, con 
đường đ i qua sẽ mở ra một tuyến du 
lịch  mới lạ, đầy hấp dẫn. Từ 
TP.HCM đ i Đà Lạt xuyên qua vùng 
miền Đông đất đỏ, ghé thăm Thánh 
địa Cát Tiên, kéo theo một tuyến du 
lịch  đường sông nổi liền  rừng Quốc 
gia Nam Cát Tiên và rừng Tê giác 
Cất Lộc. Lúc đó cả một vùng rừng quí 
giá và một kho tàng văn hóa không còn 
bị cái đói cắn xé từng ngày như hiện 
nay.

■ MJ
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Một khúc sông ngắn mà 
cách trở đò giang. Bên 
này, hàng trăm ngàn tân 
nông phẩm của vùng 
nông nghiệp Đạ Tẻh - Cát 
Tiên tỉnh Lâm Đồng luôn 
bị ứ đọng bởi độc đạo 721 
- một con đường cụt, 
thưởng xuyên xảy ra sự 
cố giao thông. Bên kia, 
vùng cây công nghiệp trù 
phú Bù Đăng - Phước 
Long tỉnh Sông Bé lại 
luôn cận kể vói tình trạng 
khan hiếm lưong thực, 
thực phẩm... Ước mơ vể

MA
CẠCH TRƠ 
ĐƠGIANG

■ KIM ANH

một cây cầu bắc qua sông 
Đồng Nai để chẳng những 
thúc đẩy sự phát triển 
KT-XH ở hai huyện KTM 
xa XÔI, khó khăn nhất của 
hai tỉnh mà còn tạo sự 
giao lưu thuận lợi cho cả 
một vùng rộng lớn thuộc 
khu vực nam Tây Nguyên, 
duyên hải miền Trung và 
đông Nam bộ.

Sự cỗ sập cầu Đạ Lây năm 1995 gây ách tắc 
giao thông. Ảnh: Kim Anh



Chúng tôi gặp anh Trần Đình 
Nhung - Chủ tịch huyện Cát Tiên 
tại trụ sở UBND huyện. Sau ly 

nuớc làm "quà", anh "khoe" bản dụ án 
tiền khả thi bến phà Phước Cát I. Anh 
cho biết chi phí khảo sát lập bản dự án 
này lên đến 127,5 triệu đồng. Tôi thầm 
nghĩ: ớ  một huyện nghèo như Cát Tiên 
mà "thắt lưng buộc bụng "chi khoản tiền 
lớn như thế hẳn việc nối liền hai bờ 
sông Đồng Nai đã đén hồi cấp bách! 
Thế nhưng tại sao không phải cái cầu 
mà là bến phà? Chẳng phải các anh đã 
"thai nghén” dự án cây cầu gần 4 năm 
nay và đã bao lần mời chúng ta cùng "đi 
sứ" sang Bù Đăng hòng tìm tiếng nói 
chung? Như đọc được thác mắc của tôi, 
anh nói: "Chúng tôi vẫn không nguôi 
mơ uớc một chiếu cầu. Thế nhưng chi 
phí tối thiểu cũng phải mất 20 tỷ. Như 
vậy, chỉ có kinh phí Trung ương mới 
làm nôi. Nghĩa là phải đợi mà đợi đến 
bao giờ? Trong khi tổng chi phí một bến 
phà chỉ từ5 tỷ đến 7 tỷ. Vói múc chi phí 
khiêm tốn đó, có thê hy vọng vào nguồn 
ngân sách của tỉnh và nếu Sông Bé cùng 
hợp tác thì khả năng triển khai dự án là 
hiện thực". Tôi nhẩm tính: Dọc hai bên 
đường 721 Lâm Đồng sang Bù Đăng 
(Sông Bé) với khoản 40 ngàn ha cây 
luơng thục, 50 ngàn ha cây công nghiệp, 
100 ha ao cá, hàng chục ngàn con gia 
súc và hàng ưãm ngàn gia cầm. Đó là 
chưa kể nguồn lâm sản phụ khá dồi dào 
và tiềm nàng du lịch to lớn. Trong điều 
kiện hàng hóa lưu thông thuận lợi thì

tổng sản phẩm xã hội không dưới 400 tỷ 
một năm. Như thế khoảng 20 tỷ đầu tư 
cho một cây cầu và nâng cấp con đường 
phải đâu là quá lớn?

Vậy mà, gần mười năm qua, nền 
kinh tế của cả một khu vực phải lặng lẽ 
một mình trong thế chật vật, bế tắc. 
Cùng với Đạ Tẻh, Cát Tiên là vùng 
trọng điểm luơng thục của tỉnh. Thế 
nhưng những năm gần đây, diện tích 
gieo trồng có phần bị thu hẹp và sản 
lượng lương thực giảm dần. Tông diện 
tích gieo trồng năm 1994 chỉ bằng 95% 
năm 1993 (8780 ha/9224 ha) và năm 
1995 lại tiếp tục giảm gần 800 ha nữa. 
Xu hướng sút giảm này chưa biết đến 
bao giờ mới chấm dứt khi mà đang 
giữa vụ mùa, nhiều thửa ruộng ở các xã 
Đồng Nai, Phù Mỹ, Tư Nghĩa,, lại 
ngút ngàn cỏ dại. Khi mà cứ đến mùa 
mưa bão nơi đây lạ i trở thành ốc đảo 
bởi lối ra duy nhất là tỉnh lộ ĐT 721 
xảy ra sự cố hư cầu, tắc đường, "Ớcái 
vùng xa xôi này, làm ra hạt lúa đã khó, 
nhưng làm ra rồi lại chẳng mấy người 
mua. Mang đi nơi khấc bán ư? của một 
đồng công môt nén" - lờ i của một lão 
nông ở thôn 2 xã Phù Mỹ. Quả vậy, tất 
cả những gì đã làm ra và dự kiến sẽ 
làm ra..., cả một tương la i phía trước 
của mấy chục ngàn người đều phụ 
thuộc vào tuyến đường - cái tuyến 
đường đã cụt lại đầy những trắc trở khó 
lường. Trong khi chỉ cách gang tấc - 
một khúc sông nhỏ - là một vùng thừa 
cà phê, hạt điều nhưng thiếu lương
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Xe bi sa lẩy trên tuyến đường Đoan Kết 
Thông Nhất, Bù Đăng tỉnh Sông Bé.

Anh, Kim Anh

thực, ứiực phẩm. Cái vùng Bù Đàng, 
Phước Long ây đúng là một thị truờng 
lớn hóa giải những thừa ế ứ đọng nông 
phẩm của noi này.

Có lẽ tuân theo quy luãt cung - cầu 
mà vào năm 1990, khi phía bờ Tây (Bù 
Đăng) (Su tư hàng trăm triệu để mở 
con đường từ trung tâm huyện tới bò 
sông Đông Nai phục vụ cho công trình 
thủy điện Thác Mơ thì lập tức: tại bờ 
phía đông (Cát Tiên) hình thành một 
bến đò với chức năng nối ĐT 721 với 
cọn đường mới mở. Vào thời điểm 
nắng ráo, bến đò khá tấp nập. Lúa, 
ngô, rau, cá, heo gà... theo các chuyến 
đò hối hả cặp bến Đăng Hà, rồ i từ đó 
chúng tiếp tục vượt hơn 40 km nữa để 
đế phố huyện Bù Đăng.
Những con đò đơn sơ đã làm tăng giá 
trị của hàng hóa: lkg  cả lúc ở chợ 
Buôn Go (Cát Tiên) chỉ khoảng 7 ngàn

đồng nhưng sang Bù Đãng tăng lên 15 
ngàn. Rau từ vài trăm lên đến vài ngàn 
một kg. Hầu hết các mặt hàng luơng 
thực, thực phấm đều tăng giá gấp rưỡi, 
gâp đôi. Ngược lại, vào những ngày 
mùa mưa, bến đò thường vắng ngắt, 
buôn hiu. Đói bó lại chìm trong xa 
cách. Dòng sông Dồng Nai từ chỗ 
trong vắt, phẳng lăng trở nên ngầu đục, 
cuộn sóng. Những chiếc xuồng máy 
trên sông lắc lư chòng chành. Rau quả 
sang được bờ bên kia thì bầin dập và 
thậm chí tính mang con người trên các 
chuyến đò cũng quá mong manh. Thực 
tế, đã có không ít vụ lật xuồng chết 
người. Đó là chưa kể nỗi gian truân khi 
"cõng" hàng hóa qua mấy chục km 
đường lầy lộ i để đến được nơi tiêu thụ.

Trăm nghe không bằng một thấy, 
chúng tôi quyết định "cưỡi ngựa xem... 
đường”. Con đường đất đỏ nối bờ tây
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Phụ nữ Mạ vái nghề đan truyền thống. 
Ảnh: Hoài Vũ

sông Đồng Nai với th ị tứ 
Bù Đăng khá thông 
thoảng. Việc giao thông đi 
lạ i trong mùa nắng chắc là 
thuận tiện nhưng nay đang 
mùa mưa bão. Cứ thượng 
lộ vài cây số phải giả i lao 
để gạt bùn, bóc đất bám 
vào niềng xe Bonus, MZ.

Cuộc hành trình nói 
chung là suôn sẻ nếu 
không kể một lần bị "ừấn" 
tiền mãi lộ đầy ấn tuợng?
Số là để ữánh một "cái ao" 
giữa đường (thuộc xã 
Đăng Hà), người ta phải rẽ 
vào sân nhà của một nông 
dân. Thế là để lấy tiền 
"dịch vụ" gia chủ bèn 
dựng lên một barìe băng 
cây gỗ cong queo và thu 
"sân phí" mỗi xe một ngàn 
đồng.

Dâu qua đôi màn khô ải, sau 4 
tiếng, chúng tô i cũng hiện diện tại trụ 
sở. Tiếp chúng tô i, anh Ba Chia - Chủ 
tịch UBND huyện tay bắt miệng nói: 
"Hy vọng ừong năm tới, khi sang đây, 
các bạn sẽ không phải vất và như vậy 
bởi tỉnh đã duyệt 150 triệu đê duy tu 
con đường mà các bạn mới đi qua. 
Hon thế, Sở Giao thông vận tải cũng 
đã có dự án mở thông tuyến Đoàn Kết 
- Thống Nhất qua ĐT 721 Lâm Đồng 
gặp quốc lộ 20". Anh Sức - Trưởng 
phòng kinh té huyện cho chúng tô i

xem vãn bản của sở GT-VT Sông Bé 
số 225/GTVT ngày 18/4/96 trong đó 
có đoạn: "Vì nhu cầu đi lại, giao lưu 
hàng hóa của nhàn dãn hai huyện Bù 
Đăng và Cát Tiên là bức xúc và cần 
thiết, Sở GT- VT nhất trí về chủ trương 
hợp tác của hai địa phương đê bắt phà 
qua sông £)ồng Nai". Đê minh họa 
thêm, anh Ba Chia lanh lẹn giở tấm 
bản đồ UTM tỉ lệ 1/50.000, chỉ cho 
chúng tô i địa điểm bến phà và đoạn 
đường Đoàn Kết - Thống Nhất được tô 
đậm bằng bút đỏ. Anh hồ hởi nói:
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"Quy hoạch phát triển KT-XH huyện 
Bù Đăng thời kỳ 1996-2000 xác định 
đãy là tuyến giao thông quan trọng 
phục vụ đi lại, giao lưu hàng hóa và 
phát triển du lịch. Do vậy sẽ cải tạo và 
củng cố ệiai đoạn I (1996-2000) theo 
tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4 và miền núi, 
kinh phí ước 300 ưiệu đồng/ỉkm. 
Đồng thời giai đoạn này đề nghị đầu tư 
một chuyến phà tự hành qua sông 
Đồng Nai. Đến giai đoạn 2 (2001 -  
2010) sẽ bắc cầu bê-tông dự ứng lực và 
dải nhựa con đường...." Theo sự mô tả 
của anh, tô i mường tượng một con 
đường. Con đường ấy hòa nhập miền 
đất nam Tây Nguyên vói mièn đông 
Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh. Khi đó, 
không nhõng Bù Đăng và các huyện 
phía nam Lâm Đồng được thông 
thương hao đôì hàng hóa mà cả khu 
vực rộng lớn bao gồm các tỉnh Đắc 
Lắc, Lâm Đồng, Sông Bé, Bình Thuận, 
Đồng Nai và TP, Hồ Chí Minh sẽ giao 
lưu nhanh chóng thuận tiện hơn. Lương 
thực, thực phẩm của Đạ Tèh - Cát Tiên 
sẽ tìm được thị trường tiêu thụ chẳng ở 
đâu xa mà ngay trong tầm với của 
mình. Cây mía, hạt điều và lâm sản phụ 
của Bu Đăng (Sông Bé), Cát Tiên 
(Lâm Đồng) và Tân Phú (Đồng Nai) 
được giải phóng, nhanh chóng ưở 
thành vùng nguyên liệu phong phú cho 
khu công nghiệp Biên Hòa - TP Hồ Chí 
Minh. Con đường và cây cầu sẽ đánh 
thức tiềm năng của đất, tiềm lực của 
người, hồi sinh những nương dâu, đồng

lúa, khởi sắc cho những thôn xóm, bản 
làng, Và hơn thế nâng bước chân hàng 
vạn du khách thập phương đén với 
rừng cấm Cát Tiên, Vương quốc Phù 
Nam cổ, Sóc Bom Bo và dòng sông 
Đồng Nai huyễn hoặc lắm thác nhiều 
ghềnh.

Lợ i ích và hiệu quả nhiều mặt 
của cây cầu là thế, nhưng mãi đến 
bây giờ việc nối hai bờ sông Đồng 
Nai còn gặp rấ t nhiều khó khăn. M ột 
cán bộ ở huyện Cát Tiên cho chúng 
tô i hay: Huyện đã trình bản dự án 
làm mới bến phà Phước Cát I  bơn 5 
tháng rồi nhưng đến nay tỉnh vẫn 
chưa có ý  kiến. Bởi vậy, một cuộc 
gặp mật giữa những nhà lãnh đạo hai 
tỉnh để giải quyết dứt điểm vấn đề 
này chưa thể tiến hành được. Thêm 
nữa, cây cầu hay bến phà? Công ưình 
nào sẽ được những người có thẩm 
quyền quyết định? Vâng, đứng bên bờ 
sông trong một chiều mưa gió lặng 
nhìn dòng nước cuồn cuộn, đục ngầu 
và con đò chòng chành "cõng" những 
bao hàng nặng trĩu  và các bác nông 
dân đội nón mang tơ i co cụm ở phía 
cuối, không hiểu sao trong tô i hiển 
hiện một chiếc cầu vĩnh cửu chứ 
không phải bến phà với tuổi thọ chỉ 
có 10 năm như trong dự án. Và như 
vậy, cây cầu không còn là vấn đề của 
riêng hai tỉnh Lâm Đồng, Sông Bé 
mà hơn thế phải là mổi quan tâm của 
những cấp cao hơn.

bJU
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■ Tố MINH

ong 10 năm qua, sự đầu tư về tưới

Stiêu cho Cát liê n  còn quá ít ỏi: đập 
dâng V20 ở Quảng Ngãi tưới cho 

20ha lúa 2 vụ, hệ thống thủy nông Nam

Ninh tưới dược khoảng lOOha cho 2 xã 
Nam Ninh, Tuyên Hoàng, Chưa có một 
hồ chứa nước nào, ưạm bom Phù Mỹ 
đang được xây dựng chỉ tưới cho 120ha 
lúa 2 vụ và nước sinh hoạt, đập thủy lọ i 
nhỏ Đạ Bo nếu củng cố lạ i cũng chỉ tưới 
được 50ha lúa 2 vụ. Tình thế đó buộc 
nhân dân bỏ công bỏ của làm những 
công trình tiểu thủy nông. Nhờ vậy, 
khoảng 450 ha lúa được tưới tiêu, 
nhưng thật khiêm tốn khi tổng diện tích 
vụ đông xuân có đến 4000 ha. vớ i 
những giải pháp nhất thời và tạm bợ đó 
nên nền nông nghiệp Cát Tiên không 
thoát khỏi tình ưạng bấp bênh. Dù việc 
làm khó khăn và phức tạp đến dâu đã 
đcn lúc thủy lợi Cát Tiên cần có qui 
hoạch vè tổng thế’, lâu dài.
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Cát Tiên có khoảng 6.500 ha đất sản xuất nông nghiệp nhưng địa 
hình chia cắt, bình độ thấp, nguồn nước chỉ cân bằng được khoảng 
3.500 ha. Mùa mưa, lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 2.800 
mm, lưu vực sông Đổng Nai đổ về vùng đất này 7.480km2, chiếm 
73% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Lượng lũ bình quân tại vị trí Đarsi 
khoảng trên dưới 10.000m/s vào hàng năm. Bởi vậy, Cát Tiên luôn 
phải chịu hạn hán về mùa khô, lũ lụt về mùa mưa. Mực nước hai 
mùa thường chênh nhau hơn 10m.

Trước tiên phải tạo được nguồn 
nước vào mùa khô. Giải quyết việc 
này, ông Mai Nam Dương - Phó GĐ Sở 
NN và PTNT Lâm Đồng cho biết: Cát 
Tiên cần phải xây dựng 5 hồ chứa nước 
(khoảng 24 ữiệu m3) để tưới tự chảy 
cho các vùng có bình độ thích hợp. Đó 
là các hồ nước Đarsi, Đaklo, Phước 
Trung, Quảng Ngãi và Đạ Bo. Hồ 
Đaklo với dung tích 12 triệu m3 nước, 
40 tỉ đồng vốn đầu tư, 800 ha lúa 2 vụ 
sẽ được tưới tiêu đã được phê duyệt. 
Tiếp đó sẽ là hò Đarsi với khoảng 
70-80 tí đồng vốn, tưới cho 1.100 ha 
ữong nay mai. Đồng thời, hai trạm 
bơm Quảng Ngãi và Phước Cát lấy 

nước từ sông Đồng Nai về cho những 
vùng cao; 10 đập dâng nhỏ tưới cho 
những diện tích cục bộ. Với dự án tổng 

thể nói ữên khi hoàn thành Cát Tiên sẽ 
có 3,500/4.000 ha lúa 2 vụ có nước 
tưới, nước cho chăn nuôi, nước cho 
sinh hoạt sẽ đến với mọi người,về lũ lụ t càng ữở nên cấp thiết khi 
nếu lũ sông và lũ đồng xảy ra, Việc ưu 
tiên đầu tư đe tạo nguồn cấp nước

chính là biện pháp chủ động chống lũ. 
Khi có nước người nông dân mới 
chuyển dịch được Cữ cấu cây trồng và 
dĩ nhiên canh tác và diu hoạch sẽ ưánh 
được kỳ lũ lụt. Một biện pháp hữu hiệu 
là chống lũ từng vùng bằng cách đắp 
bờ bao phân vùng để cô lập lũ nội đồng 
theo khu vực và ngăn lũ ngoại la i tại 

các cửa cống Hai Cô , Đarsi. Việc làm 
này, khi kết hợp bơm uẽu tất sẽ làm 
giảm lũ cục bộ một cách khả quan.

Dự án qui hoạch thủy lợ i từ tổng 
thể đến chi tiế t ở Cát Tiên đã được Bộ 
Thủy lợi (cũ) thống nhất cơ bản. Bởi 
vậy, làu dài lũ lụ t ở Cát Tiên sẽ được 
giải quyết bằng qui trình cắt lũ có điều 
khiển từ hệ thống liên hồ ưên sông 
Đồng Nai về phía thượng nguồn. Lúc 
này, vừa có khả năng phát điện vừa 

phòng lũ cho hạ lưu. Cơn lũ sông sẽ bị 
chế ngự bằng các hồ chứa để xả dần. 
Cơn iũ đồng cũng được h'j c ché trone 5 

hồ chứa nhỏ nội đồng.
Thủy lợi Cát Tiên đa được noạch 

định, vựa lúa của tỉnh nay mai sẽ trở 
thành hiện thực. Mặc dù sản lượng
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Đồng lúa Phù Mỹ. 
Ảnh: Kim Anh

luơng thực hiện nay còn thấp 
so với tiềm năng (15.300 tấn 
qui thóc năm 1995) song 
không thể nôn nóng, thiếu tính 
toán. V í dụ đắp đê cao để ngăn 
lũ sẽ không thành công vì lũ 
thượng nguồn thường về lớn, hàng năm 
lạ i biến động khác nhau.

Trước hết, chúng ta phải xử lý  phù 
hợp với thượng nguồn theo từng bước. 
Mặt khác, dịch chuyển thời vụ cây 
trồng theo tình hình một cách hợp lý. 
Cát Tiên là huyện có số lượng ngày 
nắng nhiều bởi thế lúa đông xuân và 

cây vụ đông cần được làm sớm đê 
nhận quang hợp nhiều, sâu bệnh lạ i í t  
Theo đó, vụ hè thu cũng được thực 

hiện sớm hon đối với chân ruộng thấp 
và có nước để tránh lũ. Những giống 
lúa ngắn ngày , chịu hạn như H61, 

IR13240 -180, LC 88-66..., các giống 
bắp la i cần đưa vào sử dụng.

Điều cần nói thêm, khả năng 
nguồn vốn địa phuong có hạn, thiên 
nhiên ảnh hưởng nhiều đến kỹ thuật 
cho nên những công trình lớn như 
Đarlo, Đarsi cần đến vốn Trung ương. 

Sự chậm ưễ trong th i công công trình 
trước sẽ làm muộn màng công trình 
sau: hồ Đạ Tẻh, Đarlo, Đarsi....

Mười năm thủy lợ i ở Cát Tiên có 
thể nói bản thân huyện gần như tự khắc 
phục đi lên. Hôm nay, ta có quyền tin 
rằng Cát Tiên ngày một gặt hái thành 
tựu, Mảnh đất cuối cùng của Lâm 
Đồng này sẽ làm chủ nguồn nước của 

mình, đó là tin  vui trước ngưỡng cửa 
năm 2000.

■ T.M

Đ/c Mai Nam Dưcmg 
- Phó Sở Nông 
Nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
khảọ sát suối Đạ 
Bo. Ảnh: T.L
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Hay giơ, néu ai 
có dịp về vói 
Cát Tiên, chắc
hẳn bạn «  1  / /  ệ  f  /  T a  7 7 /
cảm nhận ’ ’ /  '  I *y
được rằn#, ■ VIET HƯNG
rùng đât này dẫu cồn những vất vả khó khăn song sự khới sắc đã bùng lẽn 
trông thấy. Ngoài dáng dấp phố p.huởng ờ thị tran Đồng Nai, thị tứ Phuức 
Cát I thì trong tùng đuờng làng, ngõ xóm cảnh sắc cũng đã đổi thay, và tát 
nhiên, những khóm nhà tranh heo hút, ảm đạm rà buồn tênh cùa mười năm 
truớc đây giở đã lùi dần vào ký úc. Riêng tôi, điều cảm nhận thấm sâu bon, 
đó là sự bình yên của mảnb đất này.

Sự bình yên ờ Cát Tiên đập vào 
măt tô i ây là những sọi khói lạm 
chiêu vươn lên trong ráng chiều 

êm ả của vùng chiêm trũng Gia Viên, 
Tiên Hoàng và phố chợ trật tự Đồng 
Nai; Phước Cát...

Có lẽ sẽ không chủ quan khi làm 
một phép so sánh bằng việc "ăn com 
mới, nói chuyện cũ", về tình hình trật 
tự an ninh (TTA.N) ở Cát Tiên giờ đây 
với... chuyện cũ muời năm trước.

Huyện Cát Tiên vốn là vùng đất 
rộng, người thưa. Mười năm trước, khi 
dân sô ở đây chỉ mới xấp xỉ 20.000 thì 
nhiều vùng đất lai càng hoang vắng

hcm. Hơn thế nữa, Cát Tiên lạ i là 
vùng giáp ranh với các huyện vùng 
xa cua Đồng Nai và Sông Bé nên nen 
đây đã mặc nhiên ưở thành cái "ô 
lót" an toàn của các loại đối tượng 
hình sự. Trong tình hình các đoi 
tượng phạm pháp gia tăng nhưng bên 
cạnh đó, lực lượng CA quá mỏng và 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 
hạn và phong trào quần chúng bảo vệ 
ANTQ chưa được phát động sâu rộng 
nên tình ưạng trộm cấp; trấn lột và 
đâm chém nhau xảy ra không ít là điều 
không thể tránh khoi...

Khỏi phải nói nhiều về nôi gian lao
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vát vả của người 
chiến sĩ CA Cát 
Tiên thôi đó như thế 
nào. Thế nhưng, dù 
hoạt động công tấc 
trong hoàn cảnh 
thiêu người, thiếu 
phương tiện ấy CA 
Cát Tiên vân không thể bỏ bê công 
việc dù gánh nặng quá với sức mình.

Tôi đã từng theo chân các chiến sl 
CA lộ i bộ vào vùng Gia Viên, Tiên 
Họàng giữa mùa lu t trăng đông hay leo 
dôc bở hơi tai đên tận thôn Năm để 
tuần tra và truy lùng tộ i phạm. Ngày 
đó, dù là CA nhưng họ đã phải nhịn 
đói, mặc rét đê làm việc. Đã có những 
cán bộ, chien sĩ CA tâm sự với chúng 
tôi khi nói về công việc (dù đã cố gắng 
nói cứng cỏi) song vân bộc lộ những lo 
lắng, chán nản bời sức người có hạn 
mà công việc cứ ngập đâu và cái sự 
"trăm dâu đô đầu tằm Khó mà phân 
giải...

Giờ đây thực hiện của CA Cát Tiên 
đã có bước hưởng thành cả về chất và 
lượng. Đây cũng chính là nguyên nhân 
quan trọng^ để có được một Cát Tiên 
bình yên về mọi mặt. Tất nhiên "Nước 
lã không vã nên hồ " mà là sự phấn đấu 
đê vươn lên ưong bao vất vả của cán 
bộ, chiên sĩ toàn đơn vị. Tâpi sự với 
chúng tôi, thiếu tá Ngọc phó CA huyện 
giải bày: Công băng mà nói, những 
năm trước, thời ky mới thành lập 
huyện cùng với những khó khăn chung 
của các ban ngành, CA Cát Tiên gặp 
rất nhiều vất vả và cũng do thiếu thốn 
đủ thứ nên đơn v ị dù đã cố gắng song 
vẫn vấp phải những khiếm khuyết này
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nọ nên hiệu suất chất 
lượng công tác chưa 
cao. Tuy nhiên, điều 
quan họng là chúng tôi 
dám nhìn thẳng vào 
chính bản thân mình để 
tu dưỡng phấn đấu 
vươn lên...

Đúng vậy, được sự hỗ trọ chỉ đạo 
sát của ban giám đôc CA tinh, CA Cát 
Tiên đã được chấn chỉnh từng bước về 
mặt tô chức. Và chính vì lẽ đó mà đơn 
vị đã có những bước chuyển biến hết 
sức tích cực.

Có thể nêu ra một bài học kinh 
nghiệm về xây dựng đơn vị của CA 
Cát Tièn. Đó là tính chiến đấu và dân 
chủ trong đấu tranh tự phê bình và phê 
bình trước những sai sot của cán bộ và 
chiến sĩ; là sự sắp xếp, bố trí cán bộ 
đúng v ị trí và chi bộ, lãnh đao biêt tin 
vào lóp trẻ, tạo điêu kiện tôt cho lớp 
trẻ phẩn đấu vươn lên ở cả hai mặt: 
chính tr ị và chuyên môn. Bởi vậy, 
ưong những năm gần đây, từ một đơn 
vị và chi bộ hung bìnb và khá, CA Cát 
Tiên đã ưở thành một đơn vị hoàn 
thành tót nhiệm vụ và là chi bộ đẹp 
trong sạch vững mạnh (1995)..

Mười năm qua, cùng với bước tiên 
ữong công cuộc đổi mới của đấ! nước, 
huyện Cát Tiên đã khởi sắc, đổi th ịt 
thay da; ưong quá ưình đi lên đó, 
chúng ta không thể không ghi nhận 
công lao đóng góp của những cán bộ, 
chiến sĩ CA vùng sâu. vùng xa vất vả 
này, những con người bằng chiến công 
thấm lặng đã tạo nên một Cát Tiên yên 
bình ve TTAN và ATXH

■ V.H



DAO TAO CON NGUOI
. . Q H O  

T Ư Ở N G  LAI
■ HOÀNG TIẾN DŨNG

Cát Tiên là một huyện miền núi, dân tộc, kinh tế mới 
vùng sâu vùng xa, nằm ở phía Nam tỉnh Lâm Đồng, 
đuờng sá đi lạ i khó khăn, đời sống kinh tế ngươi 

dân còn nghèo... đã cản trở không nhỏ đến sự nghiệp phát 
triển giáo dục đào tạo con nguời cho tương lai của huyên 
nhà. Trong_ những năm qua ngành giáo dục tuy đã có  

nhiều cố gắng đê nâng cao Chat lượng, số lượng dạy va 
học, nhưng vẫn không thể vượt qua nôi nhũng khó khăn 
âu cũng là những cái khó khàn chung của vùng sâu vùng 
xa.

Theo số liệu thống kê của huyện số học sinh tiểu học. 
năm học 1990 - 1991 là 155 lóp với 4.862 HS, thì đen 
năm học 1994 - 1995 tàng lên 245 lớp với 7.566 HS. 
Cũng trong thời gian ấy, khối THCS từ 22 lóp, 785 HS 
lên 49 lóp vói 2.079 HS; và số HS trung học phô’ thông 
(THPT) từ 62 HS lên 340 em. Như vậy xét về mặt sô 
lượng thì số HS tăng, nhưng cũng chì tăng theo với sự 
phat triên dân sô. Và tỉ lệ chênh lệch HS ờ các cấp vẫn 
còn cao, ở  bậc THCS so VỚ I bậc tiểu học chỉ bằne 
27,47%; khối THPT chỉ bằng 16,35% so với THCS. Do 
đội ngũ giáo viên thiêu, đặc biệt là giáo viên Ngoại ngữ 
và Tin học, nhạc họa... ở Cát Tiên duơng như vẫn đang la 
" vùng ữ ă n g Trong khi đó nhà nước chủ trương coi trọng 
việc dạy ngoại ngữ và tin học từ các cấp phổ thông. Giảo 
viên chưa đụợc chuẩn hóa 100%, do đó trình độ không 
đong đều, dẫn đến có hiện tượng bất cập về nhưng khái 
niệm mới từ phía người dạy, phương pháp sư phạm con 
lúng túng... và tất nhiên chất lương giáo dục sẽ không
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caọ. Học sinh người dân tộc phần lớn chỉ học hết cấp I. 
chất luợng cũng thấp, năm học 1995 - 1996 vừa qua HS 
khá, giỏ i người dân tộc chỉ đạt 7%, trong khi còn tới 35% 
là yếu.

ở  những vùng sâu, vùng xa, dân tộc và kinh tế mói là 
những noi mặt băng dân trí quá chênh lệch với cùng 
thành phô, th ị xã, ở những noi ấy sô người mù chữ còn 
nhiêu, nguôn đào tạo cán bộ khan hiêm, tìn h  độ dân trí 
thâp... khó khăn trong việc tiếp thu các tiến bộ vè khoa 
học kỹ thuật trong công nghiệp và nông nghiệp, trong các 
hoạt động xã hội.T. ~

Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giói, muôn phát 
triển KT-XH đ i lên thì phải chú trọng chiến lược phát 
triển con người. Lê Quí Đôn nói ''phi trí bât hưng". 
Đảng ta cũng đã xác định: Giáo dục đào tạo là quốc 
sách hàng đâu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhãn 
lực, bôi dưỡng nhân tài. Giáo dục phải được coi là 
ngành sản xuất và tá i sản xuât nhân tà i cho đât nước, 
nó là một ngành kinh tế đặc biệt, tiêu biểu cho sức 
cạnh ứanh vè KT-XH... Nếu không có nó sẽ ro i vào tình 
hạng bị động, lạc hậu.

Như vậy, giáo dục là quốc sách, là trách nhiệm chung 
của toàn xã hội và của môi người dân...
Nhận thúc được vấn đề này. Đảng bộ và 
nhân dân huyện Cát Tiên đã tập hung sức 
người súc cua và trí tuệ cho việc đào tạo 
con người cho tương lai.

Thực trạng giáo dục ở Cát Tiên hiện 
nay cần phải được quan tâm nhiêu hơn nữa 
về chế độ đối vói giáo viên, với học sinh, 
sinh viên đ i học. Can đầu tư thỏa đáng về 
cơ sở vật chất, trang thiết b ị dạy và học và 
sinh viên ra truờng phải có nghĩa vụ với 
vùng sâu vùng xa..~ Neu không ngành giáo 
dục ở những nơi ây luôn luôn là người đi 
sau, sự yếu kém của một nền giảo dục, như 
đã nói ỏ hên sẽ làm kìm hãm sự phát hiên 
kinh tế - xã hội.

■JLLD
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Lên tới thôn Năm, sau khi lặn lộ i 
một chặng đường dài. Chúng tôi 
chọn trụ sở Trạm Định canh định 

cư của anh Nguyễn Hồng Quy làm 
điểm dừng chân. Chẳng mấy khi có ' 
khách làng báo chí - phát thanh, truyền 
hình lên thăm, anh Quy vồn vã đón 
chúng tôi bằng tình cảm của nguời lâu 
ngày sống xa thành phố.

Từ ngày có chủ trucmg của Tỉnh, 
của huyện đua vốn đinh canh - đinh cư 
giúp đồng bào các dân tộc thôn Năm 
ôn định cuộc sống, đã có bao lần cán 
bộ lên đây khảo sát tình hình. £)én năm

1990, anh Quy đuợc cừ lên, rồ i trụ lại 
được - điều này phải ghi nhận như một 
chiên công, v ì có lên đáy mói hiểu, ở 
lai đê '3  cùng’ vói bà con không phải 
là chuyện dê.

Môi trường, tập quán sinh hoạt và 
sản xuất của mỗi dân tộc ít người đều 
không giống nhau. Bà con dân tộc 
không có khải niệm về "nhà cao cửa

Cô gái Thôn Năm. Ảnh: Toàn Thắng
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Đống bào 4 buôn B’Nao, Vê Đê, Bù Sa, Bù già Rá nhận quà của Hội Nông dân 
tỉnh tặng. Ãnh: Toàn Thang

rộng". Đối với họ, một túp lều đủ che 
nắng, che mua là đủ Lều ông bà, cha 
mẹ rồ i đến con cái, con trai Vưởng 
thành đã dựng vợ, gả chồng cứ nối tiếp 
dựng bên nhau thành mót dãy dài. 
Nương vườn cũng chia ô nọ kè cận ô 
kia. Tới mùa gieo trỉa thì hai tay hai 
cọc nhọn,'thồng trước, vợ cọn sau chọc 
lỗ và tra hạt. Thu hoạch nhiều ít là 
trông vào ông Trời. Nắng mưa thuận 
hòa thì bội thu, ngươc lại thì thất bát. 
Thiếu ăn, thiếu mặc - Đói khố quanh 
năm là lẽ thường tình. Nói đến đưa 
khoa học kỹ thuật canh tác, chăm sóc 
cây trồng với bà con thật là một chuyện 
xa lạ. V ì thế, khi anh Quy nhờ Tổng 
già làng và các già làng tập trung bà 
con lạ i để nghe phổ biến chương trình 
thay đôi vật nuôi, cây trồng cho năng

suất cao hơn, bà con cứ nhìn nhau ngơ 
ngác.

Vậy là phải làm mẫu, anh Quy tình 
nguyện ở lại phá hoang trồng điều, 
nuôi bò, nuôi dê. Người đồng tình và 
mạnh d p  làm theo anh là Bí thư Chi 
bộ Đảng B’Ly, chi hội trưởng phụ nữ 
Năm Lôi và một nửa số Đảng viên của 
Chi bộ. Hai năm sau, cây điều ưô 
bông, kết trái. Chưa thu họach được là 
bao nhưng đã có tiền. Bốn chú bò 
thành tám chú. Dê thì đã hơn chục con. 
Bà con tới coi, trầm ưồ và nô núc tới 
xin giống làm theo. Cái gì cũng tới hỏi 
cán bộ Quy - Cán bộ Quy nói gì bà con 
cũng nghe, cũng làm theo.

Đoàn Cán bộ Huyện lên thăm, ai 
cũng khen ngợi, độnệ viên, cổ vũ bà 
con. Các dự án dần dan được bẩ sung.
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Thế là đời sống của đồng bào nơi chiến 
khu xưa khởi sắc từ đây.

*
* *

Tổng già làng K ’Đôi sau khi đã hút 
cạn một sừng ruợu cần, chuyển cần qua 
mời chúng tôi, tô i hỏi thăm ông về thu 
nhập của gia đình. Ong cuờ) hóp má, 
chậm rãi từng lờ i: "Mình già rồi, con 
cháu nó làm thôi, chúng nó làm đuợc 
nhiều thì mình có nhiều 
rượu đê uống..." ông 
cười phá lên, cả buôn 
cười theo rộn rã một góc 
rừng.

B ’Ren - cô gái 22 
tuổi mập tròn, thật dẻo 
tay pha rượu vô chóe 
mời mọi nguời. Tôi hỏi 
cô bao giờ lấy chồng?
Cô cuời bẽn lẽn: "Không 
ai lấy mình đâu, chờ khi 
nào vườn điều mình cho 
ưái như nhà K ’Men,
K ’LÚC đã, rồi mình sẽ 
tính..." À ! Thì ra con 
trai, con gái thôn Năm 
đã biết say sưa tính 
chuyện làm ăn hơn 
chuyện lấy chồng, lấy 
vợ.

Tôi xà vào bóng mát 
vườn điều, ở đây các bạn 
thanh niên ngồi quây 
quần bên nhau chuyện 
trò rôm rả. Nguời thì nói

"Phải lấy vợ, lấy chồng, đẻ nhiều con 
đê đứa lớn ừông đúa bé, bố me rảnh 
tay chăn nuôi, ưồng trọt. Nha đông 
người làm vườn mới chóng xong". Có 
người lại nói: 'Đẻ ít thôi để khỏi vất 
vả, đẻ nhiều không làm kịp nuôi con, 
nó chết đói, chết bênh là mình có tội 
với Yang".

Tôi đưa mắt nhìn sang Anh Thuật, 
Chủ tịch Hội Nông dân Huyện Cát

Gia đình anh K'Lúk đã có thu nhập 18 triệu 1 năm 
nhà trồng điểụ và chăn nuôi bò đàn.
Ảnh: Toàn Thắng
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Tiên, anh suy nghĩ ra vẻ mung lung rồi 
chậm rãi: "Chắcphải tính chuyện lập tô 
đổi công, cấc gia đình luân phiên giúp 
nhau, khỏi tính chuyện đẻ nhiều".

Mọi nguời ồ lên " Trúng lồi!" Cao 
hứng, cần ruợu hên tiếp truyền tay 
nhau, chẳng mấy chốc chóe ruợu cạn,
lại tiếp men, chế nuớc tràn đầy.

*
* *

Chú lái xe có tên Phong gửi xe 
đuới chân núi, leo lên cùng chúng tôi 
"gọi là cho biết Thôn Năm", giờ đang 
gieo mình trong võng ngủ như chưa 
đuợc ngủ bao giờ. Sau hơn 6 giờ đông 
hồ đi bộ, leo núi lại mang vác nặng, 
sức vóc trai chưa vợ, vô tư, đặt mình là 
ngủ, có việc là làm. Tiếng con gái réo 
rắt đầu nhà làm anh chàng giật mình 
choàng tỉn h :" Tiùi đất! Con gái dân tộc 
thôn Năm mà sao cũng biết thoa son 
phấn nè!” - "Thắc mắc thì ra mà hỏi". 
Cậu ta xáp vô liền, 5 cô gái trẻ đi lân 
nong đoàn nguời con bế con đeo lên 
nhà cán bộ Quy thăm chúng tôi. B ’Hoa 
có cặp môi xoa son hồng, đôi má bầu 
bĩnh nhờ đánh phấn mà trắng hơn cô. 
Cô vui vẻ kể chuyện mình đón anh 
chàng lái xe buôn bò từ Ba v ì vô đây, 
bò sữa đấy. Đang lang thang giữa phố 
huyện Cát Tiên, vâng! cái th ị ưấn 
Đồng Nai ấy, thì gặp các cô gái ưẻ 
Thôn Năm đi bán hạt điều. Lúc đầu chỉ 
là tán chuyện làm quen cho vui, càng 
hỏi thăm càng bật ra nhiều nhu cầu 
kinh té, nhàn và lãi hơn cả buôn bò.

Anh chàng người tKinh quê gốc ở Thủy 
Nguyên - Hải Phòng ấy, sau vài 
chuyến chở máy bơm nước, máy xay 
xát Trung Quốc mua từ Quảng Ninh 
vào bán. Lại thấy đất đai cao nguyên 
màu mỡ, làm chơi mà ăn thật nên ở lại, 
X Ú I cưới B ’Hoa, làm một căn nhà tranh 
tre nứa lả ở bìa rùng, trong diện tích 
1000 ha canh tác theo qui hoạch, anh 
chị được phân 1800m2 ưồng điều. Năm 
năm ưôi qua, nhà đã có mảy xát, ti v i 
chạy bằng ắc qui, xe máy Simson, M ột 
trong mười nhà có thu nhập 18 triệu 
đồng/ năm của Thôn Năm đây. Anh 
vừa đi Đồng N á bán điều mới về còn 
mệt, nhưng lại hăng hái giục B ’Hoa 
nhanh chân cùng chị em ra nhà cán bộ 
Quy chào các khách quí. Anh còn giúp 
vợ trang điểm đẹp và dặn khi các nhà 
báo quay phim, chụp hình thì phải tuơi 
cười cho rõ cái lúm đồng tiền mới 
xinh. Tôi bấm máy lia  lịa  và cả quay 
camera khi B ’Hoa nói chuyện Nhớ lò i 
chồng, cô không quên cười tươi, cái 
lúm đồng tiền hiện rõ ở nơi người đã 
có tiền.

Chị Năm Lôi - Chi hội trưởng Phụ 
nữ thôn Năm nói rằng: ở  thôn Nẫm đã 
bỏ tục cúng ma, khi om đau đều đã biết 
ra ưạm xá. Bệnh tật đảng ngại nhât ở 
vùng này vẫn là sốt rét, chị cứ nhắc đi 
nhắc lạ i với chúng tô i yêu cầu Nhà 
nước, Chính phủ cho tiền xây giêng 
nước sạch cho mọi nhà, đừng đe mọi 
người ăn nước suôi mãi thê này chêt 
oan vì sốt rét. Chị còn nói về yêu cầu
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làm đường, sửa đường từ Gia Viễn lên 
thôn Năm. Vâng! Con đường lên thôn 
Năm thì chúng tô i đã ném trải và ngày 
mai xuống núi về vói Đà Lạt mộng 
mơ, chúng tô i còn được nếm lạ i một 
lần nữa. Đặt bút viết mấy giòng này, 
hai bắp chân tô i như lạ i muốn nổi cục ê 
chề...

*
* *

Năm 1991, cả thôn mói ưồng 15 ha 
điều, năm sau tăng gấp đôi. Năm sau 
nữa đã lên đến 100 ha. Còn hôm nay, 
474 ha điều đã ứồng, trong đó hơn 200 
ha đã cho thu hoạch. Giá 4000/kg là 
giá thu mua tận gốc. Ke ra như thế là 
thấp nhưng nghĩ đến cái công leo trèo 
lộ i suối của người mua thì ai muốn 
thắc mắc gì. Và như già làng ốù Sa 
tâm sự thì: cách đây 2 năm thôi, làm gì 
người dân chúng tô i có đồng tiền nào 
trong người. Giờ có tiền dắt lưng đi 
chợ, xuống núi mua muối, mua Đài, 
mua gạo. Đêm đêm quây quần bên bép 
lửa, bưng chén cơm đầy, ứẻ già nhìn 
nhau cười rơi nuớc mắt.

Chủ tịch Hội nông dân Thôn Năm 
là K ’Mâp ngồi lạ i với chúng tô i tới 
khuya. Anh cho biết tình hình đời sống 
của bà con ngày một khá hơn, niềm tin 
có một thời b ị giảm sút vì ngày ưuớc 
nơi này là chiến khu. Cán bộ nhớ ơn 
đồng bào nhiều lắm. Ra đi hứa nhiều 
điều lắm mà 20 năm giải phóng miền 
Nam rồ i, Huyện Cát Tiên thành lập 10 
năm rồi, lóp cán bộ Cách mạng đã già,

dã nghỉ. Lóp cấn bộ mới kế tiếp ngày 
một sung sức, dồi dào kiến thức khoa 
học hơn mà lời hứa ngày xưa ấy vẫn 
chưa làm được là bao. Bà con thì hết 
lòng, mà chúng ta thì có thể "Lục bất 
tòng tâm”.

Giờ thì lòng tin  đã ưở lại, cán bộ 
Đảng viên mình phải có trách nhiệm 
giữ lấy lòng tin  ấy cho đồng bào. Nói 
thì dễ mà làm thì khó. Cái dóc hy sinh 
bây giờ đâu còn đuợc như xưa.

Bà con kéo đến xem nhờ T iv i của 
Trạm Định canh định cư, cả Thôn mới 
sắm được 7 tiv i. Trạm xá mói có một y 
sĩ, 5 phòng học xây bán kiên cố với 
154 học sinh được áp dụng nhiều biện 
pháp hành chính và kinh tế vói cha mẹ 
để được duy ưì sĩ số.

Đàn bò ưên 400 con tung táng các 
vườn đồi gặm cỏ, Thôn Năm vui cảnh, 
vui người. 185 hộ với 864 khẩu bắt 
đầu ổn định cuộc sống, xa rồ i cái cảnh 
lầm lũ i, lang thang, đốt rừng làm 
nuơng rẫy. Dấu còn bao việc truớc mắt 
và lâu dài do dân, vì dân. Nhưng chỉ 
Ban Dân tộc - miền núi, Ban Định 
canh - định cư v.v... chắc không thể 
làm xuể. Một chuyến đi, một ghi chép 
nhỏ này chẳng là cái gì so với công lao 
to lớn của đồng bào các dân tộc thôn 
Năm với Cách mạng. 10 năm kỷ niệm 
huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng hình 
thành với không ngừng lớn m ph . Tôi 
xin lan man góp vài dòng để kể, về sự 
"Khởi sắc thôn Năm".

■ D.T.T
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Truyện cổ Tây Nguyên kể: xưa, tộc người Chăm lấn chiếm 

giang sơn người Mạ. Nơi xảy ra quyết liệt là ngã ba Ma Đa 

Gui bảy giờ. Từ ngã ba, một con đường đến với đất Đạ Tẻh, 
Cát Tiên - con đường 721. Bám theo sông Đổng Nai, Tỉnh lộ 

721 vươn dài đến km 60. Nơi kết thúc là 2 thôn của xã Phước 

Cát II: Phước Thái và Vĩnh Ninh - Doi đắt cuối củng của Tây 

Nam Lâm Đồng đó là buồn vui, lặng lẽ....

Chiếc xe máy lên đồi, xuống khe, 
quăng quật mãi mới đưa tô i đến 
đuợc Suối Lớn - mảnh đất Phước 

Thái. Cầu gỗ sập hơn hai năm nay, cầu 
"mới" chỉ là những cây ưe xiên xẹo. 
Bỏ xe lại, tô i chập chững bò qua cầu 
như trẻ lên hai. Hú vía. Giữa trưa nắng 
chang chang, một mình đ i trong vắng 
lặng thú thực, cảm giác lành lạnh chạy 
trong người. Người đầu tiên của "biệt 
khu" tô i gặp là anh Vinh quê ở Đức 
Thọ, Hà Tĩnh, ơn hời, tình đồng 
hương nơi rừng rú làm cho tôi và anh 
trờ nên thân tình mau mắn. Vinh vòng 
vèo đưa tô i đến nhà thôn trưởng người 
Tày Đàm Xuân Hàm mà chính anh lại 
nhầm là thôn phó (!). Các anh không 
tin tô i là nhà báo "chịu vào” nhưng mãi 
rồ i câu chuyện cũng dược khơi dần, 
hòa hợp trong khói thuốc lào.

Phước Thái có từ 146-157 hộ. 
khoảng 665 khẩu (vì biến động liên 
tục) gồm các dân tộc Kinh, Tày, 
Nùng, Dao, Mường, Mông và Mán. 
Chẳng cần khai báo, người ờ kẻ di 
trường thôn không quản lý đươc, nhất 
là những hộ nông dân trồng dâu nuôi 
tằm. Thật lạ, anh Hàm nói: "Người 
trồng dâu là bên xí nghiệp dâu tằm họ 
nắm, khoảng 70% còn 30% làm nông 
là tô i nắm". Nhưng dù tằm tang hay 
làm nông, loay hoay luẩn quẩn rồi 
nguờì ta cũng "chuyển dịch cơ cấu"., 
lên rừng Nếu trứng tàm ít bệnh, mưa 
giỏ thuận hoà thì tháng được 30kg kén, 
giá 16 ngàn, tính ra gần 400. Nhưng 
mềm vui đó cũng thật hiếm hoi vỉ 
trứng thường vôi, mủ... giả lạu cao. (60 
ngàri/hộp) làm ra lỗ vỡ mặt. Mùa mưa 
gần như thất bát thảm hại. Giá khoán 
hơn ] triệu/sào, khó thanh toán noi 
No "ông xí nghiệp" chồng chất kiểu 
như ông Bùi Như Quí chưa có ngày 
hẹn trả
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Thật nghịch lý, ở nơi thâm sơn 
cùng cốc này mà người dân không có 
đất trồng rau ăn bởi v ì đặt cuốc vào 
đâu cũng chạm đất "ông dâu tằm khoán 
ữồng dâu không cho trồng loại khác". 
Còn làm nông cũng nhờ trời. Trung 
bình mỗi mùa được 3,5 - 4 tấn bắp/hộ, 
cả biệt có hộ ông Hứa Văn Cờ đạt 15 
tấn. Giá 600 đ/kg hạt tươi hỏi sao 
không đói, Nuôi gà, lợn thì dịch nhiều, 
bò phát triển được thì không có bãi cỏ 
ăn. Vậy là "đầu gối phải bò vào".... 
rừng. Lồ Ô, tre, gỗ, thú rừng mạnh ai 
nấy khai thác. Chẻ tăm nhang 15 tiêng 
được 12 ngàn, một con tê tê từ 160 
-180 ngàn. Đúng là "rừng vàng ai đó 
bán đ i". Anh Hàm không giấu bức xúc: 
"Phước Thái chúng tô i nhiều rừng vậy 
nhưng không ai được nhận vốn 327. 
Rừng không phải của dân nên họ phá. 
327 không có nên chúng tô i thiệt, câu 
cống, trường học... không có tiền sủa. 
Một cái cầu khỉ huy động mỗi hộ 5 
ngàn mà 2 tháng mới bắt nổi.". Hiện 
nay, Phước Thái 50% hộ đủ ăn, 30% 
bấp bênh còn 20% bữa cơm, bữa cháo.

Con đường 721 vốn đã ọp ẹp, nơi 
cuối cùng này càng không thành đường 
nữa. Từ thôn Phước Thái vào Vĩnh 
Ninh 721 tóp lạ i thành một lố i nhỏ như 
lố i lên nương. Đúng là đầu voi đuôi 
chuột. Chiếc xe đạp "ở trần" của anh 
Hùng cho mượn chốc chốc lạ i hết lăn 
bánh, heo trên vai tôi cùng vạch lố i mở 
đường. Hỏi ra mới biết, người dân ở

đây cũng như Phước Thái ra khỏi địa 
phận chủ yếu bằng đường sông. 176 
con người của 36 hộ Vĩnh Ninh cùng 
dân Phước Thái đi ra thì ít đ i vô 
thì nhiều. Ra là ra ủy ban xã, chợ 
Phước Cát 1 (2 ngày một phiên) hoặc 
mươi lăm học trò đi học là theo đường 

xuồng.
Đường xá khó khăn lạ i thiêu ăn, 

thiếu mặc nên trẻ em Phước Thái, Vĩnh 
Ninh thêm phần đói chữ. cả  huyện Cát 
Tiên có 50 giáo viên tiểu học hợp 
đồng, ưong đó chỉ có 10 người có bằng 
sư phạm. Bởi vậy, 2 thôn nơi này cũng 
không nằm ngoài tình trạng đó. 5 giáo 
viên ưong đó chỉ 2 đã qua lớp sư phạm, 
ở  Phước Thái, 34 em học lớp một, 27 
em học lớp hai, 28 lớp ba và 26 lớp 
bốn. Còn mẫu giáo, đầu năm 35 em, 
cuối năm còn 26 do giấy khai sinh 
không có, đ i lạ i khó khăn và gia đình ít 
để ý. Phòng Giáo dục đã cho xây 4 
phòng khá tươm. Còn Vĩnb Ninh đên 
cuối năm 1995 mới mở được lớp học 
(ghép 1 - 2 - 3) 13 em bỏ mất 2, lóp 
học là mái tranh, vách nứa, ghế ngồi 
ghép bằng 2 thân tre. cả thôn có 50% 
là lóp 4 và 5, 20% là lóp 6 và 7, cao 
nhất là lóp 8. Học trò Phước Thái, 
Vĩnh Ninh học lớp 5 cách 5 -8 km, lóp 
6 phải ra tận Phước Cát 1. Bởi vậy, mùa 
mưa hầu như các em đều bỏ học. Cô 
Nguyễn Thị Phú quê ở Gia Viễn, Ninh 
Bình cho biết: ' Biết dân mù chù 
nhưng không nắm được do bất đồng
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ngôn ngữ, lóp xóa mù thì chưa mở 
được. Học sinh chỉ học hai môn văn 
và toán, các môn khác gần nhu bỏ". 
Anh Hàm phải thú nhận khi làm việc 
mới biết dân mù chữ còn thì không 
nắm được.

Chuyện học là vậy còn y tế? May 
măn là mây năm nay không có nguời 
chêt vì sốt rét. Hàng tháng, cán bộ y tế 

• CÓ vào thôn khám bệnh và cho thuốc. 
Nhưng có điều này, ông Nguyễn Văn 
Phú thôn trưởng Vĩnh Ninh cho biết : 
"Từ năm 1992 đến nay chưa có lần 
nào cán bộ vào thôn làm KHHGĐ ". 
Đây cũng là lý  do đẩy tỷ lệ sinh lên 
cao. Kê’ vài ưuờng hợp đó là Chị 
Nguyễn Thị Thiều, Trịnh Thị Târn 6 
con ở tuổi 38 (Thôn Vĩnh N inh) Anh 
Hồ Văn Ben, B ùi Văn Thanh cũng 
37-38 tuổ i 6-7 con (Thôn Phước 
Thái)... Tảo hôn, riêng Phước Thái 
có đến hon 10 hộ, lấy nhau không 
đăng ký vì chưa đến tuổi. Còn thôn 
trưởng Vĩnh Ninh thì khẳng khái: 
"Nhà nước qui định nữ 18, nam 20 
lay nhau, ớ đây nhiều người toàn 23, 
24 tuổi mới lấy, toàn quá tuổi ??(!)" 
Nhà ông có tiv i nhưng ông trả lờ i 
bằng nụ cười xuề xòa: "Xem nhưng 
không để ỷ". Hai thôn cổ 15 chiếc ti vi, 
khoảng 30 chiếc radio, còn báo mỗi 
ông Phú có. Nhưng mỗi nám đ i họp xã 
vài ba lần thì hỏi đâu ra báo. Bởi vậy, 
ông cũng chẳng hiểu "cải 36" "cái 87" 
là gì, thậm chí dự án 327 cũng "chưa

nghe” (hoặc nghe mà quên).
Noi "đường cụt" này dàn tứ tán 

hơn chục tỉnh về trú ngụ. Đồng bào 
Tây Bắc cũng chẳng còn cơm lam áo 
chàm cũng như bao vùng đất khác 
trong Lâm Đồng, những lễ lạt, hội hè 
văn hóa của dòng người di cư hòa tan 
đen múc mất hẳn. Anh Hàm thú nhận : 
"Chỉ giữ lại tiếng nói cho bọn írê, còn 
bỏ hết”. Cũng may, tuy cờ bạc, rượu 
chè còn có nhung họ không có hiềm 
khích mâu thuẫn: "Người chúng tôi 
còn đi làm thuê và lấy người Sông Bé 
bên kia mà" Anh Hàm nói thêm.

Một ngày không xa những chiếc 
phà, nhịp cầu sẽ nối Cát Tiên (Lâm 
Đồng) Bù Đăng (Sông Bé) thành môt 
vùng đất hứa.

Vâng, bây giờ, bên kia sông là xã 
Thống Nhất huyện Bù Đăng - vui hơn. 
khá giả hơn. Dòng nước Đồng Nai nâu 
sậm lá rừng lững lờ trô i, tôi chạnh lòng 
nghĩ tới kiếp người khẩn hoang. Mấy 
năm trước bao nhiêu người tru khõnẹ 
nôi đên lại rô i đi. Bây giờ Cát Tiên 
khó khăn còn chồng chất đấv nhung 
ngày một đã đông VUI, tất cả cùng 
nhau đi lên công nghiệp hóa. hiện đai 
hóa. "Phước Thái " là tốt lành, màu mỡ 
, "Vĩnh Nmh" là yên ổn. bền lâu. Trí 
Đảng, lòng dân sẽ tạo dựng nên thục 
sự là Phước Thái - Vĩnh Ninh, 721 sẽ 
không còn là "đường cụt" mà trải dài, 
vươn xa....

■  T.IW
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Jíời euê í  ằíìeh
• Như tẽn gọi, dặc san "Cát Tiên ■ Ití 

năm hình thành và phát triển" là m ột ấn 

phẩm đặc hiệt ra  đỏi nhân dịp kỷ niệm 10 

năm thành lập huyện c á t Tiên. Toàn bộ 

nội dung cuốn sách, trong khả năng cho 

phép, chúng tôi đã cố gắng khắc họa về 

lịch sử hình thành và phát triển, truyền 

thống dấu tranh anh dũng, những tiềm  

năng sẵn có, những suy tư, trăn trở  trên 

bước đường xây dựng huyện c á t Tiên...
• K ỳ vọng vô cùng nhung t r í lục và 

thòi gian hạn hẹp, nhũng người thục hiện 

dặc san xin được chia sẻ và cảm thông với 
những khiếm khuyết không th ể tránh 

khỏi.
Nhân dịp này, Huyện ủy - H ội đồng 

nhân dân - ủy ban nhân dân huyện Cát 
Tiên và Ban Biên tập đặc san xin chân 

thành cảm ơn: đòng ch í B í thư Tỉnh ủy, 
dồng chi Chủ tịch UNBD Tinh, Tỉnh úy, 
ủy ban Nhãn dân Tỉnh, sở V H TTTT, 

Báo Lâm Đồng, Nhà in TTXVN , các nhà 

nghiên cứu, nhà háo, nhà văn... dã nhiệt 

tình giúp dỡ cho tập sách sớm được ra 

dời.
■  BAN BIỀN TÀP
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BIA 4 : THANH BINH (ANH KIM ANH)

1/ILIA MCI
2/ CONG NHAN UOM TO XI NGHÎ P DAD TAM TO 

CAT Tl£N
3/MUA THU HOACH OAU 6 PHUOC CAT 2 (ANH 

THWTHANH). . ,
4/ N£HE NU0I ,CA BE (5 THUONG NGUSN SONG 

DONG NAIfANGGAN)
5/ CAT TIEN PHAT TRIEN DAN GIA SUC LCN 

(ANH DAN)




